
Includes garbage sorting search and collection notifications!
垃圾的分类搜索, 回收日通知等, 各种功能齐备！
쓰레기 분별 검색, 쓰레기 수집일 알림 등 다양한 기능을 탑재!

Có các chức năng: Tìm kiếm phân loại rác, thông báo ngày thu gom rác…
Terdapat berbagai fungsi seperti pencarian pemilahan sampah dan pemberitahuan tanggal pengumpulan sampah, dll.!
สามารถคน้หาข้อมูลเกี่ยวกับการคดัแยกขยะและมีการแจ้งเตอืนการเก็บขยะ! 

禁止随意拿走他人丢出的资源废品！禁止非法丢弃、焚烧垃圾！对违反规定者，将予以惩罚。

쓰레기 적치장의 자원을 마음대로 가지고 가는 행위, 불법투기, 소각을 금지합니다！ 규칙을 지키지 
않으면 처벌될 수 있습니다.

Dilarang membawa pulang sampah daur ulang, membuang secara ilegal/membakar di tempat 
terbuka ! Bila tidak ikut aturan akan dihukum.
ห้ามทิง้ของรี ไซเคิลอย่างผิดกฎหมาย หรอืนําไปเผาข้างนอก! ผู้ท่ี ไม่ปฏิบัติตามกฎจะถูกปรบั
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Recyclables

10/10/201714 days later
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Glass bottles

Menu
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いいね金沢 5374（ゴミナシ）APP
ごみの分別検索やごみ収集日通知などの
多彩な機能がついています！

発行：金沢市環境局　ごみ減量推進課　
　　　☎076-220-2302  FAX 076-260-7193

5 3 7 4App

資源等の持ち去り、不法投棄・野焼きは禁止！ルールを守らないと罰せられます。

Free Download !

Place combustible waste and landfill waste inside a Kanazawa City-
designated garbage bag, and drop them off at your local garbage station.

 Rules for sorting and disposing of household waste and recyclables

● Sort all garbage properly before disposal.
● Take out garbage by 8:30 AM on the designated day.
● Dispose of garbage at your local garbage station.

Masukkan "sampah mudah terbakar" dan "sampah timbun" ke dalam kantong sampah yang 
ditentukan Kota Kanazawa, dan membuangnya ke stasiun pembuangan sampah setempat.

 Aturan pemilahan sampah rumah tangga dan sampah daur ulang, serta membuangnya

● Pilahlah sampah dengan benar sebelum membuangnya.
● Buanglah sampah sebelum pukul 08.30 pada hari yang ditentukan.
● Buanglah sampah ke stasiun pembuangan sampah yang ditentukan.

ใส่ขยะเผาไหม้ ไดแ้ละขยะ�งกลบในถุงขยะทีเ่มอืงคานาซาวะกําหนด
และนําไปทิง้ที่จุดทิง้ขยะใกล้บ้านคณุ 
 

● คดัแยกขยะทัง้หมดให้เหมาะสมก่อนทิง้
● ทิง้ขยะภายในเวลา 8.30 น. ของวนัที่กําหนด 
● ทิง้ขยะที่จุดทิง้ขยะใกล้บ้านคณุ

Hãy cho rác đốt được và rác chôn cất vào túi đựng rác do thành phố 
Kanazawa quy định và đem vứt tại điểm tập kết rác. 
 Quy định về việc phân loại và vứt rác thải gia đình

● Hãy phân loại cẩn thận trước khi vứt
● Vào ngày đổ rác đã quy định,hãy vứt rác trước 8h30'
● Hãy vứt rác đúng nơi quy định

Carrying away recyclables, disposing of them illegally, or burning them outside is prohibited! Those 
who do not follow the rules will be fined.

Nghiêm cấm thực hiện các hành vi sau đây: Lén vứt các loại rác sẽ mất phí khi vứt (như rác tái chế) mà 
không đăng ký; Đổ hoặc đốt rác trái phép. Những hành vi trên khi bị phát hiện sẽ phải nộp phạt.

“可燃垃圾”和“填埋垃圾”放入金泽市指定垃圾袋后丢至
垃圾收集场。

  正确分类、丢出家庭垃圾和资源的方法

● 请正确分类后丢出
● 请在规定日期的早上8点30分之前丢出
● 请丢至指定的垃圾收集场

正确分类、丢出家庭垃圾的方法
金泽市

Cách phân loại và vứt rác thải gia đình
Thành phố Kanazawa

「태우는 쓰레기」와 「매립 쓰레기」는 가나자와시 지정 쓰레기 
봉투에 넣어  쓰레기 적치장에 배출해주세요.

 가정쓰레기와 자원의 분류방법・배출방법

● 제대로 분별해 배출해주세요.

● 정해진 날의 아침 8시 30분까지 배출해주세요.

● 정해진 장소 （쓰레기 적치장） 에 배출해주세요.

가정쓰레기의 분류방법・배출방법

가나자와시

金沢市環境局

กฎเกณฑ์ ในการคัดแยกและกําจัดขยะในครวัเรอืนและขยะรี ไซเคิล

「燃やすごみ」と「埋立ごみ」は、金沢市指定ごみ袋に入れて、
ごみステーションに出してください。

 ●きちんと分別して出してください。
 ●きめられた日の午前8時30分までに出してください。
 ●きめられた場所（ごみステーション）へ出してください。

金　沢　市

家庭ごみと資源の分け方・出し方ルール

Kanazawa City
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Kota Kanazawa
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指定ごみ袋の購入方法もくじ

指定ごみ袋の大きさと価格(1枚あたり）

指定ごみ袋は「金沢市指定ごみ袋取扱所」の表示のあるスーパー
マーケット、コンビニエンスストア、ドラッグストアや市役所（ごみ
減量推進課）、各市民センターなどで販売しています。

指定ごみ袋の大きさ 5 ℓ 10 ℓ 20 ℓ 30 ℓ 45 ℓ
価格（税込）              　5 円       　10 円        　20 円       　 30 円      　 45 円

■ 指定ごみ袋について  P2 ■ 有料戸別収集    P10~14
■ 燃やすごみ    P3~4 ■ ごみの持ち込み場所    P15~16
■ 燃やさないごみ    P5~6 ■ 市で収集できないもの P17~18
■ 資源回収    P7~8 □ 地区別ごみの収集日  P19~26
■ あきびん    P9   

■ Regarding designated garbage bags  P2 ■ Fee-based home collection   P10~14
■ Combustible waste   P3~4 ■ Carry-in waste locations   P15~16
■ Non-combustible waste   P5~6 ■ Objects not collected by Kanazawa City   P17~18
■ Recyclables  P7~8 ■ Collection day by district   P19~26
■ Glass bottles   P9

■ 关于指定垃圾袋 P2 ■ 另收费上门收集的垃圾  P10~14
■ 可燃垃圾  P3~4 ■ 可携带垃圾前往投放的设施  P15~16
■ 不可燃垃圾  P5~6 ■ 金泽市不予回收处理的废品  P17~18
■ 资源回收  P7~8 ■ 各地区垃圾收集日  P19~26
■ 空玻璃瓶  P9

■ 지정 쓰레기 봉투에 대해  P2 ■ 유료 호별 수거  P10~14
■ 태우는 쓰레기  P3~4 ■ 쓰레기 배출장소  P15~16
■ 태우지 않는 쓰레기  P5~6 ■ 시에서 수집할 수 없는 것  P17~18
■ 자원 회수  P7~8 ■ 지구별 쓰레기 수집일  P19~26
■ 빈 병   P9

■ Về túi đựng rác do thành phố quy định  trang 2 ■ Thu gom rác tại nhà  trang 10~14
■ Rác đốt được  trang 3~4 ■ Địa điểm mang vứt rác  trang 15~16
■ Rác không đốt được  trang 5~6 ■ Loại rác thành phố không thu gom  trang 17~18
■ Thu gom rác tái chế  trang 7~8 ■ Theo huyện Ngày thu gom rác  trang 19~26
■ Chai thuỷ �nh  trang 9

Sizes and prices of designated garbage bags (for 1 bag)

 5-liter 10-liter 20-liter 30-liter 45-liter

 ￥5 ￥10 ￥20 ￥30 ￥45

 5L 10L 20L 30L 45L

 5 yên 10 yên 20 yên 30 yên 45 yên

Cách mua túi rác do thành phố quy định

Mục lục

Giá của túi rác quy định (mỗi túi)

Túi rác này được bán tại các siêu thị, cửa hàng �ện lợi, 
cửa hàng thuốc có đề biển "điểm bán túi rác do thành 
phố Kanazawa quy định"; hoặc tại toà thị chính thành 
phố (Phần khuyến mãi giảm cân rác) 

Kích cỡ túi

Giá

 5 升 10 升 20 升 30 升 45 升

 5 日元 10 日元 20 日元 30 日元 45 日元

指定垃圾袋的大小

价格（含税）

 ５ℓ 10ℓ 20ℓ 30ℓ 45ℓ

 5 円 10 円 20 円 30 円 45 円

지정 쓰레기 봉투의 크기

판매가격 （세금 포함）

■
■
■
■
■  

■
■
■
□

■ Perihal kantong sampah yang ditentukan  P2 ■ Pengumpulan berbayar dari pintu ke pintu   P10~14
■ Sampah mudah terbakar   P3~4 ■ Tempat pembuangan sampah yang dibawa sendiri   P15~16
■ Sampah tidak mudah terbakar   P5~6 ■ Sampah yang tidak bisa dikumpulkan di Kota Kanazawa   P17~18
■ Sampah daur ulang  P7~8 ■ Hari pengumpulan sampah per wilayah   P19~26
■ Botol kaca   P9

■
■
■
■
■

■
■
■
□

■ เกี่ยวกับถุงขยะที่กําหนด  หน้า 2 ■ การเก็บขยะตามบ้านที่มีคา่ธรรมเนียม   หน้า 10~14
■ ขยะเผาไหม้ ได ้  หน้า 3~4 ■ จุดที่สามารถนําขยะมาทิง้   หน้า 15~16
■ ขยะเผาไหม้ ไม่ ได ้   หน้า 5~6 ■ ขยะที่ ไม่ ไดจ้ัดเก็บโดยเมืองคานาซาวะ   หน้า 17~18
■ ขยะรี ไซเคลิ  หน้า 7~8 ■ วนัจัดเก็บขยะแบ่งตามเขต   หน้า 19~26
■ ขวดแก้ว   หน้า 9

■
■
■
■
■ 

■
■
■
□

■
■
■
■
■  

■
■
■
□  

■
■
■
■
■  

■
■
■
□  

■
■
■
■
■  

■
■
■
□  

Designated garbage 
bag size

Price (tax included)

ขนาดและราคาถุงขยะท่ีกําหนด (ต่อ 1 ถุง)
 5 ลิตร 10 ลิตร 20 ลิตร 30 ลิตร 45 ลิตร

 5 เยน 10 เยน 20 เยน 30 เยน 45 เยน

ขนาดถุงขยะที่กําหนด

ราคา (รวมภาษี)

Ukuran dan harga kantong sampah yang ditentukan
 (per 1 kantong)

 5-liter 10-liter 20-liter 30-liter 45-liter

 ￥5 ￥10 ￥20 ￥30 ￥45

Ukuran kantong sampah 
yang ditentukan 

Harga (termasuk pajak)

How to purchase designated garbage bags

Table of Contents

Daftar isi

สารบัญ 

Designated garbage bags can be purchased at supermarkets, 
convenience stores, and drug stores that have the "Kanazawa 
City Designated Garbage Bag Office" mark display, as well 
as City Hall (Garbage Reduction Promotion Section) and 
every City Hall Branch Office.

วธีิการเลือกซือ้ถุงขยะท่ีกําหนด
สามารถซือ้ถุงขยะที่กําหนดไดท้ี่ซูเปอรม์ารเ์ก็ต รา้นสะดวกซือ้ 
และรา้นขายยาที่มีเครือ่งหมาย 
"สํานักงานถุงขยะที่เมืองคานาซาวะกําหนด" รวมถึงศาลากลาง 
(แผนกส่งเสรมิการลดขยะ) และสํานักงานสาขาของศาลากลางทุก
แห่ง

Cara membeli kantong sampah yang ditentukan
Kantong sampah yang ditentukan dapat dibeli di supermarket, 
minimarket, dan toko obat yang terdapat tanda "Tempat penjualan 
kantong sampah yang ditentukan Kota Kanazawa", serta Balai Kota 
(Bagian Promosi Pengurangan Sampah) dan setiap Pusat Balai 
Warga, dan lain-lain.

目录

목차

지정 쓰레기 봉투의 구입 방법
지정 쓰레기 봉투는「가나자와시 지정 쓰레기 봉투 

취급점」표시가 있는 슈퍼마켓, 편의점, 드러그스토어 

및 시청(쓰레기감량추진과), 각 시민 센터 등에서 

판매하고 있습니다.

指定垃圾袋的购买方法
您可以在有“金泽指定垃圾袋购买处”标示的超市、便

利店、药妆店以及市役所（垃圾减少推进课）、各个市
民中心等处购买。

指定垃圾袋的大小和价格（每一个）

지정 쓰레기 봉투의 크기와 가격（1장당）

1



指定ごみ袋の購入方法もくじ

指定ごみ袋の大きさと価格(1枚あたり）

指定ごみ袋は「金沢市指定ごみ袋取扱所」の表示のあるスーパー
マーケット、コンビニエンスストア、ドラッグストアや市役所（ごみ
減量推進課）、各市民センターなどで販売しています。

指定ごみ袋の大きさ 5 ℓ 10 ℓ 20 ℓ 30 ℓ 45 ℓ
価格（税込）              　5 円       　10 円        　20 円       　 30 円      　 45 円

■ 指定ごみ袋について  P2 ■ 有料戸別収集    P10~14
■ 燃やすごみ    P3~4 ■ ごみの持ち込み場所    P15~16
■ 燃やさないごみ    P5~6 ■ 市で収集できないもの P17~18
■ 資源回収    P7~8 □ 地区別ごみの収集日  P19~26
■ あきびん    P9   

■ Regarding designated garbage bags  P2 ■ Fee-based home collection   P10~14
■ Combustible waste   P3~4 ■ Carry-in waste locations   P15~16
■ Non-combustible waste   P5~6 ■ Objects not collected by Kanazawa City   P17~18
■ Recyclables  P7~8 ■ Collection day by district   P19~26
■ Glass bottles   P9

■ 关于指定垃圾袋 P2 ■ 另收费上门收集的垃圾  P10~14
■ 可燃垃圾  P3~4 ■ 可携带垃圾前往投放的设施  P15~16
■ 不可燃垃圾  P5~6 ■ 金泽市不予回收处理的废品  P17~18
■ 资源回收  P7~8 ■ 各地区垃圾收集日  P19~26
■ 空玻璃瓶  P9

■ 지정 쓰레기 봉투에 대해  P2 ■ 유료 호별 수거  P10~14
■ 태우는 쓰레기  P3~4 ■ 쓰레기 배출장소  P15~16
■ 태우지 않는 쓰레기  P5~6 ■ 시에서 수집할 수 없는 것  P17~18
■ 자원 회수  P7~8 ■ 지구별 쓰레기 수집일  P19~26
■ 빈 병   P9

■ Về túi đựng rác do thành phố quy định  trang 2 ■ Thu gom rác tại nhà  trang 10~14
■ Rác đốt được  trang 3~4 ■ Địa điểm mang vứt rác  trang 15~16
■ Rác không đốt được  trang 5~6 ■ Loại rác thành phố không thu gom  trang 17~18
■ Thu gom rác tái chế  trang 7~8 ■ Theo huyện Ngày thu gom rác  trang 19~26
■ Chai thuỷ �nh  trang 9

Sizes and prices of designated garbage bags (for 1 bag)

 5-liter 10-liter 20-liter 30-liter 45-liter

 ￥5 ￥10 ￥20 ￥30 ￥45

 5L 10L 20L 30L 45L

 5 yên 10 yên 20 yên 30 yên 45 yên

Cách mua túi rác do thành phố quy định

Mục lục

Giá của túi rác quy định (mỗi túi)

Túi rác này được bán tại các siêu thị, cửa hàng �ện lợi, 
cửa hàng thuốc có đề biển "điểm bán túi rác do thành 
phố Kanazawa quy định"; hoặc tại toà thị chính thành 
phố (Phần khuyến mãi giảm cân rác) 

Kích cỡ túi

Giá

 5 升 10 升 20 升 30 升 45 升

 5 日元 10 日元 20 日元 30 日元 45 日元

指定垃圾袋的大小

价格（含税）

 ５ℓ 10ℓ 20ℓ 30ℓ 45ℓ

 5 円 10 円 20 円 30 円 45 円

지정 쓰레기 봉투의 크기

판매가격 （세금 포함）

■
■
■
■
■  

■
■
■
□

■ Perihal kantong sampah yang ditentukan  P2 ■ Pengumpulan berbayar dari pintu ke pintu   P10~14
■ Sampah mudah terbakar   P3~4 ■ Tempat pembuangan sampah yang dibawa sendiri   P15~16
■ Sampah tidak mudah terbakar   P5~6 ■ Sampah yang tidak bisa dikumpulkan di Kota Kanazawa   P17~18
■ Sampah daur ulang  P7~8 ■ Hari pengumpulan sampah per wilayah   P19~26
■ Botol kaca   P9

■
■
■
■
■

■
■
■
□

■ เกี่ยวกับถุงขยะที่กําหนด  หน้า 2 ■ การเก็บขยะตามบ้านที่มีคา่ธรรมเนียม   หน้า 10~14
■ ขยะเผาไหม้ ได ้  หน้า 3~4 ■ จุดที่สามารถนําขยะมาทิง้   หน้า 15~16
■ ขยะเผาไหม้ ไม่ ได ้   หน้า 5~6 ■ ขยะที่ ไม่ ไดจ้ัดเก็บโดยเมืองคานาซาวะ   หน้า 17~18
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Designated garbage 
bag size

Price (tax included)

ขนาดและราคาถุงขยะท่ีกําหนด (ต่อ 1 ถุง)
 5 ลิตร 10 ลิตร 20 ลิตร 30 ลิตร 45 ลิตร

 5 เยน 10 เยน 20 เยน 30 เยน 45 เยน

ขนาดถุงขยะที่กําหนด

ราคา (รวมภาษี)

Ukuran dan harga kantong sampah yang ditentukan
 (per 1 kantong)

 5-liter 10-liter 20-liter 30-liter 45-liter

 ￥5 ￥10 ￥20 ￥30 ￥45

Ukuran kantong sampah 
yang ditentukan 

Harga (termasuk pajak)

How to purchase designated garbage bags

Table of Contents

Daftar isi

สารบัญ 

Designated garbage bags can be purchased at supermarkets, 
convenience stores, and drug stores that have the "Kanazawa 
City Designated Garbage Bag Office" mark display, as well 
as City Hall (Garbage Reduction Promotion Section) and 
every City Hall Branch Office.

วธีิการเลือกซือ้ถุงขยะท่ีกําหนด
สามารถซือ้ถุงขยะที่กําหนดไดท้ี่ซูเปอรม์ารเ์ก็ต รา้นสะดวกซือ้ 
และรา้นขายยาที่มีเครือ่งหมาย 
"สํานักงานถุงขยะที่เมืองคานาซาวะกําหนด" รวมถึงศาลากลาง 
(แผนกส่งเสรมิการลดขยะ) และสํานักงานสาขาของศาลากลางทุก
แห่ง

Cara membeli kantong sampah yang ditentukan
Kantong sampah yang ditentukan dapat dibeli di supermarket, 
minimarket, dan toko obat yang terdapat tanda "Tempat penjualan 
kantong sampah yang ditentukan Kota Kanazawa", serta Balai Kota 
(Bagian Promosi Pengurangan Sampah) dan setiap Pusat Balai 
Warga, dan lain-lain.

目录

목차

지정 쓰레기 봉투의 구입 방법
지정 쓰레기 봉투는「가나자와시 지정 쓰레기 봉투 

취급점」표시가 있는 슈퍼마켓, 편의점, 드러그스토어 

및 시청(쓰레기감량추진과), 각 시민 센터 등에서 

판매하고 있습니다.

指定垃圾袋的购买方法
您可以在有“金泽指定垃圾袋购买处”标示的超市、便

利店、药妆店以及市役所（垃圾减少推进课）、各个市
民中心等处购买。

指定垃圾袋的大小和价格（每一个）

지정 쓰레기 봉투의 크기와 가격（1장당）
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燃やすごみ【週２回】

→指定ごみ袋に入れ、ごみがはみ出ないように口をしばって
　ごみステーションに出してください。

■一番長い辺が70㎝以下の台所の生ごみ、
　木くず、資源対象外のプラスチック類、紙類、衣類・布くず、
　皮革・ゴム製品　など

指定ごみ袋に入らないごみの出し方

指定ごみ袋が不要なごみの出し方

ひとつにつき45ℓの指定ごみ袋を1枚、見えるように
しばり付けるか貼り付けてください。

■排泄管理支援用具（おむつなど）・腹膜透析バッグ
→半透明の袋に入れ、「おむつ」などと表示してください。汚物はトイレに捨ててください。
■せん定枝・落ち葉・草花
→泥を払い、ひもでしばるか半透明の袋に入れてください。
注意　家庭菜園からでる野菜くずや枝、茎などを出す場合は、指定ごみ袋が必要です。

How to dispose of waste that does not fit inside a 
designated garbage bag
Tie or paste one 45-liter designated garbage bag (so that the 
bag is visible) to each object before disposing of it.
How to dispose of waste that does not require 
designated garbage bags. 
■ Diapers, peritoneal dialysis bags, etc. 
→ Place them in a translucent bag and label the bag according 

to the contents (e.g. "おむつ "diapers).  Flush any contents 
down the toilet before disposal.

■ Branches, fallen leaves, and plants
→ Clean of any dirt, tie together with a string and place in a 

translucent bag.
Note: Vegetable scraps, branches, and stems that come 
from private vegetable gardens, need to be placed in a 
designated garbage bag instead.

Cara membuang sampah yang tidak muat di kantong 
sampah yang ditentukan
Ikat atau tempelkan 1 lembar kantong sampah yang ditentukan 
berkapasitas 45 liter pada setiap tumpukannya agar terlihat.
Cara membuang sampah yang tidak butuh kantong 
sampah yang ditentukan.
■ Popok dan kantong dialisis peritoneal,dll
→ Masukkan ke kantong semi transparan, dan tampilkan tulisan "
おむつ (Popok)" dan lain-lain. Buanglah kotoran ke toilet.

■ Potongan ranting, guguran dedaunan, bunga rumput 
→ Buang lumpurnya, ikat dengan tali atau masukkan ke dalam 

kantong semi transparan.
Catatan : Dibutuhkan kantong sampah yang 
ditentukan ketika membuang ampas sayuran, ranting, 
batang, dll., dari pekarangan rumah.  

Cách vứt các loại rác không thể cho vào trong túi
 Với mỗi loại rác để kèm với 1 túi loại 45L, dán hoặc buộc vào 
để có thể dễ dàng nhìn thấy.
Cách vứt rác không cần sử dụng túi rác chỉ định.
■Đối với đồ dùng cho hoạt động bài �ết (ví dụ như bỉm, tã 

giấy dùng 1 lần,v.v.), túi lọc phúc mạc:
→ Cho vào túi đục, viết 「おむつ」(tã) và dán ở bên ngoài rồi 

đem đi vứt. Trước khi vứt tã giấy phải vứt sạch chất thải 
vào toilet.

■ Đối với cành cây, lá rụng, hoa cỏ dại:
→ Làm sạch bùn đất rồi  dùng dây bó gọn vào hoặc cho vào 

túi bán đục rồi đem đi vứt.
Chú ý: Nếu là chất thải từ vườn rau như cành, thân, vụn rau 
thì phải cho vào túi rác được quy định.

无法装入指定垃圾袋的垃圾的丢出方法
每件垃圾需使用一个45升的指定垃圾袋,用垃圾袋捆住垃圾
或贴在垃圾表面（确保垃圾袋上的文字可见）后丢出。

不需要使用指定垃圾袋的垃圾的丢出方法
■排泄护理辅助用具（纸尿裤等）、腹膜透析袋
→ 请放入半透明袋中，并标注“おむつ（纸尿裤）”等。

脏污物请丢入厕所冲走。
■修剪的树枝、落叶、花草
→ 清理掉泥土，用绳子系起来或者装入半透明的塑料袋中

丢出。
注意 家庭菜园中的蔬菜残渣、菜枝，菜茎等，请务必装入
指定垃圾袋中丢出。

วธีิทิง้ขยะท่ีไม่สามารถใสใ่นถุงขยะท่ีกําหนดได้
มัดหรอืวางถุงขยะขนาด 45 ลิตร 1 ใบ (เพื่อให้มองเห็นถุงได)้ กับส่ิงของ
แตล่ะชิน้ก่อนทิง้

วธีิทิง้ขยะท่ีไม่ต้องใช้ถุงขยะท่ีกําหนด
■ ผ้าออ้ม ถงุฟอกไตทางช่องท้อง ฯลฯ
→ ใส่ไวใ้นถงุโปรง่แสงและตดิฉลากถงุตามส่ิงทีบ่รรจอุยู ่(เช่น "おむつ" ผา้อ้อม) 

ลา้งส่ิงปฏกูิลใดๆ ลงในชักโครกก่อนทิง้

■ ก่ิงไม ้ใบไมท้ีร่ว่งหลน่ และพชื
→ ทาํความสะอาดส่ิงสกปรก มดัดว้ยเชือกแลว้ใส่ในถงุโปรง่แสง
หมายเหต:ุ เศษผกั กิง่และกา้นทีม่าจากสวนผักส่วนตวั จะตอ้งใส่ในถงุขยะที่
กาํหนดแทน

지정 쓰레기 봉투에 들어가지 않는 쓰레기의 배출 방법
쓰레기 하나당 45ℓ의 지정 쓰레기 봉투 1장을 잘 보이게 
묶거나 붙여주세요.

지정 쓰레기 봉투가 필요 없는 쓰레기의 배출 방법
■배출관리 지원용품(기저귀 등)・복막투석백
→ 반투명 봉투에 넣어「おむつ(오물)」등 내용물을 

표시해주세요.
■전정가위 ・낙엽 ・화초
→ 흙을 털고 끈으로 묶거나 반투명 봉투에 넣어주세요.
주의 - 텃밭에서 나오는 야채 부스러기, 가지, 줄기 등을 
배출할 때에는 지정 쓰레기 봉투가 필요합니다.

70cm
まで

指
定
ご
み
袋
45ℓ

※一番長い辺が70cmを超えるものはP5埋立ごみへ出してください。
※生ごみは水きりをしてから出してください。

Combustible waste (twice per week) 可燃垃圾（每周2次） 태우는 쓰레기(주２회)
Rác đốt được (1 tuần 2 lần)

■Kitchen waste, wood scraps, non-recyclable 
plastic waste, paper, clothing, textile scraps, 
leather and rubber goods with a maximum 
length of 70cm.

→ Place waste in a designated garbage bag, tie 
the bag so nothing is sticking out and dispose 
of at your local garbage station.

 * Dispose of objects longer than 70cm with 
landfill waste (P5).

 * Drain food waste of liquid before disposing.

■Sampah dapur, serpihan kayu, jenis plastik bukan 
daur ulang, jenis kertas, sisa pakaian/kain, produk 
kulit/karet, dll., yang sisi terpanjangnya maksimal 
70 cm.

→ Masukkan ke dalam kantong sampah yang 
ditentukan, ikat mulut kantong agar sampah tidak 
tumpah keluar, lalu buang ke stasiun pembuangan 
sampah. 

 * Sampah yang sisi terpanjangnya lebih dari 70 cm, 
buanglah ke sampah timbun (P5).

 * Buanglah sampah dapur dengan terlebih dulu 
ditiriskan airnya.

■ขยะในครวั เศษไม้ สินค้าพลาสติกที่ ไม่รวมขยะรี ไซเคิล 
กระดาษ เสือ้ผ้า เศษส่ิงทอ เครือ่งหนังหรอืสินคา้ที่ทําจาก
ยาง ฯลฯ ที่มีความสูงหรอืความยาวสูงสุด 70 ซม.

→ ใส่ขยะลงในถุงขยะที่กําหนด มัดปากถุงโดยไม่ ให้มีอะไร
ยื่นออกมาและนําไปทิง้ที่จุดทิง้ขยะใกล้บ้านคณุ

 * การทิง้ขยะที่มีความยาวเกิน 70 ซม. พร้อมขยะ�งกลบ 
(หน้า 5)

 * ระบายขยะอาหารที่เป็นของเหลวก่อนทิง้

■Rác sống có chiều dài dưới 70cm; Rác thải 
nhà bếp, gỗ vụn, các sản phẩm bằng nhựa 
không phải loại tái chế được, quần áo, vải, đồ 
bằng da/cao su,v.v.

→Hãy cho rác vào trong túi rác được quy định, 
buộc chặt miệng túi để rác không tuột ra rồi 
mang vứt tại địa điểm tập kết rác.

 * Những đồ vật có chiều dài cạnh lớn nhất vượt 
quá 70cm thì vứt vào Rác chôn lấp (trang 5)

 * Phải chắt hết nước của rác sống trước khi 
đem vứt.

每1张瓦楞纸板需要使用1个指定垃圾袋
골판지 1장당 지정 쓰레기 봉투 1장 필요

※段ボール１枚につき指定ごみ袋１枚必要
1 designated garbage bag is needed per cardboard box

Dibutuhkan 1 lembar kantong sampah yang ditentukan untuk 
tiap 1 lembar kardus

Mỗi bìa các tông cần 1 túi rác chỉ định

ต้องใช้ถุงขยะที่กำหนด 1 ใบต่อกล่องกระดาษแข็ง 1 กล่อง

ขยะเผาไหม้ได้ (สองครัง้ต่อสปัดาห์)Sampah mudah terbakar (seminggu 2 kali)

■最长边小于70厘米的厨房的生鲜垃圾、木屑、不
属于回收资源的塑料制品、碎纸类、衣服碎片、皮
革橡胶制品等

→ 请装入指定垃圾袋，确保垃圾没有溢出垃圾袋并系
好垃圾袋以后再丢入垃圾回收站。

※最长边大于70厘米的垃圾请作为(P5)填埋垃圾丢出

※厨房生鲜垃圾请滤干水分

■가장 긴 변이 70cm이하의 주방 음식물 쓰레기, 
나무 부스러기, 자원대상 외 플라스틱류, 종이류, 
의류・천조각, 피혁・고무제품 등

→ 지정 쓰레기 봉투에 담아 쓰레기가 밀려나오지 
않도록 입구를 묶어 쓰레기 적치장에 
배출해주세요.

※가장 긴 변이 70cm를 초과하는 것은(P5) 매립 
쓰레기로 처리해주세요.

※음식물 쓰레기는 물기를 되도록 제거한 뒤 
배출해주세요.
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燃やすごみ【週２回】

→指定ごみ袋に入れ、ごみがはみ出ないように口をしばって
　ごみステーションに出してください。

■一番長い辺が70㎝以下の台所の生ごみ、
　木くず、資源対象外のプラスチック類、紙類、衣類・布くず、
　皮革・ゴム製品　など

指定ごみ袋に入らないごみの出し方

指定ごみ袋が不要なごみの出し方

ひとつにつき45ℓの指定ごみ袋を1枚、見えるように
しばり付けるか貼り付けてください。

■排泄管理支援用具（おむつなど）・腹膜透析バッグ
→半透明の袋に入れ、「おむつ」などと表示してください。汚物はトイレに捨ててください。
■せん定枝・落ち葉・草花
→泥を払い、ひもでしばるか半透明の袋に入れてください。
注意　家庭菜園からでる野菜くずや枝、茎などを出す場合は、指定ごみ袋が必要です。

How to dispose of waste that does not fit inside a 
designated garbage bag
Tie or paste one 45-liter designated garbage bag (so that the 
bag is visible) to each object before disposing of it.
How to dispose of waste that does not require 
designated garbage bags. 
■ Diapers, peritoneal dialysis bags, etc. 
→ Place them in a translucent bag and label the bag according 

to the contents (e.g. "おむつ "diapers).  Flush any contents 
down the toilet before disposal.

■ Branches, fallen leaves, and plants
→ Clean of any dirt, tie together with a string and place in a 

translucent bag.
Note: Vegetable scraps, branches, and stems that come 
from private vegetable gardens, need to be placed in a 
designated garbage bag instead.

Cara membuang sampah yang tidak muat di kantong 
sampah yang ditentukan
Ikat atau tempelkan 1 lembar kantong sampah yang ditentukan 
berkapasitas 45 liter pada setiap tumpukannya agar terlihat.
Cara membuang sampah yang tidak butuh kantong 
sampah yang ditentukan.
■ Popok dan kantong dialisis peritoneal,dll
→ Masukkan ke kantong semi transparan, dan tampilkan tulisan "
おむつ (Popok)" dan lain-lain. Buanglah kotoran ke toilet.

■ Potongan ranting, guguran dedaunan, bunga rumput 
→ Buang lumpurnya, ikat dengan tali atau masukkan ke dalam 

kantong semi transparan.
Catatan : Dibutuhkan kantong sampah yang 
ditentukan ketika membuang ampas sayuran, ranting, 
batang, dll., dari pekarangan rumah.  

Cách vứt các loại rác không thể cho vào trong túi
 Với mỗi loại rác để kèm với 1 túi loại 45L, dán hoặc buộc vào 
để có thể dễ dàng nhìn thấy.
Cách vứt rác không cần sử dụng túi rác chỉ định.
■Đối với đồ dùng cho hoạt động bài �ết (ví dụ như bỉm, tã 

giấy dùng 1 lần,v.v.), túi lọc phúc mạc:
→ Cho vào túi đục, viết 「おむつ」(tã) và dán ở bên ngoài rồi 

đem đi vứt. Trước khi vứt tã giấy phải vứt sạch chất thải 
vào toilet.

■ Đối với cành cây, lá rụng, hoa cỏ dại:
→ Làm sạch bùn đất rồi  dùng dây bó gọn vào hoặc cho vào 

túi bán đục rồi đem đi vứt.
Chú ý: Nếu là chất thải từ vườn rau như cành, thân, vụn rau 
thì phải cho vào túi rác được quy định.

无法装入指定垃圾袋的垃圾的丢出方法
每件垃圾需使用一个45升的指定垃圾袋,用垃圾袋捆住垃圾
或贴在垃圾表面（确保垃圾袋上的文字可见）后丢出。

不需要使用指定垃圾袋的垃圾的丢出方法
■排泄护理辅助用具（纸尿裤等）、腹膜透析袋
→ 请放入半透明袋中，并标注“おむつ（纸尿裤）”等。

脏污物请丢入厕所冲走。
■修剪的树枝、落叶、花草
→ 清理掉泥土，用绳子系起来或者装入半透明的塑料袋中

丢出。
注意 家庭菜园中的蔬菜残渣、菜枝，菜茎等，请务必装入
指定垃圾袋中丢出。

วธีิทิง้ขยะท่ีไม่สามารถใสใ่นถุงขยะท่ีกําหนดได้
มัดหรอืวางถุงขยะขนาด 45 ลิตร 1 ใบ (เพื่อให้มองเห็นถุงได)้ กับส่ิงของ
แตล่ะชิน้ก่อนทิง้

วธีิทิง้ขยะท่ีไม่ต้องใช้ถุงขยะท่ีกําหนด
■ ผ้าออ้ม ถงุฟอกไตทางช่องท้อง ฯลฯ
→ ใส่ไวใ้นถงุโปรง่แสงและตดิฉลากถงุตามส่ิงทีบ่รรจอุยู ่(เช่น "おむつ" ผา้อ้อม) 

ลา้งส่ิงปฏกูิลใดๆ ลงในชักโครกก่อนทิง้

■ ก่ิงไม ้ใบไมท้ีร่ว่งหลน่ และพชื
→ ทาํความสะอาดส่ิงสกปรก มดัดว้ยเชือกแลว้ใส่ในถงุโปรง่แสง
หมายเหต:ุ เศษผกั กิง่และกา้นท่ีมาจากสวนผักส่วนตวั จะตอ้งใส่ในถงุขยะที่
กาํหนดแทน

지정 쓰레기 봉투에 들어가지 않는 쓰레기의 배출 방법
쓰레기 하나당 45ℓ의 지정 쓰레기 봉투 1장을 잘 보이게 
묶거나 붙여주세요.

지정 쓰레기 봉투가 필요 없는 쓰레기의 배출 방법
■배출관리 지원용품(기저귀 등)・복막투석백
→ 반투명 봉투에 넣어「おむつ(오물)」등 내용물을 

표시해주세요.
■전정가위 ・낙엽 ・화초
→ 흙을 털고 끈으로 묶거나 반투명 봉투에 넣어주세요.
주의 - 텃밭에서 나오는 야채 부스러기, 가지, 줄기 등을 
배출할 때에는 지정 쓰레기 봉투가 필요합니다.

70cm
まで

指
定
ご
み
袋
45ℓ

※一番長い辺が70cmを超えるものはP5埋立ごみへ出してください。
※生ごみは水きりをしてから出してください。

Combustible waste (twice per week) 可燃垃圾（每周2次） 태우는 쓰레기(주２회)
Rác đốt được (1 tuần 2 lần)

■Kitchen waste, wood scraps, non-recyclable 
plastic waste, paper, clothing, textile scraps, 
leather and rubber goods with a maximum 
length of 70cm.

→ Place waste in a designated garbage bag, tie 
the bag so nothing is sticking out and dispose 
of at your local garbage station.

 * Dispose of objects longer than 70cm with 
landfill waste (P5).

 * Drain food waste of liquid before disposing.

■Sampah dapur, serpihan kayu, jenis plastik bukan 
daur ulang, jenis kertas, sisa pakaian/kain, produk 
kulit/karet, dll., yang sisi terpanjangnya maksimal 
70 cm.

→ Masukkan ke dalam kantong sampah yang 
ditentukan, ikat mulut kantong agar sampah tidak 
tumpah keluar, lalu buang ke stasiun pembuangan 
sampah. 

 * Sampah yang sisi terpanjangnya lebih dari 70 cm, 
buanglah ke sampah timbun (P5).

 * Buanglah sampah dapur dengan terlebih dulu 
ditiriskan airnya.

■ขยะในครวั เศษไม้ สินค้าพลาสติกที่ ไม่รวมขยะรี ไซเคิล 
กระดาษ เสือ้ผ้า เศษส่ิงทอ เครือ่งหนังหรอืสินคา้ที่ทําจาก
ยาง ฯลฯ ที่มีความสูงหรอืความยาวสูงสุด 70 ซม.

→ ใส่ขยะลงในถุงขยะที่กําหนด มัดปากถุงโดยไม่ ให้มีอะไร
ยื่นออกมาและนําไปทิง้ที่จุดทิง้ขยะใกล้บ้านคณุ

 * การทิง้ขยะที่มีความยาวเกิน 70 ซม. พร้อมขยะ�งกลบ 
(หน้า 5)

 * ระบายขยะอาหารที่เป็นของเหลวก่อนทิง้

■Rác sống có chiều dài dưới 70cm; Rác thải 
nhà bếp, gỗ vụn, các sản phẩm bằng nhựa 
không phải loại tái chế được, quần áo, vải, đồ 
bằng da/cao su,v.v.

→Hãy cho rác vào trong túi rác được quy định, 
buộc chặt miệng túi để rác không tuột ra rồi 
mang vứt tại địa điểm tập kết rác.

 * Những đồ vật có chiều dài cạnh lớn nhất vượt 
quá 70cm thì vứt vào Rác chôn lấp (trang 5)

 * Phải chắt hết nước của rác sống trước khi 
đem vứt.

每1张瓦楞纸板需要使用1个指定垃圾袋
골판지 1장당 지정 쓰레기 봉투 1장 필요

※段ボール１枚につき指定ごみ袋１枚必要
1 designated garbage bag is needed per cardboard box

Dibutuhkan 1 lembar kantong sampah yang ditentukan untuk 
tiap 1 lembar kardus

Mỗi bìa các tông cần 1 túi rác chỉ định

ต้องใช้ถุงขยะที่กำหนด 1 ใบต่อกล่องกระดาษแข็ง 1 กล่อง

ขยะเผาไหม้ได้ (สองครัง้ต่อสปัดาห์)Sampah mudah terbakar (seminggu 2 kali)

■最长边小于70厘米的厨房的生鲜垃圾、木屑、不
属于回收资源的塑料制品、碎纸类、衣服碎片、皮
革橡胶制品等

→ 请装入指定垃圾袋，确保垃圾没有溢出垃圾袋并系
好垃圾袋以后再丢入垃圾回收站。

※最长边大于70厘米的垃圾请作为(P5)填埋垃圾丢出

※厨房生鲜垃圾请滤干水分

■가장 긴 변이 70cm이하의 주방 음식물 쓰레기, 
나무 부스러기, 자원대상 외 플라스틱류, 종이류, 
의류・천조각, 피혁・고무제품 등

→ 지정 쓰레기 봉투에 담아 쓰레기가 밀려나오지 
않도록 입구를 묶어 쓰레기 적치장에 
배출해주세요.

※가장 긴 변이 70cm를 초과하는 것은(P5) 매립 
쓰레기로 처리해주세요.

※음식물 쓰레기는 물기를 되도록 제거한 뒤 
배출해주세요.
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燃やさないごみ【月１回】

→指定ごみ袋に入れ、ごみがはみ出ないように口をしばってごみステーションに
　出してください。

■埋立ごみ
　一番長い辺が2ｍ未満で、重さが55㎏未満のガラス類や陶磁器類、混合物など
　（割れたものは紙で包む）

→ねじなどの細かいものは半透明の袋など中身の見える袋に入れ、
　口をしばってごみステーションに出してください。
　自転車は「不用品」と表示して出してください。
　※電池・バッテリーが入っているものは、取り外してから出してください。

■金属
　一番長い辺が2ｍ未満で、重さが55㎏未満の全体の80％以上が金属で
　できているあき缶以外のもの、小型家電類（電気・電池で動くもの）

■ライター
　中身を使い切って回収箱へ入れてください。

※中棒（シャフト）が金属製のもの

รม่ที่มีก้านทําจากโลหะ 

危険

指
定
ご
み
袋
45ℓ

指
定
ご
み
袋
45
ℓ　ひとつにつき45ℓの指定ごみ袋を1枚、見えるようにしばり付けるか貼り付けて出してください。

Non-combustible waste (once per month)　
Rác không đốt được (1 lần 1 tháng) Sampah tidak mudah terbakar (sebulan 1 kali)

■Landfill waste 
    Glass objects, ceramic objects, blended materials, etc. 

shorter than 2 meters and lighter than 55 kg (wrap broken 
objects in paper)

→ Place the waste in a designated garbage bag, tie the bag so 
nothing sticks out, and dispose of at your local garbage 
station.

How to dispose of waste that does not fit inside a 
designated garbage bag

Tie or paste one 45-liter designated garbage bag (so that the 
bag is visible) to each object before disposing of it.

■Sampah timbun 
    Jenis kaca, jenis keramik, bahan campuran, dll., yang sisi 

terpanjangnya maksimal 2 m dan beratnya maksimal 55 kg 
(barang pecah belah dibungkus dengan kertas)

→ Masukkan ke dalam kantong sampah yang ditentukan, ikat 
mulut kantong agar sampah tidak tumpah keluar, lalu buang 
ke stasiun pembuangan sampah.

Cara membuang sampah yang tidak muat di kantong 
sampah yang ditentukan

Ikat atau tempelkan 1 lembar kantong sampah yang 
ditentukan berkapasitas 45 liter pada setiap tumpukannya 
agar terlihat.

■ขยะ�งกลบ
    วตัถปุระเภทแกว้ เซรามกิ วสัดผุสม ฯลฯ ทีสั่น้กวา่ 2 เมตรและเบา

กวา่ 55 กก. (ห่อส่ิงของทีแ่ตกหักดว้ยกระดาษ)

→ ใส่ขยะลงในถงุขยะทีก่าํหนด มดัปากถงุโดยไม่ ใหม้อีะไรยืน่ออกมา 
และทิง้ทีจ่ดุทิง้ขยะใกล้บา้นคณุ

วธีิทิง้ขยะท่ีไม่สามารถใส่ ในถุงขยะท่ีกําหนดได้
มดัหรอืวางถงุขยะขนาด 45 ลติร 1 ใบ (เพือ่ใหม้องเหน็ถงุได)้ กบั
ส่ิงของแตล่ะชิน้กอ่นทิง้

■Metals
    Objects composed of at least 80% metal (excluding 

cans) and small household appliances (objects that use 
electricity or batteries) shorter than 2 meters and lighter 
than 55 kg.

→ Put small items, like screws, in a translucent bag (or any 
bag you can see the contents of), tie the bag closed, and 
bring it to your garbage station. 

　When throwing away bicycles, please label it clearly as 
"不用品 (no longer needed)".

　* Please be sure to remove any batteries and cells 
before throwing electronics away.

■Lighters
Completely use the contents and then place them in the 
collection box.

■Logam
    Barang-barang selain kaleng kosong yang keseluruhan 

terbuat dari 80% lebih logam yang sisi terpanjangnya 
maksimal 2 m dan berat maksimal 55 kg, peralatan rumah 
tangga skala kecil (bertenaga listrik/baterai) 

→ Masukkan benda-benda kecil seperti sekrup dll., ke dalam 
kantong yang dapat terlihat isinya seperti kantong semi 
transparan, ikat mulut kantongnya lalu buang ke stasiun 
pembuangan sampah.
Buanglah sepeda dengan menampilkan tulisan " 不用品
(barang buangan)" 

　* Buanglah barang-barang yang mengandung accu dan 
baterai setelah terlebih dulu melepasnya. 

■Pemantik api
Setelah dihabiskan isinya, lalu buang ke kotak pengumpul.

■ โลหะ
    วตัถุที่ประกอบด้วยโลหะอย่างน้อย 80% (ไม่รวมกระป๋อง) และ

เครือ่งใช้ ในครวัเรอืนขนาดเล็ก (วตัถทุี่ ใช้ ไฟฟ้าหรอืแบตเตอรี)่ 
ทีสั่น้กวา่ 2 เมตรและเบากวา่ 55 กก.

→  ใส่ของชิน้เลก็ๆ เชน่ สกร ูลงในถงุโปรง่แสง (หรอืถงุใดๆ กต็ามที่
คณุมองเห็นส่ิงของขา้งในได)้ มัดปิดถงุ แลว้นําไปวางทีจ่ดุทิง้ขยะ

　เมือ่ทิง้จักรยาน โปรดตดิป้ายใหชั้ดเจนวา่ "不用品 (ไม่ ได้ ใช้
แลว้)"

　*  โปรดตรวจสอบให้แน่ ใจวา่ได้ถอดแบตเตอรีแ่ละถ่านออกก่อน
ที่จะทิง้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

■ ไฟแช็ก
ใช้ส่ิงที่อยู่ภายในให้หมดแล้วทิง้ในกล่องรวบรวมขยะ

■Rác chôn cất 
Hộp thuỷ �nh, gốm sứ hoặc mảnh vỡ(phải đem 
bọc vào giấy)có chiều dài không quá 2m và nặng 
không quá 55kg

→ Hãy cho rác vào trong túi rác được quy định, 
buộc chặt miệng túi để rác không tuột ra rồi 
mang vứt tại địa điểm tập kết rác.

Cách vứt các loại rác không thể cho vào trong túi
 Với mỗi loại rác để kèm với 1 túi loại 45L, dán 
hoặc buộc vào để có thể dễ dàng nhìn thấy.

■Kim loại
     Các loại đồ điện gia dụng cỡ nhỏ (chạy bằng điện hoặc pin), 

các loại đồ vật có thành phần kim loại chiếm trên 80%, chiều 
dài không quá 2m và nặng không quá 55kg(ngoại trừ các loại 
lon)

→ Đối với các vật dụng nhỏ như ốc vít, v.v. cần cho vào túi 
mà có thể nhìn rõ bên trong (vi dụ như túi bóng đục), 
buộc chặt miệng túi trước khi mang ra điểm tập kết rác. 
Với những đồ  to như xe đạp, cần phải viết 「不 用 品」(đồ 
không dùng nữa) và dán ở bên ngoài.

     * Đối với đồ có chứa pin, ắc quy phải đảm bảo tháo pin, 
ắc quy ra trước khi đem vứt rác.

■Bật lửa
     Dùng hết ga, cho vào hộp đựng chuyên dụng

不可燃垃圾（每月1次） 태우지 않는 쓰레기(월１회)

Umbrellas with rods made of metal. 
雨伞的伞柄为金属材质。
우산대가 금속제

指定ごみ袋に入らないごみの出し方

■填埋垃圾
最长边2米以下、重量55公斤以下的玻璃类和陶瓷器

类、混合类材质等（碎片请使用纸包裹）

→ 请装入指定垃圾袋，确保垃圾没有溢出垃圾袋并系好

垃圾袋以后再丢入垃圾回收站。

无法装入指定垃圾袋的垃圾的丢出方法
每件垃圾需使用一个45升的指定垃圾袋,用垃圾袋捆住
垃圾或贴在垃圾表面（确保垃圾袋上的文字可见）
后丢出。

■매립 쓰레기

가장 긴 변이 2ｍ 미만이고, 무게가 55㎏ 미만인 유리류, 

도자기류, 혼합물 등（깨진 것은 종이에 감싸서 배출.）

→ 지정 쓰레기 봉투에 담아 입구를 묶어 쓰레기 

적치장에 배출해주세요. 

지정 쓰레기 봉투에 들어가지 않는 쓰레기의 
배출 방법

쓰레기 하나당 45 ℓ 의 지정 쓰레기 봉투 1장을 잘 

보이게 묶거나 붙여주세요.

ขยะเผาไหม้ ไม่ ได้ (เดือนละครัง้)

■金属
最长边小于2米、重量55公斤以下、整体80%以上为金属

材质的物品（空罐以外）、

　 小型家电类（使用电、电池运作的物品）

→ 螺丝等零散物件请装入半透明塑料袋等可以看见内容物的

袋子中，系好以后丢入垃圾回收站。

　 自行车，请标记为“不用品”后再丢出。

　 ※含有一次性电池或充电电池的物品请务必将电池取出后再

进行垃圾投放。

■打火机
　 请用尽后放入垃圾收集站的专用回收箱

■금속
가장 긴 변이 2ｍ미만이고, 무게가 55㎏ 미만,전체의 80% 
이상이 금속으로 되어있는 빈 캔 이외의 것, 

　 소형 가전류（전기・전지로 움직이는 것）
→ 나사처럼 작은 물건은 반투명 봉투와 같이 내용물이 보이는 

봉투에 담아 입구를 묶어 쓰레기 적치장에 배출해주세요. 
자전거는 「不用品（쓰지 않음）」이라고 표시해주세요.

　 ※건전지・배터리가 들어있는 물건은, 전지를 뺀 다음 
배출해주세요.

■라이터
　내용물을 전부 사용한 뒤 회수 상자에 넣어주세요.

Batang logam (shaft) terbuat dari logam
Thanh bên trong được làm bằng kim loại 
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燃やさないごみ【月１回】

→指定ごみ袋に入れ、ごみがはみ出ないように口をしばってごみステーションに
　出してください。

■埋立ごみ
　一番長い辺が2ｍ未満で、重さが55㎏未満のガラス類や陶磁器類、混合物など
　（割れたものは紙で包む）

→ねじなどの細かいものは半透明の袋など中身の見える袋に入れ、
　口をしばってごみステーションに出してください。
　自転車は「不用品」と表示して出してください。
　※電池・バッテリーが入っているものは、取り外してから出してください。

■金属
　一番長い辺が2ｍ未満で、重さが55㎏未満の全体の80％以上が金属で
　できているあき缶以外のもの、小型家電類（電気・電池で動くもの）

■ライター
　中身を使い切って回収箱へ入れてください。

※中棒（シャフト）が金属製のもの

รม่ที่มีก้านทําจากโลหะ 

危険

指
定
ご
み
袋
45ℓ

指
定
ご
み
袋
45
ℓ　ひとつにつき45ℓの指定ごみ袋を1枚、見えるようにしばり付けるか貼り付けて出してください。

Non-combustible waste (once per month)　
Rác không đốt được (1 lần 1 tháng) Sampah tidak mudah terbakar (sebulan 1 kali)

■Landfill waste 
    Glass objects, ceramic objects, blended materials, etc. 

shorter than 2 meters and lighter than 55 kg (wrap broken 
objects in paper)

→ Place the waste in a designated garbage bag, tie the bag so 
nothing sticks out, and dispose of at your local garbage 
station.

How to dispose of waste that does not fit inside a 
designated garbage bag

Tie or paste one 45-liter designated garbage bag (so that the 
bag is visible) to each object before disposing of it.

■Sampah timbun 
    Jenis kaca, jenis keramik, bahan campuran, dll., yang sisi 

terpanjangnya maksimal 2 m dan beratnya maksimal 55 kg 
(barang pecah belah dibungkus dengan kertas)

→ Masukkan ke dalam kantong sampah yang ditentukan, ikat 
mulut kantong agar sampah tidak tumpah keluar, lalu buang 
ke stasiun pembuangan sampah.

Cara membuang sampah yang tidak muat di kantong 
sampah yang ditentukan

Ikat atau tempelkan 1 lembar kantong sampah yang 
ditentukan berkapasitas 45 liter pada setiap tumpukannya 
agar terlihat.

■ขยะ�งกลบ
    วตัถปุระเภทแกว้ เซรามกิ วสัดผุสม ฯลฯ ทีสั่น้กวา่ 2 เมตรและเบา

กวา่ 55 กก. (หอ่ส่ิงของทีแ่ตกหกัดว้ยกระดาษ)

→ ใส่ขยะลงในถงุขยะทีก่าํหนด มดัปากถงุโดยไม่ ใหม้อีะไรยืน่ออกมา 
และทิง้ทีจ่ดุทิง้ขยะใกลบ้า้นคณุ

วธีิทิง้ขยะท่ีไม่สามารถใส่ ในถุงขยะท่ีกําหนดได้
มดัหรอืวางถงุขยะขนาด 45 ลติร 1 ใบ (เพือ่ใหม้องเหน็ถงุได)้ กบั
ส่ิงของแตล่ะชิน้กอ่นทิง้

■Metals
    Objects composed of at least 80% metal (excluding 

cans) and small household appliances (objects that use 
electricity or batteries) shorter than 2 meters and lighter 
than 55 kg.

→ Put small items, like screws, in a translucent bag (or any 
bag you can see the contents of), tie the bag closed, and 
bring it to your garbage station. 

　When throwing away bicycles, please label it clearly as 
"不用品 (no longer needed)".

　* Please be sure to remove any batteries and cells 
before throwing electronics away.

■Lighters
Completely use the contents and then place them in the 
collection box.

■Logam
    Barang-barang selain kaleng kosong yang keseluruhan 

terbuat dari 80% lebih logam yang sisi terpanjangnya 
maksimal 2 m dan berat maksimal 55 kg, peralatan rumah 
tangga skala kecil (bertenaga listrik/baterai) 

→ Masukkan benda-benda kecil seperti sekrup dll., ke dalam 
kantong yang dapat terlihat isinya seperti kantong semi 
transparan, ikat mulut kantongnya lalu buang ke stasiun 
pembuangan sampah.
Buanglah sepeda dengan menampilkan tulisan " 不用品
(barang buangan)" 

　* Buanglah barang-barang yang mengandung accu dan 
baterai setelah terlebih dulu melepasnya. 

■Pemantik api
Setelah dihabiskan isinya, lalu buang ke kotak pengumpul.

■ โลหะ
    วตัถุที่ประกอบด้วยโลหะอย่างน้อย 80% (ไม่รวมกระป๋อง) และ

เครือ่งใช้ ในครวัเรอืนขนาดเล็ก (วตัถทุี่ ใช้ ไฟฟ้าหรอืแบตเตอรี)่ 
ทีสั่น้กวา่ 2 เมตรและเบากวา่ 55 กก.

→  ใส่ของชิน้เลก็ๆ เชน่ สกร ูลงในถงุโปรง่แสง (หรอืถงุใดๆ กต็ามที่
คณุมองเห็นส่ิงของขา้งในได)้ มัดปิดถุง แล้วนําไปวางทีจ่ดุทิง้ขยะ

　เมือ่ทิง้จักรยาน โปรดตดิป้ายใหชั้ดเจนวา่ "不用品 (ไม่ ได้ ใช้
แล้ว)"

　*  โปรดตรวจสอบให้แน่ ใจวา่ได้ถอดแบตเตอรีแ่ละถ่านออกก่อน
ที่จะทิง้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

■ ไฟแช็ก
ใช้ส่ิงที่อยู่ภายในให้หมดแล้วทิง้ในกล่องรวบรวมขยะ

■Rác chôn cất 
Hộp thuỷ �nh, gốm sứ hoặc mảnh vỡ(phải đem 
bọc vào giấy)có chiều dài không quá 2m và nặng 
không quá 55kg

→ Hãy cho rác vào trong túi rác được quy định, 
buộc chặt miệng túi để rác không tuột ra rồi 
mang vứt tại địa điểm tập kết rác.

Cách vứt các loại rác không thể cho vào trong túi
 Với mỗi loại rác để kèm với 1 túi loại 45L, dán 
hoặc buộc vào để có thể dễ dàng nhìn thấy.

■Kim loại
     Các loại đồ điện gia dụng cỡ nhỏ (chạy bằng điện hoặc pin), 

các loại đồ vật có thành phần kim loại chiếm trên 80%, chiều 
dài không quá 2m và nặng không quá 55kg(ngoại trừ các loại 
lon)

→ Đối với các vật dụng nhỏ như ốc vít, v.v. cần cho vào túi 
mà có thể nhìn rõ bên trong (vi dụ như túi bóng đục), 
buộc chặt miệng túi trước khi mang ra điểm tập kết rác. 
Với những đồ  to như xe đạp, cần phải viết 「不 用 品」(đồ 
không dùng nữa) và dán ở bên ngoài.

     * Đối với đồ có chứa pin, ắc quy phải đảm bảo tháo pin, 
ắc quy ra trước khi đem vứt rác.

■Bật lửa
     Dùng hết ga, cho vào hộp đựng chuyên dụng

不可燃垃圾（每月1次） 태우지 않는 쓰레기(월１회)

Umbrellas with rods made of metal. 
雨伞的伞柄为金属材质。
우산대가 금속제

指定ごみ袋に入らないごみの出し方

■填埋垃圾
最长边2米以下、重量55公斤以下的玻璃类和陶瓷器

类、混合类材质等（碎片请使用纸包裹）

→ 请装入指定垃圾袋，确保垃圾没有溢出垃圾袋并系好

垃圾袋以后再丢入垃圾回收站。

无法装入指定垃圾袋的垃圾的丢出方法
每件垃圾需使用一个45升的指定垃圾袋,用垃圾袋捆住
垃圾或贴在垃圾表面（确保垃圾袋上的文字可见）
后丢出。

■매립 쓰레기

가장 긴 변이 2ｍ 미만이고, 무게가 55㎏ 미만인 유리류, 

도자기류, 혼합물 등（깨진 것은 종이에 감싸서 배출.）

→ 지정 쓰레기 봉투에 담아 입구를 묶어 쓰레기 

적치장에 배출해주세요. 

지정 쓰레기 봉투에 들어가지 않는 쓰레기의 
배출 방법

쓰레기 하나당 45 ℓ 의 지정 쓰레기 봉투 1장을 잘 

보이게 묶거나 붙여주세요.

ขยะเผาไหม้ ไม่ ได้ (เดือนละครัง้)

■金属
最长边小于2米、重量55公斤以下、整体80%以上为金属

材质的物品（空罐以外）、

　 小型家电类（使用电、电池运作的物品）

→ 螺丝等零散物件请装入半透明塑料袋等可以看见内容物的

袋子中，系好以后丢入垃圾回收站。

　 自行车，请标记为“不用品”后再丢出。

　 ※含有一次性电池或充电电池的物品请务必将电池取出后再

进行垃圾投放。

■打火机
　 请用尽后放入垃圾收集站的专用回收箱

■금속
가장 긴 변이 2ｍ미만이고, 무게가 55㎏ 미만,전체의 80% 
이상이 금속으로 되어있는 빈 캔 이외의 것, 

　 소형 가전류（전기・전지로 움직이는 것）
→ 나사처럼 작은 물건은 반투명 봉투와 같이 내용물이 보이는 

봉투에 담아 입구를 묶어 쓰레기 적치장에 배출해주세요. 
자전거는 「不用品（쓰지 않음）」이라고 표시해주세요.

　 ※건전지・배터리가 들어있는 물건은, 전지를 뺀 다음 
배출해주세요.

■라이터
　내용물을 전부 사용한 뒤 회수 상자에 넣어주세요.

Batang logam (shaft) terbuat dari logam
Thanh bên trong được làm bằng kim loại 
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資源回収【月２回】

■あき缶（一番長い辺が25cm までの缶）
→ごみステーションのコンテナに出してください。
■ペットボトル
→キャップをはずして、ごみステーションのコンテナに出してください。

■フロン回収製品
→「除湿機」や「フロン」と表示して出してください。

■スプレー缶・カセットボンベ
→中身を使い切って、火の気のない風通しのよい屋外で
　穴をあけて回収箱に入れてください。
※他のごみと混ぜて出さないでください。

■乾電池・水銀含有製品
→ごみステーションの回収箱に出してください。

※ひと洗いして、汚れを落としてから出してください。
■プラスチック資源 　月２回＋第５週目収集
　〇容器包装プラスチック

商品を入れたり包んでいるプラスチック製の容器や包装でその商品を使ったり
取り出したあと、不要になるもの（プラマークが付いているもの　 ）

　〇製品プラスチック
プラスチック素材100％でできているもの（50cm 以下）

→半透明の袋など中身が見える袋にまとめて入れて、口をしばって出してください。

除
湿
機

Pengumpulan daur ulang (2 kali per bulan) ขยะรี ไซเคิล (สองครัง้ต่อเดือน)
Recyclables (twice per month)
Thu gom rác tái chế (2 lần 1 tháng)

* Clean of any dirt before disposal.
■Recyclable plastic    
　 Collected twice a month (3 times if there are 5 weeks)
　 〇 Plastic containers and packaging

Plastic containers or packaging (with the "pura" 
mark    ) remaining after the product has been used 
or unwrapped.

　 〇 Plastic products
Products made of 100% plastic (50cm or shorter)

→ Put the waste in a translucent or clear bag, tie the 
bag closed and dispose.

■Empty cans (up to 25 cm long)
→ Place in the container at your local garbage station.
■PET bottles　
→ Remove caps before placing in the container at your 

local garbage station.

■Batteries and products containing mercury
→ Place in the collection box at your local 

garbage station.
■Products containing chlorofluorocarbon
→ Label as " 除湿 器 (dehumidifiers)" or " フロン

(chlorofluorocarbon)" before disposing of 
them.

■Spray cans and butane gas cartridges
→ Use the contents completely, open a hole in 

them in a well-ventilated outdoor location 
where there is no fire, and place them in the 
collection box.

 * Do not mix them with other garbage.

■แบตเตอรีแ่ละผลิตภัณฑ์ท่ีมีสารปรอท
→ ใส่ลงในกล่องรวบรวมขยะที่จุดทิง้ขยะใกล้บ้านคณุ

■ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคลอโรฟลูออโรคารบ์อน
→ ตดิป้ายกํากับวา่ "除湿器 (เครือ่งลดความชืน้)" หรอื 

"フロン (คลอโรฟลูออโรคารบ์อน)" ก่อนทิง้
■กระป๋องสเปรย์และกระป๋องบรรจุแก๊สบิวเทน
→ ใช้สิ่งที่อยู่ภายในให้หมด เจาะรบูนกระป๋องในสถานที่กลางแจ้ง

ทีม่กีารระบายอากาศดซีึง่ไมม่แีหลง่กาํเนิดไฟ และใส่ลงในกลอ่ง
รวบรวมขยะ

 * ห้ามใส่รวมกับขยะอื่นๆ

■Baterai dan produk mengandung Merkuri
→Buanglah ke kotak pengumpul di stasiun 

pembuangan sampah.
■Produk berisi freon
→Tandailah dengan tulisan " 除湿器 (Dehumidifier)" 

atau " フロン (Freon)" saat membuangnya. 
■Kaleng semprot/kaleng gas portable
→Setelah dihabiskan isinya, lubangi di luar ruangan 

yang berventilasi baik dan jauh dari api, lalu buang 
ke kotak pengumpul. 

 *  Jangan campur  dengan sampah la in  saa t  
dibuangnya.

■Các loại rác nhựa 　 
　 Thu thập hai lần một tháng + tuần thứ 5
　 〇 Các loại chai lọ, bao bì nhựa

Những loại bao bì nhựa để gói, bọc đồ mà không còn 
dùng đến nữa (có gắn tem bao bì nhựa      ) 

　 〇 Các sản phẩm bằng nhựa
Đồ được làm 100% từ nhựa ( chiều dài dưới 50cm)

→ Gom rác cho vào túi mà có thể nhìn rõ bên trong, 
buộc chặt miệng túi trước khi đem đi vứt.

■Lon rỗng ( Loại lon có chiều dài không quá 25cm)
→ Đem vứt tại thùng rác quy định tại địa điểm tập kết rác
■Chai nhựa　
→Tháo nắp rồi đem vứt tại thùng rác quy định tại địa 

điểm tập kết rác.

■Pin và các sản phẩm chứa thuỷ ngân
→ Đem vứt tại thùng rác quy định tại địa điểm 

tập kết rác
■Sản phẩm cần xử lý chất CFC
→ Viết 「除湿器」(máy hút ẩm) hoặc「フロン」

(chất CFC) và dán bên ngoài trước khi vứt.
■Bình ga, bình xịt
→ Dùng hết, đem ra ngoài trời, đục lỗ cho bay 

hết khí sau đó đem vứt tại thùng rác quy định
 * Không vứt lẫn cùng các loại rác khác

资源回收（每月2次） 자원 회수 (월２회)

* Rửa qua với nước cho hết bẩn trước khi vứt rác.

* ทําความสะอาดสิง่สกปรกก่อนทิง้

■พลาสติกรี ไซเคิล   
　 เก็บเดือนละสองครัง้ + ในสปัดาห์ท่ี 5 (ถ้ามี 5 สปัดาห์)
　 〇 ภาชนะหรอืบรรจุภัณฑ์พลาสติก

ภาชนะหรอืบรรจุภัณฑ์พลาสตกิ (ที่มีเครือ่งหมาย    ) ที่เหลืออยู่หลังจากใช้
ผลิตภัณฑ์หรอืแกะออกมาแล้ว

　 〇 ผลิตภัณฑ์พลาสติก
ผลิตภณัฑพ์ลาสตกิทีทํ่าจากวสัดพุลาสตกิ 100% (50 ซม. หรอืสัน้กวา่)

→  ใส่ขยะรวมกันในถุงโปรง่แสงหรอืถุงใส ซึ่งมองเห็นสิ่งของข้างในได้ จาก
น้ันมัดปิดถุงแล้วนําไปทิง้

■กระป๋องเปล่า (ยาวสูงสุด 25 ซม.)
→ ใส่ลงในภาชนะที่จุดทิง้ขยะใกล้บ้านคณุ

■ขวด PET　
→ ถอดฝาปิดออกกอ่นท่ีจะใส่ลงในภาชนะท่ีจดุทิง้ขยะใกล้บ้านคณุ

* Cuci sekali untuk menghilangkan kotoran sebelum dibuang.
■Plastik daur ulang    
　Pengumpulan sampah sebulan 2 kali + minggu kelima (Jika ada 

minggu ke-5)
　 〇 Wadah dan kemasan plastik

wadah dan kemasan plastik yang berisi atau membungkus produk 
dan tidak digunakan lagi setelah produk tersebut dipakai atau 
dikeluarkan (terdapat tanda      ).

　 〇 Produk plastik
Produk 100% berbahan dasar plastik (max. 50 cm)

→ Masukkan semua jadi satu ke kantong yang kelihatan isinya seperti 
kantong semi transparan,  ikat mulut kantongnya lalu buang.

■Kaleng kosong (kaleng yang sisi terpanjangnya max. 25 cm)
→ Buanglah ke kontener di stasiun pembuangan sampah.
■Botol PET 　
→ Lepas tutupnya lalu buang ke dalam wadah di stasiun 

pembuangan sampah. 

※请将附着的脏污清洗处理之后再丢出。
■塑料资源 　 每月2次＋第5周收集
　〇 塑料容器包装

包装、包裹商品的塑料制容器或包装纸。商品使用或取出
后需丢弃的部分。（带有塑料标记     ）

　〇 塑料制品
100%由塑料素材制成的物品（大小为50cm以下）

→ 请整理好后一并装入半透明塑料袋等可以看见内容物的
袋子中，系紧袋口后丢弃至垃圾回收站。

■空罐（最长边不超过25厘米）
→ 请放入垃圾收集场指定的筐子里

■塑料瓶
→ 请取掉盖子以后，放入垃圾回收站里指定的回收筐里。

※한번 씻어 더러운 것을 없앤 후 배출해주세요.
■플라스틱 자원 　 월 ２회+다섯째 주 수거
　〇 용기포장 플라스틱

상품을 담거나 감싸는 플라스틱제의 용기 및 포장으로, 
상품을 사용하거나 꺼낸 뒤 필요하지 않게 된 
것(플라스틱 마크가 붙어 있는 것     )

　〇 제품 플라스틱
플라스틱 소재 100%로 되어 있는 것(50cm 이하)

→ 반투명 봉투와 같이 내용물이 보이는 봉투에 전부 
같이 담아 입구를 묶어 배출해주세요.

■빈캔（가장 긴 변이 25cm 이하인 것）
→ 쓰레기 적치장의 수거함에 넣어주세요.

■페트병
→ 뚜껑을 떼고 쓰레기 적치장의 수거함에 넣어주세요.

■干电池、含水银制品
→ 请放入垃圾收集场的回收箱
■氟利昂回收制品
→ 请标记“除湿機（除湿机）”或者“フロン（氟利

昂）”后再丢出。
■喷雾罐、小型煤气罐
→ 请用尽气体，在无火星的室外打孔后放入指定垃圾

收集处的回收箱。
※ 请不要和其他垃圾混在一起。

■건전지・수은 함유 제품
→ 쓰레기 적치장의 회수 상자에 넣어주세요.
■프레온 회수제품
→ 「除湿器(제습기)」및「フロン(프레온)」이라고 

표시해서 배출해주세요.
■스프레이캔・휴대용 부탄가스
→ 내용물을 전부 사용한 뒤, 화기가 없고 바람이 잘 

통하는 실외에서 구멍을 뚫은 다음 회수함에 
넣어주세요.

※ 다른 쓰레기와 섞어서 배출하지 말고 단독으로 
배출해주세요.
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資源回収【月２回】

■あき缶（一番長い辺が25cm までの缶）
→ごみステーションのコンテナに出してください。
■ペットボトル
→キャップをはずして、ごみステーションのコンテナに出してください。

■フロン回収製品
→「除湿機」や「フロン」と表示して出してください。

■スプレー缶・カセットボンベ
→中身を使い切って、火の気のない風通しのよい屋外で
　穴をあけて回収箱に入れてください。
※他のごみと混ぜて出さないでください。

■乾電池・水銀含有製品
→ごみステーションの回収箱に出してください。

※ひと洗いして、汚れを落としてから出してください。
■プラスチック資源 　月２回＋第５週目収集
　〇容器包装プラスチック

商品を入れたり包んでいるプラスチック製の容器や包装でその商品を使ったり
取り出したあと、不要になるもの（プラマークが付いているもの　 ）

　〇製品プラスチック
プラスチック素材100％でできているもの（50cm 以下）

→半透明の袋など中身が見える袋にまとめて入れて、口をしばって出してください。

除
湿
機

Pengumpulan daur ulang (2 kali per bulan) ขยะรี ไซเคิล (สองครัง้ต่อเดือน)
Recyclables (twice per month)
Thu gom rác tái chế (2 lần 1 tháng)

* Clean of any dirt before disposal.
■Recyclable plastic    
　 Collected twice a month (3 times if there are 5 weeks)
　 〇 Plastic containers and packaging

Plastic containers or packaging (with the "pura" 
mark    ) remaining after the product has been used 
or unwrapped.

　 〇 Plastic products
Products made of 100% plastic (50cm or shorter)

→ Put the waste in a translucent or clear bag, tie the 
bag closed and dispose.

■Empty cans (up to 25 cm long)
→ Place in the container at your local garbage station.
■PET bottles　
→ Remove caps before placing in the container at your 

local garbage station.

■Batteries and products containing mercury
→ Place in the collection box at your local 

garbage station.
■Products containing chlorofluorocarbon
→ Label as " 除湿 器 (dehumidifiers)" or " フロン

(chlorofluorocarbon)" before disposing of 
them.

■Spray cans and butane gas cartridges
→ Use the contents completely, open a hole in 

them in a well-ventilated outdoor location 
where there is no fire, and place them in the 
collection box.

 * Do not mix them with other garbage.

■แบตเตอรีแ่ละผลิตภัณฑ์ท่ีมีสารปรอท
→ ใส่ลงในกล่องรวบรวมขยะที่จุดทิง้ขยะใกล้บ้านคณุ

■ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคลอโรฟลูออโรคารบ์อน
→ ตดิป้ายกํากับวา่ "除湿器 (เครือ่งลดความชืน้)" หรอื 

"フロン (คลอโรฟลูออโรคารบ์อน)" ก่อนทิง้
■กระป๋องสเปรย์และกระป๋องบรรจุแก๊สบิวเทน
→ ใช้สิ่งที่อยู่ภายในให้หมด เจาะรบูนกระป๋องในสถานที่กลางแจ้ง

ทีม่กีารระบายอากาศดซีึง่ไมม่แีหลง่กาํเนิดไฟ และใส่ลงในกลอ่ง
รวบรวมขยะ

 * ห้ามใส่รวมกับขยะอื่นๆ

■Baterai dan produk mengandung Merkuri
→Buanglah ke kotak pengumpul di stasiun 

pembuangan sampah.
■Produk berisi freon
→Tandailah dengan tulisan " 除湿器 (Dehumidifier)" 

atau " フロン (Freon)" saat membuangnya. 
■Kaleng semprot/kaleng gas portable
→Setelah dihabiskan isinya, lubangi di luar ruangan 

yang berventilasi baik dan jauh dari api, lalu buang 
ke kotak pengumpul. 

 *  Jangan campur  dengan sampah la in  saa t  
dibuangnya.

■Các loại rác nhựa 　 
　 Thu thập hai lần một tháng + tuần thứ 5
　 〇 Các loại chai lọ, bao bì nhựa

Những loại bao bì nhựa để gói, bọc đồ mà không còn 
dùng đến nữa (có gắn tem bao bì nhựa      ) 

　 〇 Các sản phẩm bằng nhựa
Đồ được làm 100% từ nhựa ( chiều dài dưới 50cm)

→ Gom rác cho vào túi mà có thể nhìn rõ bên trong, 
buộc chặt miệng túi trước khi đem đi vứt.

■Lon rỗng ( Loại lon có chiều dài không quá 25cm)
→ Đem vứt tại thùng rác quy định tại địa điểm tập kết rác
■Chai nhựa　
→Tháo nắp rồi đem vứt tại thùng rác quy định tại địa 

điểm tập kết rác.

■Pin và các sản phẩm chứa thuỷ ngân
→ Đem vứt tại thùng rác quy định tại địa điểm 

tập kết rác
■Sản phẩm cần xử lý chất CFC
→ Viết 「除湿器」(máy hút ẩm) hoặc「フロン」

(chất CFC) và dán bên ngoài trước khi vứt.
■Bình ga, bình xịt
→ Dùng hết, đem ra ngoài trời, đục lỗ cho bay 

hết khí sau đó đem vứt tại thùng rác quy định
 * Không vứt lẫn cùng các loại rác khác

资源回收（每月2次） 자원 회수 (월２회)

* Rửa qua với nước cho hết bẩn trước khi vứt rác.

* ทําความสะอาดสิง่สกปรกก่อนทิง้

■พลาสติกรี ไซเคิล   
　 เก็บเดือนละสองครัง้ + ในสปัดาห์ท่ี 5 (ถ้ามี 5 สปัดาห์)
　 〇 ภาชนะหรอืบรรจุภัณฑ์พลาสติก

ภาชนะหรอืบรรจุภัณฑ์พลาสตกิ (ที่มีเครือ่งหมาย    ) ที่เหลืออยู่หลังจากใช้
ผลิตภัณฑ์หรอืแกะออกมาแล้ว

　 〇 ผลิตภัณฑ์พลาสติก
ผลติภณัฑพ์ลาสตกิทีท่าํจากวสัดพุลาสตกิ 100% (50 ซม. หรอืสัน้กวา่)

→  ใส่ขยะรวมกันในถุงโปรง่แสงหรอืถุงใส ซึ่งมองเห็นสิ่งของข้างในได้ จาก
น้ันมัดปิดถุงแล้วนําไปทิง้

■กระป๋องเปล่า (ยาวสูงสุด 25 ซม.)
→ ใส่ลงในภาชนะที่จุดทิง้ขยะใกล้บ้านคณุ

■ขวด PET　
→ ถอดฝาปิดออกกอ่นทีจ่ะใส่ลงในภาชนะทีจ่ดุทิง้ขยะใกลบ้า้นคณุ

* Cuci sekali untuk menghilangkan kotoran sebelum dibuang.
■Plastik daur ulang    
　Pengumpulan sampah sebulan 2 kali + minggu kelima (Jika ada 

minggu ke-5)
　 〇 Wadah dan kemasan plastik

wadah dan kemasan plastik yang berisi atau membungkus produk 
dan tidak digunakan lagi setelah produk tersebut dipakai atau 
dikeluarkan (terdapat tanda      ).

　 〇 Produk plastik
Produk 100% berbahan dasar plastik (max. 50 cm)

→ Masukkan semua jadi satu ke kantong yang kelihatan isinya seperti 
kantong semi transparan,  ikat mulut kantongnya lalu buang.

■Kaleng kosong (kaleng yang sisi terpanjangnya max. 25 cm)
→ Buanglah ke kontener di stasiun pembuangan sampah.
■Botol PET 　
→ Lepas tutupnya lalu buang ke dalam wadah di stasiun 

pembuangan sampah. 

※请将附着的脏污清洗处理之后再丢出。
■塑料资源 　 每月2次＋第5周收集
　〇 塑料容器包装

包装、包裹商品的塑料制容器或包装纸。商品使用或取出
后需丢弃的部分。（带有塑料标记     ）

　〇 塑料制品
100%由塑料素材制成的物品（大小为50cm以下）

→ 请整理好后一并装入半透明塑料袋等可以看见内容物的
袋子中，系紧袋口后丢弃至垃圾回收站。

■空罐（最长边不超过25厘米）
→ 请放入垃圾收集场指定的筐子里

■塑料瓶
→ 请取掉盖子以后，放入垃圾回收站里指定的回收筐里。

※한번 씻어 더러운 것을 없앤 후 배출해주세요.
■플라스틱 자원 　 월 ２회+다섯째 주 수거
　〇 용기포장 플라스틱

상품을 담거나 감싸는 플라스틱제의 용기 및 포장으로, 
상품을 사용하거나 꺼낸 뒤 필요하지 않게 된 
것(플라스틱 마크가 붙어 있는 것     )

　〇 제품 플라스틱
플라스틱 소재 100%로 되어 있는 것(50cm 이하)

→ 반투명 봉투와 같이 내용물이 보이는 봉투에 전부 
같이 담아 입구를 묶어 배출해주세요.

■빈캔（가장 긴 변이 25cm 이하인 것）
→ 쓰레기 적치장의 수거함에 넣어주세요.

■페트병
→ 뚜껑을 떼고 쓰레기 적치장의 수거함에 넣어주세요.

■干电池、含水银制品
→ 请放入垃圾收集场的回收箱
■氟利昂回收制品
→ 请标记“除湿機（除湿机）”或者“フロン（氟利

昂）”后再丢出。
■喷雾罐、小型煤气罐
→ 请用尽气体，在无火星的室外打孔后放入指定垃圾

收集处的回收箱。
※ 请不要和其他垃圾混在一起。

■건전지・수은 함유 제품
→ 쓰레기 적치장의 회수 상자에 넣어주세요.
■프레온 회수제품
→ 「除湿器(제습기)」및「フロン(프레온)」이라고 

표시해서 배출해주세요.
■스프레이캔・휴대용 부탄가스
→ 내용물을 전부 사용한 뒤, 화기가 없고 바람이 잘 

통하는 실외에서 구멍을 뚫은 다음 회수함에 
넣어주세요.

※ 다른 쓰레기와 섞어서 배출하지 말고 단독으로 
배출해주세요.
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あきびん【月１回】 有料戸別収集
■飲み物、食べ物、調味料が入っていたびん
→キャップをはずして中をひと洗いしてから、
　色ごとにびんを分けてごみステーションの
　回収箱に出してください。
※無色透明、茶色、その他の色に分けてください。

１. 戸別収集受付センターに電話 
　　☎076-220-7153（9:00～18:00 お休み 1/1～1/3）
２. 処理券を購入
３. 処理券を貼って出す
※処理券は、「金沢市ごみ処理券取扱店」の表示のある郵便局、
　スーパーマーケット、コンビニエンスストアや市役所（ごみ減量推進課）、
　各市民センターなどで販売しています。

■電話申し込みのあと、金沢市ごみ処理券を購入し、予約した日の
　午前8時30分までに券を貼って出してください。
※申し込みのないものは収集できません。

無色透明 茶色 その他の色

Glass bottles (once per month)
Chai thuỷ �nh (1 tuần 1 lần) 

Fee-based home collection
Thu gom rác tại nhà (có mất phí)

■ Bottles that contained drinks, food, or 
seasoning

→ Remove caps, clean inside and sort by color 
before placing in the collection box at your 
local garbage station.

 * Sort the bottles into three color groups: clear, 
brown, and other.

■Botol bekas minuman, makanan, atau 
bumbu dapur

→Setelah melepas tutup dan sekali mencuci 
dalamnya, pisahkan berdasarkan warnanya 
lalu buanglah ke kotak penampung di stasiun 
pembuangan

 * Pisahkan menjadi transparan tanpa warna, 
coklat, dan warna lainnya. 

■ขวดท่ีบรรจุเครือ่งด่ืม อาหาร หรอืเครือ่งปรงุรส
→ถอดฝาปิด ทําความสะอาดด้านในและคัดแยกตามสีก่อน

ใส่ลงในกลอ่งรวบรวมขยะทีจ่ดุทิง้ขยะใกลบ้า้นคณุ

 * คดัแยกขวดเป็น 3 กลุม่สี ไดแ้ก่ สีใส สีนํ้าตาล และสี
อืน่ๆ

■Chai đựng đồ uống, đồ ăn hoặc gia vị 
→Tháo nắp rồi rửa qua bên trong, phân chia 

theo màu sắc và vứt tại thùng rác quy định 
tại địa điểm tập kết rác.

 * Cách phân chia màu: chai ko màu, màu nâu, 
các màu khác

■After applying by phone, purchase a Kanazawa City 
waste disposal ticket, attach it to the object and 
place outside by 8:30 AM on the day of your 
reservation.

 * Objects will not be collected without an application.
 1. Call the Home Collection Reception Center
     ☎076-220-7153 (9:00-18:00 Holidays Jan.1-3)
 2. Purchase a disposal ticket
 3. Stick the disposal ticket to the object and place 

outside your house
 * Disposal tickets can be purchased at post offices, 

supermarkets, and convenience stores that have the 
"Kanazawa City Disposal Ticket Dealer" display, as 
well as City Hall (Garbage Reduction Promotion 
Section) and every City Hall Branch Office.

■Ajukan permohonan via telpon dahulu, beli 
karcis pengelolaan sampah, lalu buanglah 
dengan menempelkan karcis di hari yang 
dipesan hingga pukul 8:30 pagi. 

 * Tanpa pengajuan permohonan tidak akan dilayani.
 1. Hubungi pusat layanan pengelolaan sampah 

dari pintu ke pintu
     ☎076-220-7153(9:00 - 18:00   hari libur 1-3 Jan)
 2. Beli karcis pembuangan sampah
 3. Tempel karcis pembuangan sampah
 * Karcis pembuangan sampah dijual di kantor pos, 

supermarket, minimarket yang terdapat tanda 
"Melayan i  karc is  pembuangan sampah Kota  
Kanazawa", Balai Kota (Bagian Promosi Pengurangan 
Sampah), dan setiap Pusat Balai Warga, dan lain-lain. 

■หลังจากนัดหมายทางโทรศัพท์แล้ว ให้ซือ้ตั๋วกําจัดขยะของเมือง
คานาซาวะแล้วตดิไวก้ับส่ิงของ และ วางส่ิงของไวข้้างนอกบ้าน 
ภายในเวลา 8.30 น. ของวนัที่คณุนัดหมาย

 * จะไม่มีการเก็บส่ิงของหากไม่ทําการนัดหมาย
 1. โทรตดิตอ่ศนูย์เก็บขยะตามบ้าน
     ☎076-220-7153 (9.00-18.00 น. วนัหยุด 1-3 มกราคม)
 2. ซือ้ตัว๋กําจัดขยะ
 3. ตดิตัว๋กําจัดขยะไวท้ี่ส่ิงของและวางไวน้อกบ้าน
 * สามารถซือ้ตัว๋กาํจัดขยะไดท้ีท่ีท่าํการไปรษณีย ์ซเูปอรม์ารเ์ก็ต และ

รา้นสะดวกซือ้ทีมี่ป้าย 
"ตวัแทนจําหน่ายตัว๋กาํจัดขยะเมืองคานาซาวะ" รวมถงึทีศ่าลากลาง 
(แผนกส่งเสรมิการลดขยะ) และสํานักงานสาขาของศาลากลางทกุ
แหง่

■ Sau khi đăng ký qua điện thoại, hãy mua phiếu 
đăng ký xử lý rác của thành phố Kanazawa và trước 
8h30 sáng ngày hẹn thu gom rác, hãy dán phiếu lên 
trên túi rác và đem đi vứt

 * Đồ chưa đăng ký sẽ không được thu gom. 
 1. Gọi đến trung tâm thu gom rác thải tại nhà
     ☎076-220-7153 (9:00-18:00 Nghỉ 1/1 - 1/3)
 2. Mua phiếu đăng ký xử lý rác
 3. Dán phiếu và vứt rác
 * Phiếu đăng ký xử lý rác có bán tại các bưu điện nơi 

có biển ghi "nơi bán phiếu đăng ký xử lý rác, tại 
siêu thị, cửa hàng �ện lợi hoặc toà thị chính thành 
phố (Phần khuyến mãi giảm cân rác)

空玻璃瓶（每月1次） 빈 병(월１회) 另收费上门收集的垃圾 유료 호별 수거

Clear Brown Other

无色透明 茶色 其他颜色

무색 투명 갈색 그 외의 색

chai ko màu màu nâu các màu khác

สีใส สีน้ำตาล สีอื่นๆ

Transparan tanpa warna Coklat Warna lainnya

■装饮料、食物、调味品的玻璃瓶
→ 请取掉盖子以后，将瓶身清洗之后，按颜色分别

放入垃圾回收站里指定的回收筐里。

※ 分为无色透明、茶色、其他颜色

■음식물、조미료가 담겨있던 병

→ 뚜껑을 떼고 안을 한번 씻은 후, 색깔별로 

분리해서 쓰레기 적치장의 회수 상자에 

넣어주세요.

※무색 투명, 갈색, 그 외의 색으로 나눠주세요.

■电话申请后，购买金泽市垃圾处理券，在预约日
的早上8点30分前贴上垃圾处理券放在指定场所。

※ 电话中未申请的物品恕无法回收
１.致电上门回收受理中心
　☎076-220-7153（9:00-18:00 休息日 1月1日～1月3日)
２.购买处理券
３.贴上处理券后放至指定场所

※ 处理券可以在有“金泽市垃圾处理券贩卖店”标示
的邮局、超市、便利店和市政府（垃圾减少推进
课）、各市民中心等地方购买

■전화로 수거 신청 예약을 하고, 가나자와시 레기 
처리권을 구입합니다. 예약한 날의 아침 8시 
30분까지 처분할 물건에 쓰레기 처리권을 여서 
배출해주세요.

※ 신청되지 않은 물건은 수거하지 않습니다.
１.호별 수거 접수 센터에 전화
　☎076-220-7153（9:00-18:00 휴일 1월1일～1월3일）
２.처리권을 구입
３.처리권을 붙여서 배출

※ 처리권은 「가나자와시 쓰레기 처리권 취급점」 
표시가 있는 우체국, 슈퍼마켓, 편의점 및 시청 
(쓰레기감량추진과), 각 시민 센터 등에서 
판매하고 있습니다.

Botol kosong (sebulan sekali) ขวดแก้ว (เดือนละครัง้) Pengumpulan berbayar 
dari pintu ke pintu

การเก็บขยะตามบ้านท่ีมีค่า
ธรรมเนียม
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あきびん【月１回】 有料戸別収集
■飲み物、食べ物、調味料が入っていたびん
→キャップをはずして中をひと洗いしてから、
　色ごとにびんを分けてごみステーションの
　回収箱に出してください。
※無色透明、茶色、その他の色に分けてください。

１. 戸別収集受付センターに電話 
　　☎076-220-7153（9:00～18:00 お休み 1/1～1/3）
２. 処理券を購入
３. 処理券を貼って出す
※処理券は、「金沢市ごみ処理券取扱店」の表示のある郵便局、
　スーパーマーケット、コンビニエンスストアや市役所（ごみ減量推進課）、
　各市民センターなどで販売しています。

■電話申し込みのあと、金沢市ごみ処理券を購入し、予約した日の
　午前8時30分までに券を貼って出してください。
※申し込みのないものは収集できません。

無色透明 茶色 その他の色

Glass bottles (once per month)
Chai thuỷ �nh (1 tuần 1 lần) 

Fee-based home collection
Thu gom rác tại nhà (có mất phí)

■ Bottles that contained drinks, food, or 
seasoning

→ Remove caps, clean inside and sort by color 
before placing in the collection box at your 
local garbage station.

 * Sort the bottles into three color groups: clear, 
brown, and other.

■Botol bekas minuman, makanan, atau 
bumbu dapur

→Setelah melepas tutup dan sekali mencuci 
dalamnya, pisahkan berdasarkan warnanya 
lalu buanglah ke kotak penampung di stasiun 
pembuangan

 * Pisahkan menjadi transparan tanpa warna, 
coklat, dan warna lainnya. 

■ขวดท่ีบรรจุเครือ่งด่ืม อาหาร หรอืเครือ่งปรงุรส
→ถอดฝาปิด ทําความสะอาดด้านในและคัดแยกตามสีก่อน

ใส่ลงในกลอ่งรวบรวมขยะทีจ่ดุทิง้ขยะใกลบ้า้นคณุ

 * คดัแยกขวดเป็น 3 กลุม่สี ไดแ้ก่ สีใส สีนํ้าตาล และสี
อืน่ๆ

■Chai đựng đồ uống, đồ ăn hoặc gia vị 
→Tháo nắp rồi rửa qua bên trong, phân chia 

theo màu sắc và vứt tại thùng rác quy định 
tại địa điểm tập kết rác.

 * Cách phân chia màu: chai ko màu, màu nâu, 
các màu khác

■After applying by phone, purchase a Kanazawa City 
waste disposal ticket, attach it to the object and 
place outside by 8:30 AM on the day of your 
reservation.

 * Objects will not be collected without an application.
 1. Call the Home Collection Reception Center
     ☎076-220-7153 (9:00-18:00 Holidays Jan.1-3)
 2. Purchase a disposal ticket
 3. Stick the disposal ticket to the object and place 

outside your house
 * Disposal tickets can be purchased at post offices, 

supermarkets, and convenience stores that have the 
"Kanazawa City Disposal Ticket Dealer" display, as 
well as City Hall (Garbage Reduction Promotion 
Section) and every City Hall Branch Office.

■Ajukan permohonan via telpon dahulu, beli 
karcis pengelolaan sampah, lalu buanglah 
dengan menempelkan karcis di hari yang 
dipesan hingga pukul 8:30 pagi. 

 * Tanpa pengajuan permohonan tidak akan dilayani.
 1. Hubungi pusat layanan pengelolaan sampah 

dari pintu ke pintu
     ☎076-220-7153(9:00 - 18:00   hari libur 1-3 Jan)
 2. Beli karcis pembuangan sampah
 3. Tempel karcis pembuangan sampah
 * Karcis pembuangan sampah dijual di kantor pos, 

supermarket, minimarket yang terdapat tanda 
"Melayan i  karc is  pembuangan sampah Kota  
Kanazawa", Balai Kota (Bagian Promosi Pengurangan 
Sampah), dan setiap Pusat Balai Warga, dan lain-lain. 

■หลังจากนัดหมายทางโทรศัพท์แล้ว ให้ซือ้ตั๋วกําจัดขยะของเมือง
คานาซาวะแล้วตดิไวก้ับส่ิงของ และ วางส่ิงของไวข้้างนอกบ้าน 
ภายในเวลา 8.30 น. ของวนัที่คณุนัดหมาย

 * จะไม่มีการเก็บส่ิงของหากไม่ทําการนัดหมาย
 1. โทรตดิตอ่ศนูย์เก็บขยะตามบ้าน
     ☎076-220-7153 (9.00-18.00 น. วนัหยุด 1-3 มกราคม)
 2. ซือ้ตัว๋กําจัดขยะ
 3. ตดิตัว๋กําจัดขยะไวท้ี่ส่ิงของและวางไวน้อกบ้าน
 * สามารถซือ้ตัว๋กาํจดัขยะไดท่ี้ทีทํ่าการไปรษณีย ์ซูเปอรม์ารเ์ก็ต และ

รา้นสะดวกซือ้ทีม่ป้ีาย 
"ตวัแทนจาํหน่ายตัว๋กาํจดัขยะเมอืงคานาซาวะ" รวมถึงทีศ่าลากลาง 
(แผนกส่งเสรมิการลดขยะ) และสํานักงานสาขาของศาลากลางทกุ
แห่ง

■ Sau khi đăng ký qua điện thoại, hãy mua phiếu 
đăng ký xử lý rác của thành phố Kanazawa và trước 
8h30 sáng ngày hẹn thu gom rác, hãy dán phiếu lên 
trên túi rác và đem đi vứt

 * Đồ chưa đăng ký sẽ không được thu gom. 
 1. Gọi đến trung tâm thu gom rác thải tại nhà
     ☎076-220-7153 (9:00-18:00 Nghỉ 1/1 - 1/3)
 2. Mua phiếu đăng ký xử lý rác
 3. Dán phiếu và vứt rác
 * Phiếu đăng ký xử lý rác có bán tại các bưu điện nơi 

có biển ghi "nơi bán phiếu đăng ký xử lý rác, tại 
siêu thị, cửa hàng �ện lợi hoặc toà thị chính thành 
phố (Phần khuyến mãi giảm cân rác)

空玻璃瓶（每月1次） 빈 병(월１회) 另收费上门收集的垃圾 유료 호별 수거

Clear Brown Other

无色透明 茶色 其他颜色

무색 투명 갈색 그 외의 색

chai ko màu màu nâu các màu khác

สีใส สีน้ำตาล สีอื่นๆ

Transparan tanpa warna Coklat Warna lainnya

■装饮料、食物、调味品的玻璃瓶
→ 请取掉盖子以后，将瓶身清洗之后，按颜色分别

放入垃圾回收站里指定的回收筐里。

※ 分为无色透明、茶色、其他颜色

■음식물、조미료가 담겨있던 병

→ 뚜껑을 떼고 안을 한번 씻은 후, 색깔별로 

분리해서 쓰레기 적치장의 회수 상자에 

넣어주세요.

※무색 투명, 갈색, 그 외의 색으로 나눠주세요.

■电话申请后，购买金泽市垃圾处理券，在预约日
的早上8点30分前贴上垃圾处理券放在指定场所。

※ 电话中未申请的物品恕无法回收
１.致电上门回收受理中心
　☎076-220-7153（9:00-18:00 休息日 1月1日～1月3日)
２.购买处理券
３.贴上处理券后放至指定场所

※ 处理券可以在有“金泽市垃圾处理券贩卖店”标示
的邮局、超市、便利店和市政府（垃圾减少推进
课）、各市民中心等地方购买

■전화로 수거 신청 예약을 하고, 가나자와시 레기 
처리권을 구입합니다. 예약한 날의 아침 8시 
30분까지 처분할 물건에 쓰레기 처리권을 여서 
배출해주세요.

※ 신청되지 않은 물건은 수거하지 않습니다.
１.호별 수거 접수 센터에 전화
　☎076-220-7153（9:00-18:00 휴일 1월1일～1월3일）
２.처리권을 구입
３.처리권을 붙여서 배출

※ 처리권은 「가나자와시 쓰레기 처리권 취급점」 
표시가 있는 우체국, 슈퍼마켓, 편의점 및 시청 
(쓰레기감량추진과), 각 시민 센터 등에서 
판매하고 있습니다.

Botol kosong (sebulan sekali) ขวดแก้ว (เดือนละครัง้) Pengumpulan berbayar 
dari pintu ke pintu

การเก็บขยะตามบ้านท่ีมีค่า
ธรรมเนียม
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有料戸別収集
■有料粗大ごみ（66 品目）※P13 の一覧をご覧ください。
・金額は品目や大きさにより異なります。
・大きさによって金額が異なる場合は、1,000 円／500 円と記載しています。
  一番長い辺が140cm を超えるもの　1,000 円
  一番長い辺が140cm 以下のもの　　　500 円
※2ｍ以上または重さ55 ㎏以上のものは市で収集できません。
※全体の80％以上が金属または小型家電類はP6 金属に出してください。
※一番長い辺が70cm 以下のものはP3 燃やすごみまたはP5 埋立ごみまたは

P7 プラスチック資源に出してください。

■多量ごみ　9,900 円
有料粗大ごみ（66 品目）とP5埋立ごみをごみ収集車

（2ｔ車）1 台に乗せられるだけ収集します。

■ペットの死体
ペット用A（2,400 円）：焼却施設で焼却
ペット用B（5,700 円）：ペット専用炉で焼却

Fee-based home collection
Thu gom rác tại nhà (có mất phí)

■Oversized Fee-based Garbage (66 items) 
　* See P13 for details.
・The price differs depending on the size of the item.
・When the price differs according to size, it will be 

marked with either ￥1,000 or ￥500.
　Objects longer than 140 cm    ￥1,000
　Objects 140 cm or shorter       ￥500
 * Objects longer than 2 meters or heavier than 55kg 

cannot be collected by the city.
 * Dispose of objects composed of at least 80% metal 

with metals or with small household appliances (P6).
 *  Dispose of  objects  70cm or  shorter  with  

non-combustable waste (P3), landfill waste (P5) 
or plastic recycling (P7).

■Sampah besar berbayar (66 item) 
　* Silakan lihat daftar pada halaman 13.
・Harga bervariasi sesuai item dan ukuran.
・Bila harganya bervariasi sesuai ukuran maka 

tertera sebesar ￥1.000/￥500
　Sampah bersisi terpanjang melebihi 140 cm  ￥1.000 
　Sampah bersisi terpanjang kurang dari 140 cm  ￥500
 * Sampah lebih dari 2 m atau berat lebih dari 55 kg 

tidak bisa ditangani Pemkot.
 * Total minimum 80% berbahan logam atau 

peralatan rumah tangga berukuran kecil maka 
buanglah sebagai logam. (P6)

 * Sampah bersisi terpanjang maksimum 70 cm, 
buanglah sebagai sampah mudah terbakar (P3), 
sampah timbun (P5) atau plastik daur ulang (P7).  

■Bulk waste   ￥9,900
　 For fee-based oversized garbage (66 items) and 

landfill waste (P5), only what can fit into one 
2-ton waste collection car will be collected.

■Dead bodies of pets
　 Method A (￥2,400): Cremation at an incineration 

facility
　 Method B (￥5,700): Cremation in a special furnace 

for pets

■Sampah volum besar   ￥9.900
　 Sampah volum besar berbayar (66 item) 

dan sampah timbun (P5) dibawa sebanyak 
yang bisa ditampung ke dalam 1 mobil truk 
sampah (ukuran 2 t). 

■Mayat hewan piaraan
　 Untuk hewan piaraan A (￥2.400) : dibakar di 

fasilitas insinerasi
　 Untuk hewan piaraan B (￥5.700) : dibakar 

dalam tungku khusus hewan piaraan

■ขยะขนาดใหญ่ 9,900 เยน
　 สําหรบัขยะขนาดใหญ่ที่มีค่าธรรมเนียม (66 รายการ) และขยะ

�งกลบ (หน้า 5) จะเก็บเฉพาะขยะที่สามารถบรรทุกในรถเก็บ
ขยะขนาด 2 ตนัไดเ้ท่าน้ัน

■ศพสตัวเ์ลีย้ง
　 วธิี A (2,400 เยน): เผาที่ โรงเผาขยะ
　 วธิี B (5,700 เยน): เผาในเตาพิเศษสําหรบัสัตวเ์ลีย้ง

■Rác cồng kềnh (mục 66) 
　* Xem danh mục tại trang 13.
・Mức phí có thể khác nhau theo từng sản phẩm và 

kích cỡ
・Tuỳ thuộc vào kích cỡ mà có sự khác nhau mà có sự 

khác nhau về mức phí 1000 yên hoặc 500 yên
　Loại dài quá 140cm:     1,000 yên
　Loại dài dưới 140cm:       500 yên
 * Thành phố không thu gom loại dài trên 2m và nặng 

trên 55kg
 * Với những loại rác có trên 80% thành phần kim loại 

hoặc các đồ điện gia dụng nhỏ thì phân loại vào mục 
rác thải kim loại (trang6)

 * Những đồ vật có chiều dài dưới 70cm thì phân loại vào 
mục rác đốt được (trang 3) hoặc rác chôn cất (trang 5), 
hoặc rác nhựa có thể tái chế (trang 7)

■ขยะขนาดใหญ่ท่ีมีค่าธรรมเนียม (66 รายการ)
　 * โปรดดูรายการในหน้า 13
・ราคาแตกตา่งกันไปขึน้อยู่กับขนาดของส่ิงของ
・เมือ่ราคาแตกตา่งกนัตามขนาด จะมเีครือ่งหมาย ￥1,000 หรอื ￥500

ส่ิงของที่ยาวเกิน 140 ซม. 1,000 เยน
ส่ิงของที่ยาว 140 ซม. หรอืสัน้กวา่ 500 เยน

 * สิ่งของที่ยาวเกิน 2 เมตรหรือหนักเกิน 55 กก. ทางเมืองจะไม่
สามารถจัดเก็บได้

 * การทิง้วตัถุที่ประกอบดว้ยโลหะอย่างน้อย 80% กับโลหะหรอืเครือ่ง
ใช้ ในครวัเรอืนขนาดเล็ก (หน้า 6)

 * การทิง้วตัถุทีม่ขีนาด 70 ซม. หรอืสัน้กวา่กบัขยะเผาไหม้ ได ้(หน้า 3) 
ขยะ�งกลบ (หน้า 5) หรอืพลาสตกิรี ไซเคลิ (หน้า 7)

■Rác số lượng nhiều: 9900 yên
　 Chỉ thu gom các loại rác cồng kềnh (mục 66) và 

rác chôn cất (trang5) có thể chất được lên 1 xe 
thu gom rác (loại 2 tấn)

■Xác chết động vật
　 Loại A (2400 yên): Thiêu tại lò đốt bình thường
　 Loại B (5700 yên): Thiêu tại lò đốt dành riêng 

cho thú nuôi

另收费上门收集的垃圾 유료 호별 수거
Pengumpulan berbayar dari pintu ke pintu การเก็บขยะตามบ้านท่ีมีค่าธรรมเนียม

■  收费大型废品垃圾（66种）※请参考P13的一览表
・金额根据废品的种类和大小不一
・根据废品大小设定1000日元/500日元2种金额

最长边超过140厘米 1000日元
最长边小于140厘米 500日元

※ 金泽市无法回收处理2米以上或重量55kg以上的废品。
※ 全体的80％以上为金属材质，或小型家电类的废品请

作为（P6）金属丢出。
※ 最长边70厘米以下的废品请作为（P3）可燃垃圾、

（P5）填埋垃圾或（P7）塑料资源丢至垃圾回收站。

■유료 대형 쓰레기 (66품목) ※P13을 참고해주세요.
・금액은 품목 및 크기에 따라 달라집니다.
・크기에 따라 금액이 달라지는 경우에는 1,000円／500円

으로 기재하고 있습니다.
가장 긴 변이 140cm를 초과하는 것　1,000円
가장 긴 변이 140cm 이하인 것　　　500円

※ 2ｍ 이상 혹은 무게가 55㎏ 이상인 것은 시에서 수거할 
수 없습니다.

※ 전체의 80％ 이상이 금속인 것 혹은 소형 가전류는 P6
금속으로 쓰레기 적치장에 배출해주세요.

※ 가장 긴 변이 70cm 이하인 것은, 태우는 쓰레기(P3) , 
매립 쓰레기(P5) 혹은 플라스틱 자원(P7)에 
배출해주세요.

■大量垃圾  9,900日元
2吨的垃圾收集车一辆可以装下的大型废品垃圾

（66种）和 (P5)填埋垃圾 

■宠物尸体
宠物用A（2,400日元）：在普通的焚烧设施处理

宠物用B（5,700日元）：使用宠物专用炉处理

■대량 쓰레기　9,900円

유료 대형 쓰레기（66품목）와 (P5)매립 쓰레기를 

쓰레기 수거 차량（2ｔ차량）1대에 싣을 수 있는 

만큼만 수거합니다.

■애완 동물의 사체

애완동물용A（2,400円）：소각시설에서 소각

애완동물용B（5,700円）：애완동물 전용 

소각로에서 소각 
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有料戸別収集
■有料粗大ごみ（66 品目）※P13 の一覧をご覧ください。
・金額は品目や大きさにより異なります。
・大きさによって金額が異なる場合は、1,000 円／500 円と記載しています。
  一番長い辺が140cm を超えるもの　1,000 円
  一番長い辺が140cm 以下のもの　　　500 円
※2ｍ以上または重さ55 ㎏以上のものは市で収集できません。
※全体の80％以上が金属または小型家電類はP6 金属に出してください。
※一番長い辺が70cm 以下のものはP3 燃やすごみまたはP5 埋立ごみまたは

P7 プラスチック資源に出してください。

■多量ごみ　9,900 円
有料粗大ごみ（66 品目）とP5埋立ごみをごみ収集車

（2ｔ車）1 台に乗せられるだけ収集します。

■ペットの死体
ペット用A（2,400 円）：焼却施設で焼却
ペット用B（5,700 円）：ペット専用炉で焼却

Fee-based home collection
Thu gom rác tại nhà (có mất phí)

■Oversized Fee-based Garbage (66 items) 
　* See P13 for details.
・The price differs depending on the size of the item.
・When the price differs according to size, it will be 

marked with either ￥1,000 or ￥500.
　Objects longer than 140 cm    ￥1,000
　Objects 140 cm or shorter       ￥500
 * Objects longer than 2 meters or heavier than 55kg 

cannot be collected by the city.
 * Dispose of objects composed of at least 80% metal 

with metals or with small household appliances (P6).
 *  Dispose of  objects  70cm or  shorter  with  

non-combustable waste (P3), landfill waste (P5) 
or plastic recycling (P7).

■Sampah besar berbayar (66 item) 
　* Silakan lihat daftar pada halaman 13.
・Harga bervariasi sesuai item dan ukuran.
・Bila harganya bervariasi sesuai ukuran maka 

tertera sebesar ￥1.000/￥500
　Sampah bersisi terpanjang melebihi 140 cm  ￥1.000 
　Sampah bersisi terpanjang kurang dari 140 cm  ￥500
 * Sampah lebih dari 2 m atau berat lebih dari 55 kg 

tidak bisa ditangani Pemkot.
 * Total minimum 80% berbahan logam atau 

peralatan rumah tangga berukuran kecil maka 
buanglah sebagai logam. (P6)

 * Sampah bersisi terpanjang maksimum 70 cm, 
buanglah sebagai sampah mudah terbakar (P3), 
sampah timbun (P5) atau plastik daur ulang (P7).  

■Bulk waste   ￥9,900
　 For fee-based oversized garbage (66 items) and 

landfill waste (P5), only what can fit into one 
2-ton waste collection car will be collected.

■Dead bodies of pets
　 Method A (￥2,400): Cremation at an incineration 

facility
　 Method B (￥5,700): Cremation in a special furnace 

for pets

■Sampah volum besar   ￥9.900
　 Sampah volum besar berbayar (66 item) 

dan sampah timbun (P5) dibawa sebanyak 
yang bisa ditampung ke dalam 1 mobil truk 
sampah (ukuran 2 t). 

■Mayat hewan piaraan
　 Untuk hewan piaraan A (￥2.400) : dibakar di 

fasilitas insinerasi
　 Untuk hewan piaraan B (￥5.700) : dibakar 

dalam tungku khusus hewan piaraan

■ขยะขนาดใหญ่ 9,900 เยน
　 สําหรบัขยะขนาดใหญ่ที่มีค่าธรรมเนียม (66 รายการ) และขยะ

�งกลบ (หน้า 5) จะเก็บเฉพาะขยะที่สามารถบรรทุกในรถเก็บ
ขยะขนาด 2 ตนัไดเ้ท่าน้ัน

■ศพสตัวเ์ลีย้ง
　 วธิี A (2,400 เยน): เผาที่ โรงเผาขยะ
　 วธิี B (5,700 เยน): เผาในเตาพิเศษสําหรบัสัตวเ์ลีย้ง

■Rác cồng kềnh (mục 66) 
　* Xem danh mục tại trang 13.
・Mức phí có thể khác nhau theo từng sản phẩm và 

kích cỡ
・Tuỳ thuộc vào kích cỡ mà có sự khác nhau mà có sự 

khác nhau về mức phí 1000 yên hoặc 500 yên
　Loại dài quá 140cm:     1,000 yên
　Loại dài dưới 140cm:       500 yên
 * Thành phố không thu gom loại dài trên 2m và nặng 

trên 55kg
 * Với những loại rác có trên 80% thành phần kim loại 

hoặc các đồ điện gia dụng nhỏ thì phân loại vào mục 
rác thải kim loại (trang6)

 * Những đồ vật có chiều dài dưới 70cm thì phân loại vào 
mục rác đốt được (trang 3) hoặc rác chôn cất (trang 5), 
hoặc rác nhựa có thể tái chế (trang 7)

■ขยะขนาดใหญ่ท่ีมีค่าธรรมเนียม (66 รายการ)
　 * โปรดดูรายการในหน้า 13
・ราคาแตกตา่งกันไปขึน้อยู่กับขนาดของส่ิงของ
・เมือ่ราคาแตกตา่งกนัตามขนาด จะมเีครือ่งหมาย ￥1,000 หรอื ￥500

ส่ิงของที่ยาวเกิน 140 ซม. 1,000 เยน
ส่ิงของที่ยาว 140 ซม. หรอืสัน้กวา่ 500 เยน

 * สิ่งของที่ยาวเกิน 2 เมตรหรือหนักเกิน 55 กก. ทางเมืองจะไม่
สามารถจัดเก็บได้

 * การทิง้วตัถุที่ประกอบดว้ยโลหะอย่างน้อย 80% กับโลหะหรอืเครือ่ง
ใช้ ในครวัเรอืนขนาดเล็ก (หน้า 6)

 * การทิง้วตัถุทีม่ขีนาด 70 ซม. หรอืสัน้กวา่กบัขยะเผาไหม้ ได ้(หน้า 3) 
ขยะ�งกลบ (หน้า 5) หรอืพลาสตกิรี ไซเคลิ (หน้า 7)

■Rác số lượng nhiều: 9900 yên
　 Chỉ thu gom các loại rác cồng kềnh (mục 66) và 

rác chôn cất (trang5) có thể chất được lên 1 xe 
thu gom rác (loại 2 tấn)

■Xác chết động vật
　 Loại A (2400 yên): Thiêu tại lò đốt bình thường
　 Loại B (5700 yên): Thiêu tại lò đốt dành riêng 

cho thú nuôi

另收费上门收集的垃圾 유료 호별 수거
Pengumpulan berbayar dari pintu ke pintu การเก็บขยะตามบ้านท่ีมีค่าธรรมเนียม

■  收费大型废品垃圾（66种）※请参考P13的一览表
・金额根据废品的种类和大小不一
・根据废品大小设定1000日元/500日元2种金额

最长边超过140厘米 1000日元
最长边小于140厘米 500日元

※ 金泽市无法回收处理2米以上或重量55kg以上的废品。
※ 全体的80％以上为金属材质，或小型家电类的废品请

作为（P6）金属丢出。
※ 最长边70厘米以下的废品请作为（P3）可燃垃圾、

（P5）填埋垃圾或（P7）塑料资源丢至垃圾回收站。

■유료 대형 쓰레기 (66품목) ※P13을 참고해주세요.
・금액은 품목 및 크기에 따라 달라집니다.
・크기에 따라 금액이 달라지는 경우에는 1,000円／500円

으로 기재하고 있습니다.
가장 긴 변이 140cm를 초과하는 것　1,000円
가장 긴 변이 140cm 이하인 것　　　500円

※ 2ｍ 이상 혹은 무게가 55㎏ 이상인 것은 시에서 수거할 
수 없습니다.

※ 전체의 80％ 이상이 금속인 것 혹은 소형 가전류는 P6
금속으로 쓰레기 적치장에 배출해주세요.

※ 가장 긴 변이 70cm 이하인 것은, 태우는 쓰레기(P3) , 
매립 쓰레기(P5) 혹은 플라스틱 자원(P7)에 
배출해주세요.

■大量垃圾  9,900日元
2吨的垃圾收集车一辆可以装下的大型废品垃圾

（66种）和 (P5)填埋垃圾 

■宠物尸体
宠物用A（2,400日元）：在普通的焚烧设施处理

宠物用B（5,700日元）：使用宠物专用炉处理

■대량 쓰레기　9,900円

유료 대형 쓰레기（66품목）와 (P5)매립 쓰레기를 

쓰레기 수거 차량（2ｔ차량）1대에 싣을 수 있는 

만큼만 수거합니다.

■애완 동물의 사체

애완동물용A（2,400円）：소각시설에서 소각

애완동물용B（5,700円）：애완동물 전용 

소각로에서 소각 
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Hobby goods, sporting goods,
leisure goods

Guitars

Đàn ghi-ta
Gitar
กีตาร์

Organs

Đàn organ
Organ
ออรแ์กน

Car-top boxes

Hộp đựng đồ gắn trên nóc ô tô
Box atas mobil
กล่องเก็บของบนหลังคารถ

Surfboards

서핑 보드
Ván lướt sóng
Papan selancar
กระดานโตค้ลื่น

Ski equipment

Ván trượt tuyết
Papan ski
อุปกรณ์สกี

Snowboards

Ván trượt tuyết lại có gắn sẵn giày
Papan seluncur salju
สโนวบ์อรด์

Table tennis tables

Bàn bóng bàn
Papan tenis meja
โตะ๊ปิงปอง

Basketball hoops

Cột bóng rổ
Keranjang bola basket
ห่วงบาสเกตบอล

Swings

Xích đu
Ayunan
ชิงช้า

Slides

Cầu trượt
Perosotan
สไลเดอร์

Exercise equipment

Máy tập thể thao
Peralatan olahraga
อุปกรณ์ออกกําลังกาย

Suitcases

Vali
Koper
กระเป๋าเดนิทาง

Coolers

Bình đựng đá
Kotak pendingin
กล่องเก็บความเย็น

Aquariums

Bể cá
Akuarium
ตูป้ลา

Strollers

Xe đẩy em bé
Kereta dorong bayi
รถเข็นเด็ก

Bathroom vanities

Bồn rửa kèm gương
Meja rias kamar mandi
โตะ๊เครือ่งแป้งในห้องน้ํา

Bathtubs

Bể bơi
Bak mandi
อ่างอาบน้ํา

Baby bathtubs

아기 욕조
Chậu tắm cho bé
Bak mandi bayi
อ่างอาบน้ำเด็ก

Others / 其他 / 기타 / Khác / Lain-lainnya / อื่นๆ

有料戸別収集 電話による事前申し込みが必要です！

￥500 ￥500 ￥500

￥500

￥500

￥500￥500

￥500

￥500

￥500

￥500

￥1,000

￥1,000

￥1,000

￥1,000

￥1,000/￥500

￥1,000/￥500

￥1,000/￥500

Kitchen stove tables

Kệ bếp ga
Meja gas
โตะ๊วางเตาในครวั

Cooking tables

Bàn bếp
Meja dapur
โต๊ะทำอาหาร

Sink cabinets

Bồn rửa
Bak cuci piring
ตูพ้รอ้มอ่างล้างจาน

Cửa lùa kiểu Nhật (bao gồm cả cửa ra 
vào lẫn cửa tủ...)
Pintu kertas Shoji (termasuk pintu 
berengsel dan pintu geser)
ประตกูระดาษโชจิ (รวมถึงประตู
บานพับและประตบูานเลื่อน)

Fusuma sliding doors
 (and other fittings)

Giấy dán cửa lùa Fusuma

Tatami mats

Chiếu tatami của Nhật
Tatami
เสื่อทาตามิ

Mats

Thảm chùi chân
Tikar
เส่ือ

Accordion curtains

Rèm cửa
Gorden lipat
ม่านพับจีบ

Curtain rails

Khung rèm cửa
Rel gorden
รางม่าน

Plywood

Gỗ dán
Kayu lapis/triplek
ไม้อัด

Corrugated plates

Tấm lợp dạng sóng
Seng gelombang
แผ่นลูกฟูก

Nagamochi(large oblong chests)

Rương
Kotak kayu panjang
นางาโมจิ (หีบทรง
ส่ีเหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่)

Shoe cupboards

Tủ giày
Lemari sepatu
ตูร้องเท้า

Ladders

Thang
Tangga
บันได

Pet houses

Chuồng vật nuôi
Kandang peliharaan
บ้านสัตวเ์ลีย้ง

Household incinerator

Lò đốt quy mô hộ gia đình
Insinerator rumah tangga
เตาเผาขยะในครวัเรอืน

￥500 ￥500

￥500

￥500

￥500￥500￥500

￥500

￥500

￥500

￥1,000/￥500 ￥1,000/￥500

￥1,000/￥500

￥1,000/￥500

￥1,000/￥500￥1,000/￥500￥1,000/￥500

Rice bins

Thùng đựng gạo
Penyimpanan beras
ถังใส่ข้าวสาร

Laundry poles

Sào phơi quần áo
Batang jemuran
ราวแขวนผ้า

Laundry pole stands

Giá đứng phơi quần áo
Penyangga batang jemuran
ราวแขวนผ้าแบบขาตัง้

Buddhist altars

Bàn thờ, kệ thờ
Altar Buddha
แท่นบูชาพระ￥500￥500￥500

その他

趣味・スポーツ・
レジャー用品 

［支柱1本、台座1台まで1点］［支柱1本、台座1台まで1点］

Furniture, bedding / 家具·寝具类 / 가구,침구류 / Đồ dùng gia đình / Perabot rumah,perlengkapan tidur / เฟอร์นิเจอร์ เครื่องนอน

Drawers

Tủ kéo
Lemari 
ลิน้ชัก

Lockers

Tủ đứng
Loker
ล็อกเกอร์

Storage racks

Tủ đựng đồ
Rak penyimpanan
ชัน้เก็บของ

Bookshelves

Tủ sách
Rak buku
ชัน้หนังสือ

Cupboards

Tủ đựng bát đũa
Rak peralatan makan 
ตูเ้ก็บจานชาม

Cabinets

Chạn
Kabinet
ตูเ้ก็บของ

Sideboards

Kệ tủ dài
Bupet
ตู้ ไซดบ์อรด์

Colored wooden 
storage boxes

Tủ gỗ nhiều tầng
Lemari susun
กล่องเก็บของทําจากไม้ทาสี

Storage boxes

Ngăn đựng đồ
Kotak penyimpanan plastik 
กล่องเก็บของ

Dinner carts

Bàn đẩy
Rak beroda
รถเข็นอาหาร

Audio racks

Kệ để loa đài, âm ly
Rak audio
ชัน้วางเครือ่งเสียง

Television stands

Kệ �vi
Meja TV
ชัน้วางโทรทัศน์

Dressers

Bàn trang điểm
Meja rias 
โตะ๊เครือ่งแป้ง

Desks

Bàn gỗ
Meja kerja 
โตะ๊ทํางาน

Low tables

Bàn trà thấp
Meja pendek 
โตะ๊เตีย้

Tables

Bàn tròn
Meja
โตะ๊

￥500

￥500

￥500

￥500￥500

￥500

￥500

￥1,000/￥500￥1,000/￥500 ￥1,000/￥500

￥1,000/￥500￥1,000/￥500 ￥1,000/￥500

￥1,000/￥500

￥1,000/￥500￥1,000/￥500￥1,000/￥500

￥1,000/￥500

Chairs

Ghế
Kursi
เก้าอี ้

Sofas

Sofa
Sofa
โซฟา

Carpets

Thảm chùi
Karpet
พรมขนาดใหญ่

Rugs
毛绒地毯
러그
Thảm trải sàn
Permadani 
พรมขนาดเล็ก￥500￥500

￥500

￥500

￥1,000/￥500

Rush mats

Thảm, chiếu cói
Tikar jerami
เส่ือกก

Blankets

담요
Chăn mỏng
Selimut
ผ้าห่ม

Futons

Chăn dày
Futon
ฟูกปูนอนบนพืน้

Mattresses

Đệm
Kasur
ฟูกสําหรบัเตยีง￥500￥500

￥500

Beds

Giường
Tempat tidur
เตยีง

Baby cribs

아기 침대
Nôi
Tempat tidur bayi
เปลเด็ก

Clothing racks

Giá treo quần áo
Rak gantungan baju
ราวแขวนเสือ้

Partitions

칸막이
Bình phong, vách ngăn
Partisi
ฉากกัน้￥500￥1,000

家具・寝具類

취미용품,스포츠 
및 레저용품

兴趣・体育・
娱乐用品

Nhạc cụ, dụng cụ 
thể thao

สินค้าเกี่ยวกับงานอดิเรก 
กีฬา และสันทนาการ

Perlengkapan untuk hobi, 
olahraga, dan rekreasi/ / / / /

서랍장

수납장

29 30 31 32ギター オルガン 車両用ルーフボックス サーフボード

33 34 35 36スキー板 スノーボード 卓球台 バスケットゴール

37 38 39 40ブランコ すべり台 トレーニング機器 トランク

41 42

43 44

クーラーボックス 水槽

45 46ベビーカー 洗面化粧台浴槽 ベビーバス

47 48 49 50ガス台 調理台 流し台 障子（戸・扉・ドア含む）

51 52 53 54ふすま（その他建具含む） 畳 マット アコーディオンカーテン

55 56 57 58カーテンレール ベニヤ板・合板 波板 ながもち

59 60 61 62げた箱 はしご ペット小屋 家庭用焼却炉

63 64 65 66米びつ 物干しざお 物干し台（台座） 仏壇（供養済のもの）

［2枚まで1点］［2枚まで1点］
Up to 2 pcs/ticket
2张为1件)
2장까지 1점
1 vé đăng ký được vứt tối đa 2 miếng
Maksimal 2 item/karcis
สูงสุด 2 ชิน้/ตัว๋ 1 ใบ

Up to 2 pcs/ticket
2张为1件)
2장까지 1점
1 vé đăng ký được vứt tối đa 2 miếng
Maksimal 2 item/karcis
สูงสุด 2 ชิน้/ตัว๋ 1 ใบ

［2枚まで1点］［2枚まで1点］
Up to 2 pcs/ticket
2张为1件)
2장까지 1점
1 vé đăng ký được vứt tối đa 2 miếng
Maksimal 2 item/karcis
สูงสุด 2 ชิน้/ตัว๋ 1 ใบ

Up to 2 pcs/ticket
2张为1件)
2장까지 1점
1 vé đăng ký được vứt tối đa 2 miếng
Maksimal 2 item/karcis
สูงสุด 2 ชิน้/ตัว๋ 1 ใบ

［2枚まで1点］［2枚まで1点］
Up to 2 pcs/ticket
2床为1件)
2장까지 1점
1 vé đăng ký được vứt tối đa 2 miếng
Maksimal 2 item/karcis
สูงสุด 2 ชิน้/ตัว๋ 1 ใบ

Up to 2 pcs/ticket
2床为1件)
2장까지 1점
1 vé đăng ký được vứt tối đa 2 miếng
Maksimal 2 item/karcis
สูงสุด 2 ชิน้/ตัว๋ 1 ใบ

［2枚まで1点］［2枚まで1点］
Up to 2 pcs/ticket
2张为1件)
2장까지 1점
1 vé đăng ký được vứt tối đa 2 miếng
Maksimal 2 item/karcis
สูงสุด 2 ชิน้/ตัว๋ 1 ใบ

Up to 2 pcs/ticket
2张为1件)
2장까지 1점
1 vé đăng ký được vứt tối đa 2 miếng
Maksimal 2 item/karcis
สูงสุด 2 ชิน้/ตัว๋ 1 ใบ

［2本まで1点］［2本まで1点］
Up to 2 pcs/ticket
2个为1件
2개까지 1점
1 vé đăng ký được vứt tối đa 2 miếng
Maksimal 2 item/karcis
สูงสุด 2 ชิน้/ตัว๋ 1 ใบ

Up to 2 pcs/ticket
2个为1件
2개까지 1점
1 vé đăng ký được vứt tối đa 2 miếng
Maksimal 2 item/karcis
สูงสุด 2 ชิน้/ตัว๋ 1 ใบ

［2本まで1点］［2本まで1点］
Up to 2 pcs/ticket
2个为1件)
2개까지 1점
1 vé đăng ký được vứt tối đa 2 miếng
Maksimal 2 item/karcis
สูงสุด 2 ชิน้/ตัว๋ 1 ใบ

Up to 2 pcs/ticket
2个为1件)
2개까지 1점
1 vé đăng ký được vứt tối đa 2 miếng
Maksimal 2 item/karcis
สูงสุด 2 ชิน้/ตัว๋ 1 ใบ

One post and one stand considered as one item
支柱1个，底座1个
지주 1개, 대좌 1개까지
Gậy (1 cái); Đôn, bệ (1 cái)
1 kedudukan dan  1 penyangga, 
Maksimal 2 item/karcis  
ราวหน่ึงราวและขาตัง้หน่ึงอัน
ถือเป็นหน่ึงชิน้

One post and one stand considered as one item
支柱1个，底座1个
지주 1개, 대좌 1개까지
Gậy (1 cái); Đôn, bệ (1 cái)
1 kedudukan dan  1 penyangga, 
Maksimal 2 item/karcis  
ราวหน่ึงราวและขาตัง้หน่ึงอัน
ถือเป็นหน่ึงชิน้

［2枚まで1点］［2枚まで1点］
Up to 2 pcs/ticket
2张为1件)
2장까지 1점
1 vé đăng ký được vứt tối đa 2 miếng
Maksimal 2 item/karcis
สูงสุด 2 ชิน้/ตัว๋ 1 ใบ

Up to 2 pcs/ticket
2张为1件)
2장까지 1점
1 vé đăng ký được vứt tối đa 2 miếng
Maksimal 2 item/karcis
สูงสุด 2 ชิน้/ตัว๋ 1 ใบ

1 2 3 4たんす ロッカー 収納棚 本棚

5 6 7 8食器棚 戸棚 サイドボード カラーボックス

9 10 11 12収納ケース ワゴン オーディオラック テレビ台

13 14 15 16鏡台・姿見 机 座卓 テーブル

17 18 19 20いす ソファー カーペット じゅうたん

21 22 23 24ござ 毛布 ふとん マットレス

25 26 27 28ベッド ベビーベッド 衣装掛け ついたて

［2個まで1点］［2個まで1点］
Up to 2 pcs/ticket
2个为1件
2개까지 1점
1 vé đăng ký được vứt tối đa 2 miếng
Maksimal 2 item/karcis
สูงสุด 2 ชิน้/ตัว๋ 1 ใบ

Up to 2 pcs/ticket
2个为1件
2개까지 1점
1 vé đăng ký được vứt tối đa 2 miếng
Maksimal 2 item/karcis
สูงสุด 2 ชิน้/ตัว๋ 1 ใบ

Up to 2 pcs/ticket
2个为1件
2개까지 1점
1 vé đăng ký được vứt tối đa 2 miếng
Maksimal 2 item/karcis 
สูงสุด 2 ชิน้/ตัว๋ 1 ใบ

Up to 2 pcs/ticket
2个为1件
2개까지 1점
1 vé đăng ký được vứt tối đa 2 miếng
Maksimal 2 item/karcis 
สูงสุด 2 ชิน้/ตัว๋ 1 ใบ

［マットレス除く］［マットレス除く］
Excluding mattresses
床铺垫除外

매트리스는 제외
Tháo đệm
Tidak termasuk kasur
ไม่รวมฟูก

Excluding mattresses
床铺垫除外

매트리스는 제외
Tháo đệm
Tidak termasuk kasur
ไม่รวมฟูก

［マットレス除く］［マットレス除く］
Excluding mattresses
床铺垫除外

매트리스는 제외
Tháo đệm
Tidak termasuk kasur
ไม่รวมฟูก

Excluding mattresses
床铺垫除外

매트리스는 제외
Tháo đệm
Tidak termasuk kasur
ไม่รวมฟูก

［2枚まで1点］［2枚まで1点］
Up to 2 pcs/ticket
2床为1件)
2장까지 1점
1 vé đăng ký được vứt tối đa 2 miếng
Maksimal 2 item/karcis
สูงสุด 2 ชิน้/ตัว๋ 1 ใบ

Up to 2 pcs/ticket
2床为1件)
2장까지 1점
1 vé đăng ký được vứt tối đa 2 miếng
Maksimal 2 item/karcis
สูงสุด 2 ชิน้/ตัว๋ 1 ใบ

［2枚まで1点］［2枚まで1点］
Up to 2 pcs/ticket
2床为1件)
2장까지 1점
1 vé đăng ký được vứt tối đa 2 miếng
Maksimal 2 item/karcis
สูงสุด 2 ชิน้/ตัว๋ 1 ใบ

Up to 2 pcs/ticket
2床为1件)
2장까지 1점
1 vé đăng ký được vứt tối đa 2 miếng
Maksimal 2 item/karcis
สูงสุด 2 ชิน้/ตัว๋ 1 ใบ

スプリングありスプリングあり
with springs
有弹簧
스프링 있음
Có lò xo
Dengan pegas
มีสปรงิ

with springs
有弹簧
스프링 있음
Có lò xo
Dengan pegas
มีสปรงิ

スプリングなしスプリングなし
without springs
无弹簧
스프링없음
Không có lò xo
Tanpa pegas
ไม่มีสปรงิ

without springs
无弹簧
스프링없음
Không có lò xo
Tanpa pegas
ไม่มีสปรงิ

［3枚まで1点］［3枚まで1点］
Up to 3 pcs/ticket
3床为1件
3장까지 1점
1 vé đăng ký được vứt tối đa 3 miếng
Maksimal 3 item/karcis
สูงสุด 3 ชิน้/ตัว๋ 1 ใบ

Up to 3 pcs/ticket
3床为1件
3장까지 1점
1 vé đăng ký được vứt tối đa 3 miếng
Maksimal 3 item/karcis
สูงสุด 3 ชิน้/ตัว๋ 1 ใบ

［2個まで1点］［2個まで1点］

Thu gom rác tại nhà (có mất phí) Gọi đến trung tâm thu gom rác thải tại nhà  ☎076-220-7153

Call the Home Collection Reception Center   ☎076-220-7153Fee-based home collection

Hubungi pusat layanan pengelolaan sampah dari pintu ke pintu ☎076-220-7153Pengumpulan berbayar dari pintu ke pintu

致电上门回收受理中心　☎076-220-7153

유료 호별 수거 호별 수거 접수 센터에 전화　☎076-220-7153

การเก็บขยะตามบ้านท่ีมีค่าธรรมเนียม โทรติดต่อศูนย์เก็บขยะตามบ้าน  ☎076-220-7153

☎076-220-7153戸別収集受付センター

Shoji paper doors (including 
hinged doors and sliding doors)

미닫이(장지) (문짝・창・문 포함) 
日式纸糊拉窗（包含隔门等）

日式纸糊拉门（包含其他门窗隔扇等）

地垫

후스마(맹장지)(그 외 창호 포함) 

另收费上门收集的垃圾

Pintu geser Fushuma (termasuk 
perlengkapan lainnya)
ประตบูานเลื่อนฟูซูมะ
 (และอุปกรณ์ตดิตัง้อื่นๆ)
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Hobby goods, sporting goods,
leisure goods

Guitars

Đàn ghi-ta
Gitar
กีตาร์

Organs

Đàn organ
Organ
ออรแ์กน

Car-top boxes

Hộp đựng đồ gắn trên nóc ô tô
Box atas mobil
กล่องเก็บของบนหลังคารถ

Surfboards

서핑 보드
Ván lướt sóng
Papan selancar
กระดานโตค้ลื่น

Ski equipment

Ván trượt tuyết
Papan ski
อุปกรณ์สกี

Snowboards

Ván trượt tuyết lại có gắn sẵn giày
Papan seluncur salju
สโนวบ์อรด์

Table tennis tables

Bàn bóng bàn
Papan tenis meja
โตะ๊ปิงปอง

Basketball hoops

Cột bóng rổ
Keranjang bola basket
ห่วงบาสเกตบอล

Swings

Xích đu
Ayunan
ชิงช้า

Slides

Cầu trượt
Perosotan
สไลเดอร์

Exercise equipment

Máy tập thể thao
Peralatan olahraga
อุปกรณ์ออกกําลังกาย

Suitcases

Vali
Koper
กระเป๋าเดนิทาง

Coolers

Bình đựng đá
Kotak pendingin
กล่องเก็บความเย็น

Aquariums

Bể cá
Akuarium
ตูป้ลา

Strollers

Xe đẩy em bé
Kereta dorong bayi
รถเข็นเด็ก

Bathroom vanities

Bồn rửa kèm gương
Meja rias kamar mandi
โตะ๊เครือ่งแป้งในห้องน้ํา

Bathtubs

Bể bơi
Bak mandi
อ่างอาบน้ํา

Baby bathtubs

아기 욕조
Chậu tắm cho bé
Bak mandi bayi
อ่างอาบน้ำเด็ก

Others / 其他 / 기타 / Khác / Lain-lainnya / อื่นๆ

有料戸別収集 電話による事前申し込みが必要です！

￥500 ￥500 ￥500

￥500

￥500

￥500￥500

￥500

￥500

￥500

￥500

￥1,000

￥1,000

￥1,000

￥1,000

￥1,000/￥500

￥1,000/￥500

￥1,000/￥500

Kitchen stove tables

Kệ bếp ga
Meja gas
โตะ๊วางเตาในครวั

Cooking tables

Bàn bếp
Meja dapur
โต๊ะทำอาหาร

Sink cabinets

Bồn rửa
Bak cuci piring
ตูพ้รอ้มอ่างล้างจาน

Cửa lùa kiểu Nhật (bao gồm cả cửa ra 
vào lẫn cửa tủ...)
Pintu kertas Shoji (termasuk pintu 
berengsel dan pintu geser)
ประตกูระดาษโชจิ (รวมถึงประตู
บานพับและประตบูานเลื่อน)

Fusuma sliding doors
 (and other fittings)

Giấy dán cửa lùa Fusuma

Tatami mats

Chiếu tatami của Nhật
Tatami
เสื่อทาตามิ

Mats

Thảm chùi chân
Tikar
เส่ือ

Accordion curtains

Rèm cửa
Gorden lipat
ม่านพับจีบ

Curtain rails

Khung rèm cửa
Rel gorden
รางม่าน

Plywood

Gỗ dán
Kayu lapis/triplek
ไม้อัด

Corrugated plates

Tấm lợp dạng sóng
Seng gelombang
แผ่นลูกฟูก

Nagamochi(large oblong chests)

Rương
Kotak kayu panjang
นางาโมจิ (หีบทรง
ส่ีเหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่)

Shoe cupboards

Tủ giày
Lemari sepatu
ตูร้องเท้า

Ladders

Thang
Tangga
บันได

Pet houses

Chuồng vật nuôi
Kandang peliharaan
บ้านสัตวเ์ลีย้ง

Household incinerator

Lò đốt quy mô hộ gia đình
Insinerator rumah tangga
เตาเผาขยะในครวัเรอืน

￥500 ￥500

￥500

￥500

￥500￥500￥500

￥500

￥500

￥500

￥1,000/￥500 ￥1,000/￥500

￥1,000/￥500

￥1,000/￥500

￥1,000/￥500￥1,000/￥500￥1,000/￥500

Rice bins

Thùng đựng gạo
Penyimpanan beras
ถังใส่ข้าวสาร

Laundry poles

Sào phơi quần áo
Batang jemuran
ราวแขวนผ้า

Laundry pole stands

Giá đứng phơi quần áo
Penyangga batang jemuran
ราวแขวนผ้าแบบขาตัง้

Buddhist altars

Bàn thờ, kệ thờ
Altar Buddha
แท่นบูชาพระ￥500￥500￥500

その他

趣味・スポーツ・
レジャー用品 

［支柱1本、台座1台まで1点］［支柱1本、台座1台まで1点］

Furniture, bedding / 家具·寝具类 / 가구,침구류 / Đồ dùng gia đình / Perabot rumah,perlengkapan tidur / เฟอร์นิเจอร ์เครื่องนอน

Drawers

Tủ kéo
Lemari 
ลิน้ชัก

Lockers

Tủ đứng
Loker
ล็อกเกอร์

Storage racks

Tủ đựng đồ
Rak penyimpanan
ชัน้เก็บของ

Bookshelves

Tủ sách
Rak buku
ชัน้หนังสือ

Cupboards

Tủ đựng bát đũa
Rak peralatan makan 
ตูเ้ก็บจานชาม

Cabinets

Chạn
Kabinet
ตูเ้ก็บของ

Sideboards

Kệ tủ dài
Bupet
ตู้ ไซดบ์อรด์

Colored wooden 
storage boxes

Tủ gỗ nhiều tầng
Lemari susun
กล่องเก็บของทําจากไม้ทาสี

Storage boxes

Ngăn đựng đồ
Kotak penyimpanan plastik 
กล่องเก็บของ

Dinner carts

Bàn đẩy
Rak beroda
รถเข็นอาหาร

Audio racks

Kệ để loa đài, âm ly
Rak audio
ชัน้วางเครือ่งเสียง

Television stands

Kệ �vi
Meja TV
ชัน้วางโทรทัศน์

Dressers

Bàn trang điểm
Meja rias 
โตะ๊เครือ่งแป้ง

Desks

Bàn gỗ
Meja kerja 
โตะ๊ทํางาน

Low tables

Bàn trà thấp
Meja pendek 
โตะ๊เตีย้

Tables

Bàn tròn
Meja
โตะ๊

￥500

￥500

￥500

￥500￥500

￥500

￥500

￥1,000/￥500￥1,000/￥500 ￥1,000/￥500

￥1,000/￥500￥1,000/￥500 ￥1,000/￥500

￥1,000/￥500

￥1,000/￥500￥1,000/￥500￥1,000/￥500

￥1,000/￥500

Chairs

Ghế
Kursi
เก้าอี ้

Sofas

Sofa
Sofa
โซฟา

Carpets

Thảm chùi
Karpet
พรมขนาดใหญ่

Rugs
毛绒地毯
러그
Thảm trải sàn
Permadani 
พรมขนาดเล็ก￥500￥500

￥500

￥500

￥1,000/￥500

Rush mats

Thảm, chiếu cói
Tikar jerami
เส่ือกก

Blankets

담요
Chăn mỏng
Selimut
ผ้าห่ม

Futons

Chăn dày
Futon
ฟูกปูนอนบนพืน้

Mattresses

Đệm
Kasur
ฟูกสําหรบัเตยีง￥500￥500

￥500

Beds

Giường
Tempat tidur
เตยีง

Baby cribs

아기 침대
Nôi
Tempat tidur bayi
เปลเด็ก

Clothing racks

Giá treo quần áo
Rak gantungan baju
ราวแขวนเสือ้

Partitions

칸막이
Bình phong, vách ngăn
Partisi
ฉากกัน้￥500￥1,000

家具・寝具類

취미용품,스포츠 
및 레저용품

兴趣・体育・
娱乐用品

Nhạc cụ, dụng cụ 
thể thao

สินค้าเกี่ยวกับงานอดิเรก 
กีฬา และสันทนาการ

Perlengkapan untuk hobi, 
olahraga, dan rekreasi/ / / / /

서랍장

수납장

29 30 31 32ギター オルガン 車両用ルーフボックス サーフボード

33 34 35 36スキー板 スノーボード 卓球台 バスケットゴール

37 38 39 40ブランコ すべり台 トレーニング機器 トランク

41 42

43 44

クーラーボックス 水槽

45 46ベビーカー 洗面化粧台浴槽 ベビーバス

47 48 49 50ガス台 調理台 流し台 障子（戸・扉・ドア含む）

51 52 53 54ふすま（その他建具含む） 畳 マット アコーディオンカーテン

55 56 57 58カーテンレール ベニヤ板・合板 波板 ながもち

59 60 61 62げた箱 はしご ペット小屋 家庭用焼却炉

63 64 65 66米びつ 物干しざお 物干し台（台座） 仏壇（供養済のもの）

［2枚まで1点］［2枚まで1点］
Up to 2 pcs/ticket
2张为1件)
2장까지 1점
1 vé đăng ký được vứt tối đa 2 miếng
Maksimal 2 item/karcis
สูงสุด 2 ชิน้/ตัว๋ 1 ใบ

Up to 2 pcs/ticket
2张为1件)
2장까지 1점
1 vé đăng ký được vứt tối đa 2 miếng
Maksimal 2 item/karcis
สูงสุด 2 ชิน้/ตัว๋ 1 ใบ

［2枚まで1点］［2枚まで1点］
Up to 2 pcs/ticket
2张为1件)
2장까지 1점
1 vé đăng ký được vứt tối đa 2 miếng
Maksimal 2 item/karcis
สูงสุด 2 ชิน้/ตัว๋ 1 ใบ

Up to 2 pcs/ticket
2张为1件)
2장까지 1점
1 vé đăng ký được vứt tối đa 2 miếng
Maksimal 2 item/karcis
สูงสุด 2 ชิน้/ตัว๋ 1 ใบ

［2枚まで1点］［2枚まで1点］
Up to 2 pcs/ticket
2床为1件)
2장까지 1점
1 vé đăng ký được vứt tối đa 2 miếng
Maksimal 2 item/karcis
สูงสุด 2 ชิน้/ตัว๋ 1 ใบ

Up to 2 pcs/ticket
2床为1件)
2장까지 1점
1 vé đăng ký được vứt tối đa 2 miếng
Maksimal 2 item/karcis
สูงสุด 2 ชิน้/ตัว๋ 1 ใบ

［2枚まで1点］［2枚まで1点］
Up to 2 pcs/ticket
2张为1件)
2장까지 1점
1 vé đăng ký được vứt tối đa 2 miếng
Maksimal 2 item/karcis
สูงสุด 2 ชิน้/ตัว๋ 1 ใบ

Up to 2 pcs/ticket
2张为1件)
2장까지 1점
1 vé đăng ký được vứt tối đa 2 miếng
Maksimal 2 item/karcis
สูงสุด 2 ชิน้/ตัว๋ 1 ใบ

［2本まで1点］［2本まで1点］
Up to 2 pcs/ticket
2个为1件
2개까지 1점
1 vé đăng ký được vứt tối đa 2 miếng
Maksimal 2 item/karcis
สูงสุด 2 ชิน้/ตัว๋ 1 ใบ

Up to 2 pcs/ticket
2个为1件
2개까지 1점
1 vé đăng ký được vứt tối đa 2 miếng
Maksimal 2 item/karcis
สูงสุด 2 ชิน้/ตัว๋ 1 ใบ

［2本まで1点］［2本まで1点］
Up to 2 pcs/ticket
2个为1件)
2개까지 1점
1 vé đăng ký được vứt tối đa 2 miếng
Maksimal 2 item/karcis
สูงสุด 2 ชิน้/ตัว๋ 1 ใบ

Up to 2 pcs/ticket
2个为1件)
2개까지 1점
1 vé đăng ký được vứt tối đa 2 miếng
Maksimal 2 item/karcis
สูงสุด 2 ชิน้/ตัว๋ 1 ใบ

One post and one stand considered as one item
支柱1个，底座1个
지주 1개, 대좌 1개까지
Gậy (1 cái); Đôn, bệ (1 cái)
1 kedudukan dan  1 penyangga, 
Maksimal 2 item/karcis  
ราวหน่ึงราวและขาตัง้หน่ึงอัน
ถือเป็นหน่ึงชิน้

One post and one stand considered as one item
支柱1个，底座1个
지주 1개, 대좌 1개까지
Gậy (1 cái); Đôn, bệ (1 cái)
1 kedudukan dan  1 penyangga, 
Maksimal 2 item/karcis  
ราวหน่ึงราวและขาตัง้หน่ึงอัน
ถือเป็นหน่ึงชิน้

［2枚まで1点］［2枚まで1点］
Up to 2 pcs/ticket
2张为1件)
2장까지 1점
1 vé đăng ký được vứt tối đa 2 miếng
Maksimal 2 item/karcis
สูงสุด 2 ชิน้/ตัว๋ 1 ใบ

Up to 2 pcs/ticket
2张为1件)
2장까지 1점
1 vé đăng ký được vứt tối đa 2 miếng
Maksimal 2 item/karcis
สูงสุด 2 ชิน้/ตัว๋ 1 ใบ

1 2 3 4たんす ロッカー 収納棚 本棚

5 6 7 8食器棚 戸棚 サイドボード カラーボックス

9 10 11 12収納ケース ワゴン オーディオラック テレビ台

13 14 15 16鏡台・姿見 机 座卓 テーブル

17 18 19 20いす ソファー カーペット じゅうたん

21 22 23 24ござ 毛布 ふとん マットレス

25 26 27 28ベッド ベビーベッド 衣装掛け ついたて

［2個まで1点］［2個まで1点］
Up to 2 pcs/ticket
2个为1件
2개까지 1점
1 vé đăng ký được vứt tối đa 2 miếng
Maksimal 2 item/karcis
สูงสุด 2 ชิน้/ตัว๋ 1 ใบ

Up to 2 pcs/ticket
2个为1件
2개까지 1점
1 vé đăng ký được vứt tối đa 2 miếng
Maksimal 2 item/karcis
สูงสุด 2 ชิน้/ตัว๋ 1 ใบ

Up to 2 pcs/ticket
2个为1件
2개까지 1점
1 vé đăng ký được vứt tối đa 2 miếng
Maksimal 2 item/karcis 
สูงสุด 2 ชิน้/ตัว๋ 1 ใบ

Up to 2 pcs/ticket
2个为1件
2개까지 1점
1 vé đăng ký được vứt tối đa 2 miếng
Maksimal 2 item/karcis 
สูงสุด 2 ชิน้/ตัว๋ 1 ใบ

［マットレス除く］［マットレス除く］
Excluding mattresses
床铺垫除外

매트리스는 제외
Tháo đệm
Tidak termasuk kasur
ไม่รวมฟูก

Excluding mattresses
床铺垫除外

매트리스는 제외
Tháo đệm
Tidak termasuk kasur
ไม่รวมฟูก

［マットレス除く］［マットレス除く］
Excluding mattresses
床铺垫除外

매트리스는 제외
Tháo đệm
Tidak termasuk kasur
ไม่รวมฟูก

Excluding mattresses
床铺垫除外

매트리스는 제외
Tháo đệm
Tidak termasuk kasur
ไม่รวมฟูก

［2枚まで1点］［2枚まで1点］
Up to 2 pcs/ticket
2床为1件)
2장까지 1점
1 vé đăng ký được vứt tối đa 2 miếng
Maksimal 2 item/karcis
สูงสุด 2 ชิน้/ตัว๋ 1 ใบ

Up to 2 pcs/ticket
2床为1件)
2장까지 1점
1 vé đăng ký được vứt tối đa 2 miếng
Maksimal 2 item/karcis
สูงสุด 2 ชิน้/ตัว๋ 1 ใบ

［2枚まで1点］［2枚まで1点］
Up to 2 pcs/ticket
2床为1件)
2장까지 1점
1 vé đăng ký được vứt tối đa 2 miếng
Maksimal 2 item/karcis
สูงสุด 2 ชิน้/ตัว๋ 1 ใบ

Up to 2 pcs/ticket
2床为1件)
2장까지 1점
1 vé đăng ký được vứt tối đa 2 miếng
Maksimal 2 item/karcis
สูงสุด 2 ชิน้/ตัว๋ 1 ใบ

スプリングありスプリングあり
with springs
有弹簧
스프링 있음
Có lò xo
Dengan pegas
มีสปรงิ

with springs
有弹簧
스프링 있음
Có lò xo
Dengan pegas
มีสปรงิ

スプリングなしスプリングなし
without springs
无弹簧
스프링없음
Không có lò xo
Tanpa pegas
ไม่มีสปรงิ

without springs
无弹簧
스프링없음
Không có lò xo
Tanpa pegas
ไม่มีสปรงิ

［3枚まで1点］［3枚まで1点］
Up to 3 pcs/ticket
3床为1件
3장까지 1점
1 vé đăng ký được vứt tối đa 3 miếng
Maksimal 3 item/karcis
สูงสุด 3 ชิน้/ตัว๋ 1 ใบ

Up to 3 pcs/ticket
3床为1件
3장까지 1점
1 vé đăng ký được vứt tối đa 3 miếng
Maksimal 3 item/karcis
สูงสุด 3 ชิน้/ตัว๋ 1 ใบ

［2個まで1点］［2個まで1点］

Thu gom rác tại nhà (có mất phí) Gọi đến trung tâm thu gom rác thải tại nhà  ☎076-220-7153

Call the Home Collection Reception Center   ☎076-220-7153Fee-based home collection

Hubungi pusat layanan pengelolaan sampah dari pintu ke pintu ☎076-220-7153Pengumpulan berbayar dari pintu ke pintu

致电上门回收受理中心　☎076-220-7153

유료 호별 수거 호별 수거 접수 센터에 전화　☎076-220-7153

การเก็บขยะตามบ้านท่ีมีค่าธรรมเนียม โทรติดต่อศูนย์เก็บขยะตามบ้าน  ☎076-220-7153

☎076-220-7153戸別収集受付センター

Shoji paper doors (including 
hinged doors and sliding doors)

미닫이(장지) (문짝・창・문 포함) 
日式纸糊拉窗（包含隔门等）

日式纸糊拉门（包含其他门窗隔扇等）

地垫

후스마(맹장지)(그 외 창호 포함) 

另收费上门收集的垃圾

Pintu geser Fushuma (termasuk 
perlengkapan lainnya)
ประตบูานเลื่อนฟูซูมะ
 (และอุปกรณ์ตดิตัง้อื่นๆ)
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ごみの持ち込み場所（有料） 資源の持ち込み場所（無料）

持ち込めるごみ

持ち込める施設

所在地

電話番号

受入時間

処分手数料

燃やすごみ　※前日までに予約要

東部環境エネルギーセンター

鳴和台 357

☎076-252-6049

月～金（祝日除く）
9：00 ～ 15：00

20kg 以下　220 円
20 ㎏超　10 ㎏あたり 110 円

埋立ごみ／有料粗大ごみ　※予約不要

戸室新保埋立場

戸室新保ロ480－1

☎076-236-1521

月～金（祝日含む）
8：30 ～ 16：30

500kg 以下　　1 台あたり 1,500 円
500kg 超 2,000kg 以下　100kg あたり 1,100 円　
2,000 ㎏超　100 ㎏あたり 1,200 円 

（年末年始は受入不可）

（税込）

西部環境エネルギーセンター横

西部管理センター

東部管理センター

湊市民センター横

東力町ハ３－１

糸田新町１－３０

鳴和台３５９

湊３－５－９

○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　

○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○

○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○

　 ○ 　 ○ 　 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　

○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　

○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○

○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○

　 ○ 　 ○ 　 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　

月～金 13:00 ～ 19:00
土・日 10:00 ～ 19:00

土・日 10:00 ～ 16:00

土・日 10:00 ～ 16:00

土・日 10:00 ～ 16:00

資源搬入ステーション 所在地
受入時間

（年末年始は受入不可）
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Waste that can be carried in

Facilities where waste can be carried in

Address

Phone number

Reception hours
(Closed year-end and New Year's holiday)

Combustible waste
※Reservation must be made by the day before

Tobu Environmental Energy Center

357 Naruwadai

☎ 076-252-6049

Mon-Fri (excluding holidays)
9:00-15:00

Landfill waste/fee-based oversized garbage
※No reservation required

Tomuroshinbo Disposal Site

Ro 480-1 Tomuroshinbo

☎ 076-236-1521

Mon-Fri (including holidays)
8:30-16:30

Sampah yang bisa dibawa masuk ke pembuangan

Fasilitas tempat sampah yang dibawa masuk

Alamat

Nomor telepon

Jam penerimaan
(Tutup pada akhir tahun dan libur tahun baru) 

Sampah yang dibakar
※Wajib reservasi sehari sebelumnya

Pusat Energi dan Lingkungan Bagian Timur357 Naruwadai

☎ 076-252-6049

357 Naruwadai

Sen-Jum (tidak termasuk hari libur)
9:00-15:00

Sampah timbun/sampah volum besar berbayar
※Tidak perlu reservasi

TPA Tomuroshinbo

Ro 480-1 Tomuroshinbo

☎ 076-236-1521

Sen-Jum (termasuk hari libur)
8:30-16:30

ขยะที่สามารถนํามาทิง้ได้

สถานที่ที่สามารถนําขยะมาทิง้

ที่อยู่

เบอร์ โทรศัพท์

เวลาทําการ
(ปิดช่วงสิน้ปีและวนัหยุดปีใหม่)

ขยะเผาไหม้ ได้
※ตอ้งทําการนัดหมายภายในวนัก่อนหน้า

ศนูย์พลังงานส่ิงแวดล้อมโทบุ

357 Naruwadai

☎ 076-252-6049

จันทร-์ศกุร ์(ไม่รวมวนัหยุดนักขัตฤกษ์)
9.00-15.00 น.

ขยะ�งกลบ/ขยะขนาดใหญ่ท่ีมีค่าธรรมเนียม
※ไม่จําเป็นตอ้งนัดหมายล่วงหน้า

สถานที่กําจัดขยะโทมูโระชินโบ

Ro 480-1 Tomuroshinbo

☎ 076-236-1521

จันทร-์ศกุร ์(รวมวนัหยุดนักขัตฤกษ์)
8.30-16.30 น.

可搬入的垃圾

可接受的设施

地 址

电话

可搬入的时间
（年末年始不可）

可燃垃圾 ※至少提前 1 天预约

东部环境能源中心

鸣和台 357

☎ 076-252-6049

星期一～五（节假日除外）
9:00-15:00

填埋垃圾／收费大型垃圾 ※不需要预约

户室新保填埋场

户室新保ロ 480-1

☎ 076-236-1521

星期一～五（包含节假日）
8:30-16:30

자가 반입이 가능한  쓰레기 종류

자가 반입 가능 시설

소재지

전화번호

접수시간
（연말연시는 접수불가）

태우는 쓰레기  ※전일까지 예약이 필요

동부 환경 에너지 센터

鳴和台 357

☎ 076-252-6049

월～금 （공휴일은 제외）
9:00-15:00

매립 쓰레기／유료 대형 쓰레기  ※예약 불필요

도무로 신보 매립장

戸室新保ロ 480-1

☎ 076-236-1521

월～금 （공휴일 포함）
8:30-16:30

Recyclable collection station Address
Reception hours 

(Closed for year-end and 
New Year's holiday)

Seibu Environmental Energy Center

Seibu Administrative Center

Tobu Administrative Center

City Hall Minato Branch Office

Ha 3-1 Toriki-machi

1-30 Itodashin-machi

359 Naruwadai

3-5-9 Minato

Mon-Fri 13:00-19:00  
Sat and Sun 10:00-19:00
Sat and Sun 10:00-16:00

Sat and Sun 10:00-16:00

Sat and Sun 10:00-16:00
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○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　

○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○

○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○

　 ○ 　 ○ 　 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　

Stasiun pengumpulan sampah daur ulang Alamat
Jam penerimaan 

(Libur akhir tahun dan tahun baru)

Di samping Pusat Energi dan Lingkungan bagian Barat

Pusat Pengelolaan Bagian Barat

Pusat Pengelolaan Bagian Timur

Kantor Cabang Balai Kota Minato

Ha 3-1 Toriki-machi

1-30 Itodashin-machi

359 Naruwadai

3-5-9 Minato

Sen-Jum 13:00-19:00  
Sab dan Ming 10:00-19:00
Sab dan Ming 10:00-16:00

Sab dan Ming 10:00-16:00

Sab dan Ming 10:00-16:00
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○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　

○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○

○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○

　 ○ 　 ○ 　 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　

จุดเก็บขยะรี ไซเคลิ ที่อยู่
วนัและเวลาทําการ 

(ปิดทําการช่วงสิน้ปีและ
วนัหยุดปีใหม่)

ศนูย์พลังงานส่ิงแวดล้อมเซบุ

ศนูย์บรหิารเซบุ

ศนูย์บรหิารโทบุ

สํานักงานสาขาศาลากลางมินาโตะ

Ha 3-1 Toriki-machi

1-30 Itodashin-machi

359 Naruwadai

3-5-9 Minato

จันทร-์ศกุร ์13.00-19.00 น.  
เสารแ์ละอาทิตย์ 10.00-19.00 น.
เสารแ์ละอาทิตย์ 10.00-16.00 น.

เสารแ์ละอาทิตย์ 10.00-16.00 น.

เสารแ์ละอาทิตย์ 10.00-16.00 น.
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○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　

○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○

○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○

　 ○ 　 ○ 　 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　

资源搬入场所 地址
可搬入的时间

（年末年始不可）

西部环境能源中心旁

西部管理中心

东部管理中心

凑市民中心旁

东力町 3-1

系田新町 1-30

鸣和台 359

凑 3-5-9

星期一～五 13:00 ～ 19:00
星期六・日 10:00 ～ 19:00
星期六・日 10:00-16:00

星期六・日 10:00-16:00

星期六・日 10:00-16:00

○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　

○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○

○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○

　 ○ 　 ○ 　 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　

자원 반입 장소 소재지
접수시간

（연말연시는 접수불가）

서부 환경 에너지 센터 옆

서부 관리 센터

동부 관리 센터

미나토 시민센터 옆

東力町ハ 3－1

糸田新町 1－30

鳴和台 359

湊 3－5－9 

월～금 13:00-19:00  
토・일 10:00-19:00

토・일 10:00-16:00

토・일 10:00-16:00

토・일 10:00-16:00

○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　

○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○

○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○

　 　 　 　 ○ 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　

Loại rác có thể đem đến

Cơ sở �ếp nhận

Địa chỉ

Số điện thoại

Thời gian �ếp nhận (Trừ dịp tết)

Rác đốt được 
※Phải hẹn trước ngày mang đến

Trung tâm năng lượng Tobu

357 Naruwadai

☎ 076-252-6049

T2~T6 (Trừ ngày lễ)
9:00-15:00

Rác chôn lấp, rác cỡ lớn  ※Không cần hẹn trước 

Khu chôn lấp rác Tomuroshinbo

Ro 480-1 Tomuroshinbo

☎ 076-236-1521

T2~T6 (Kể cả ngày lễ)
8:30-16:30

 Điểm thu nhận rác tái chế Địa điểm Thời gian �ếp nhận
 (Trừ dịp tết)

Trung tâm năng lượng môi trường phía Tây

Trung tâm quản lý phía Tây

Trung tâm quản lý phía Đông

Cạnh trung tâm Minatoshimin

Ha 3-1 Toriki-machi

1-30 Itodashin-machi

359 Naruwadai

3-5-9 Minato

T2~T6   13:00-19:00  
T7, CN  10:00-19:00

T7, CN  10:00-16:00

T7, CN  10:00-16:00

T7, CN  10:00-16:00
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Carry-in waste locations (paid) 可携带垃圾前往投放的设施（收费） 쓰레기 자가 반입이 가능한 곳（유료）

Địa điểm mang vứt rác (có mất phí) Lokasi buang sampah 
yang dibawa (berbayar)

Carry-in recycling locations (free) 可携带资源前往投放的设施（免费） 쓰레기 자가 반입이 가능한 곳（무료）

Địa điểm mang vứt rác tái chế (miễn phí)

500 kg or less   ￥1,500 per car
Over 500 kg up to 2000 kg   ￥1,100 per 100 kg
Over 2000kg  ￥1,200 per 100 kg

20 kg or less   ￥220
Over 20 kg   ￥110 per 10 kg

Disposal fee
(Tax included)

500 kg atau kurang dikenakan ￥1.500 per unit
Lebih dari 500 kg hingga 2.000 kg dikenakan ￥1.100 per 100 kg
Lebih dari 2.000kg dikenakan ￥1,200 per 100 kg

20 kg atau kurang dikenakan ￥220
Lebih dari 20 kg dikenakan ￥110 per 10 kg

Biaya pembuangan sampah
(Termasuk pajak)

500 กก. หรอืน้อยกวา่ 1,500 เยนตอ่คนั
มากกวา่ 500 กก. ถึง 2,000 กก. 1,100 เยนตอ่ 100 กก.
มากกวา่ 2,000 กก. 1,200 เยนตอ่ 100 กก.

20 กก. หรอืน้อยกวา่ 220 เยน
มากกวา่ 20 กก. 110 เยนตอ่ 10 กก.

คา่กําจัดขยะ
(รวมภาษี)

500 公斤以下　　1 台车 1,500 日元
超过 500 公斤不到 2,000 公斤　每 100 公斤 1,100 日元　
超过 2,000 公斤 每 100 公斤 1,200 日元

20 公斤以下　220 日元
超过 20 公斤　每 10 公斤 110 日元

处理费用
（含税）

500 kg 이하: 차량 1대당 1,500 円 (고정액)
500 kg 초과 2,000 kg 이하: 100 kg 당 1,100 円　
2,000 ㎏ 초과: 100 ㎏당 1,200 円

20kg이하: 220 円 (고정액)
20 ㎏초과: 10 ㎏당 110 円

처분수수료
（세금 포함）

500 kg trở xuống: 1.500 Yên / đơn vị
Từ 500kg đến hoặc dưới 2000kg: 1.100 yên / 100 kg
Trên 2000 kg: 1.200 yên / 100 kg

Dưới 20kg: 220 yên. 
Trên 20kg: 110 yên/10kg

 Lệ phí
(đã gồm thuế)

상기 요금은 차량 1대분의 요금으로 복수의 차량의 무게를 합산해 계산하는 것은 불가능 합니다.

จุดท่ีสามารถนําขยะมาทิง้ (มีค่าธรรมเนียม) จุดรี ไซเคิลขยะ (ฟร)ี
Lokasi buang sampah daur ulang 
yang dibawa (gratis)

15



ごみの持ち込み場所（有料） 資源の持ち込み場所（無料）

持ち込めるごみ

持ち込める施設

所在地

電話番号

受入時間

処分手数料

燃やすごみ　※前日までに予約要

東部環境エネルギーセンター

鳴和台 357

☎076-252-6049

月～金（祝日除く）
9：00 ～ 15：00

20kg 以下　220 円
20 ㎏超　10 ㎏あたり 110 円

埋立ごみ／有料粗大ごみ　※予約不要

戸室新保埋立場

戸室新保ロ480－1

☎076-236-1521

月～金（祝日含む）
8：30 ～ 16：30

500kg 以下　　1 台あたり 1,500 円
500kg 超 2,000kg 以下　100kg あたり 1,100 円　
2,000 ㎏超　100 ㎏あたり 1,200 円 

（年末年始は受入不可）

（税込）

西部環境エネルギーセンター横

西部管理センター

東部管理センター

湊市民センター横

東力町ハ３－１

糸田新町１－３０

鳴和台３５９

湊３－５－９

○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　

○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○

○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○

　 ○ 　 ○ 　 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　

○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　

○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○

○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○

　 ○ 　 ○ 　 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　

月～金 13:00 ～ 19:00
土・日 10:00 ～ 19:00

土・日 10:00 ～ 16:00

土・日 10:00 ～ 16:00

土・日 10:00 ～ 16:00

資源搬入ステーション 所在地
受入時間

（年末年始は受入不可）
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Waste that can be carried in

Facilities where waste can be carried in

Address

Phone number

Reception hours
(Closed year-end and New Year's holiday)

Combustible waste
※Reservation must be made by the day before

Tobu Environmental Energy Center

357 Naruwadai

☎ 076-252-6049

Mon-Fri (excluding holidays)
9:00-15:00

Landfill waste/fee-based oversized garbage
※No reservation required

Tomuroshinbo Disposal Site

Ro 480-1 Tomuroshinbo

☎ 076-236-1521

Mon-Fri (including holidays)
8:30-16:30

Sampah yang bisa dibawa masuk ke pembuangan

Fasilitas tempat sampah yang dibawa masuk

Alamat

Nomor telepon

Jam penerimaan
(Tutup pada akhir tahun dan libur tahun baru) 

Sampah yang dibakar
※Wajib reservasi sehari sebelumnya

Pusat Energi dan Lingkungan Bagian Timur357 Naruwadai

☎ 076-252-6049

357 Naruwadai

Sen-Jum (tidak termasuk hari libur)
9:00-15:00

Sampah timbun/sampah volum besar berbayar
※Tidak perlu reservasi

TPA Tomuroshinbo

Ro 480-1 Tomuroshinbo

☎ 076-236-1521

Sen-Jum (termasuk hari libur)
8:30-16:30

ขยะที่สามารถนํามาทิง้ได้

สถานที่ที่สามารถนําขยะมาทิง้

ที่อยู่

เบอร์ โทรศัพท์

เวลาทําการ
(ปิดช่วงสิน้ปีและวนัหยุดปีใหม่)

ขยะเผาไหม้ ได้
※ตอ้งทําการนัดหมายภายในวนัก่อนหน้า

ศนูย์พลังงานส่ิงแวดล้อมโทบุ

357 Naruwadai

☎ 076-252-6049

จันทร-์ศกุร ์(ไม่รวมวนัหยุดนักขัตฤกษ์)
9.00-15.00 น.

ขยะ�งกลบ/ขยะขนาดใหญ่ท่ีมีค่าธรรมเนียม
※ไม่จําเป็นตอ้งนัดหมายล่วงหน้า

สถานที่กําจัดขยะโทมูโระชินโบ

Ro 480-1 Tomuroshinbo

☎ 076-236-1521

จันทร-์ศกุร ์(รวมวนัหยุดนักขัตฤกษ์)
8.30-16.30 น.

可搬入的垃圾

可接受的设施

地 址

电话

可搬入的时间
（年末年始不可）

可燃垃圾 ※至少提前 1 天预约

东部环境能源中心

鸣和台 357

☎ 076-252-6049

星期一～五（节假日除外）
9:00-15:00

填埋垃圾／收费大型垃圾 ※不需要预约

户室新保填埋场

户室新保ロ 480-1

☎ 076-236-1521

星期一～五（包含节假日）
8:30-16:30

자가 반입이 가능한  쓰레기 종류

자가 반입 가능 시설

소재지

전화번호

접수시간
（연말연시는 접수불가）

태우는 쓰레기  ※전일까지 예약이 필요

동부 환경 에너지 센터

鳴和台 357

☎ 076-252-6049

월～금 （공휴일은 제외）
9:00-15:00

매립 쓰레기／유료 대형 쓰레기  ※예약 불필요

도무로 신보 매립장

戸室新保ロ 480-1

☎ 076-236-1521

월～금 （공휴일 포함）
8:30-16:30

Recyclable collection station Address
Reception hours 

(Closed for year-end and 
New Year's holiday)

Seibu Environmental Energy Center

Seibu Administrative Center

Tobu Administrative Center

City Hall Minato Branch Office

Ha 3-1 Toriki-machi

1-30 Itodashin-machi

359 Naruwadai

3-5-9 Minato

Mon-Fri 13:00-19:00  
Sat and Sun 10:00-19:00
Sat and Sun 10:00-16:00

Sat and Sun 10:00-16:00

Sat and Sun 10:00-16:00
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○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　

○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○

○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○

　 ○ 　 ○ 　 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　

Stasiun pengumpulan sampah daur ulang Alamat
Jam penerimaan 

(Libur akhir tahun dan tahun baru)

Di samping Pusat Energi dan Lingkungan bagian Barat

Pusat Pengelolaan Bagian Barat

Pusat Pengelolaan Bagian Timur

Kantor Cabang Balai Kota Minato

Ha 3-1 Toriki-machi

1-30 Itodashin-machi

359 Naruwadai

3-5-9 Minato

Sen-Jum 13:00-19:00  
Sab dan Ming 10:00-19:00
Sab dan Ming 10:00-16:00

Sab dan Ming 10:00-16:00

Sab dan Ming 10:00-16:00
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○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　

○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○

○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○

　 ○ 　 ○ 　 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　

จุดเก็บขยะรี ไซเคลิ ที่อยู่
วนัและเวลาทําการ 

(ปิดทําการช่วงสิน้ปีและ
วนัหยุดปีใหม่)

ศนูย์พลังงานส่ิงแวดล้อมเซบุ

ศนูย์บรหิารเซบุ

ศนูย์บรหิารโทบุ

สํานักงานสาขาศาลากลางมินาโตะ

Ha 3-1 Toriki-machi

1-30 Itodashin-machi

359 Naruwadai

3-5-9 Minato

จันทร-์ศกุร ์13.00-19.00 น.  
เสารแ์ละอาทิตย์ 10.00-19.00 น.
เสารแ์ละอาทิตย์ 10.00-16.00 น.

เสารแ์ละอาทิตย์ 10.00-16.00 น.

เสารแ์ละอาทิตย์ 10.00-16.00 น.
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○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　

○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○

○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○

　 ○ 　 ○ 　 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　

资源搬入场所 地址
可搬入的时间

（年末年始不可）

西部环境能源中心旁

西部管理中心

东部管理中心

凑市民中心旁

东力町 3-1

系田新町 1-30

鸣和台 359

凑 3-5-9

星期一～五 13:00 ～ 19:00
星期六・日 10:00 ～ 19:00
星期六・日 10:00-16:00

星期六・日 10:00-16:00

星期六・日 10:00-16:00

○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　

○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○

○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○

　 ○ 　 ○ 　 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　

자원 반입 장소 소재지
접수시간

（연말연시는 접수불가）

서부 환경 에너지 센터 옆

서부 관리 센터

동부 관리 센터

미나토 시민센터 옆

東力町ハ 3－1

糸田新町 1－30

鳴和台 359

湊 3－5－9 

월～금 13:00-19:00  
토・일 10:00-19:00

토・일 10:00-16:00

토・일 10:00-16:00

토・일 10:00-16:00

○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　

○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○

○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　 ○

　 　 　 　 ○ 　 ○ 　 　 　 　 　 　 　 ○ 　 ○ 　 ○ 　

Loại rác có thể đem đến

Cơ sở �ếp nhận

Địa chỉ

Số điện thoại

Thời gian �ếp nhận (Trừ dịp tết)

Rác đốt được 
※Phải hẹn trước ngày mang đến

Trung tâm năng lượng Tobu

357 Naruwadai

☎ 076-252-6049

T2~T6 (Trừ ngày lễ)
9:00-15:00

Rác chôn lấp, rác cỡ lớn  ※Không cần hẹn trước 

Khu chôn lấp rác Tomuroshinbo

Ro 480-1 Tomuroshinbo

☎ 076-236-1521

T2~T6 (Kể cả ngày lễ)
8:30-16:30

 Điểm thu nhận rác tái chế Địa điểm Thời gian �ếp nhận
 (Trừ dịp tết)

Trung tâm năng lượng môi trường phía Tây

Trung tâm quản lý phía Tây

Trung tâm quản lý phía Đông

Cạnh trung tâm Minatoshimin

Ha 3-1 Toriki-machi

1-30 Itodashin-machi

359 Naruwadai

3-5-9 Minato

T2~T6   13:00-19:00  
T7, CN  10:00-19:00

T7, CN  10:00-16:00

T7, CN  10:00-16:00

T7, CN  10:00-16:00
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Carry-in waste locations (paid) 可携带垃圾前往投放的设施（收费） 쓰레기 자가 반입이 가능한 곳（유료）

Địa điểm mang vứt rác (có mất phí) Lokasi buang sampah 
yang dibawa (berbayar)

Carry-in recycling locations (free) 可携带资源前往投放的设施（免费） 쓰레기 자가 반입이 가능한 곳（무료）

Địa điểm mang vứt rác tái chế (miễn phí)

500 kg or less   ￥1,500 per car
Over 500 kg up to 2000 kg   ￥1,100 per 100 kg
Over 2000kg  ￥1,200 per 100 kg

20 kg or less   ￥220
Over 20 kg   ￥110 per 10 kg

Disposal fee
(Tax included)

500 kg atau kurang dikenakan ￥1.500 per unit
Lebih dari 500 kg hingga 2.000 kg dikenakan ￥1.100 per 100 kg
Lebih dari 2.000kg dikenakan ￥1,200 per 100 kg

20 kg atau kurang dikenakan ￥220
Lebih dari 20 kg dikenakan ￥110 per 10 kg

Biaya pembuangan sampah
(Termasuk pajak)

500 กก. หรอืน้อยกวา่ 1,500 เยนตอ่คนั
มากกวา่ 500 กก. ถึง 2,000 กก. 1,100 เยนตอ่ 100 กก.
มากกวา่ 2,000 กก. 1,200 เยนตอ่ 100 กก.

20 กก. หรอืน้อยกวา่ 220 เยน
มากกวา่ 20 กก. 110 เยนตอ่ 10 กก.

คา่กําจัดขยะ
(รวมภาษี)

500 公斤以下　　1 台车 1,500 日元
超过 500 公斤不到 2,000 公斤　每 100 公斤 1,100 日元　
超过 2,000 公斤 每 100 公斤 1,200 日元

20 公斤以下　220 日元
超过 20 公斤　每 10 公斤 110 日元

处理费用
（含税）

500 kg 이하: 차량 1대당 1,500 円 (고정액)
500 kg 초과 2,000 kg 이하: 100 kg 당 1,100 円　
2,000 ㎏ 초과: 100 ㎏당 1,200 円

20kg이하: 220 円 (고정액)
20 ㎏초과: 10 ㎏당 110 円

처분수수료
（세금 포함）

500 kg trở xuống: 1.500 Yên / đơn vị
Từ 500kg đến hoặc dưới 2000kg: 1.100 yên / 100 kg
Trên 2000 kg: 1.200 yên / 100 kg

Dưới 20kg: 220 yên. 
Trên 20kg: 110 yên/10kg

 Lệ phí
(đã gồm thuế)

상기 요금은 차량 1대분의 요금으로 복수의 차량의 무게를 합산해 계산하는 것은 불가능 합니다.

จุดท่ีสามารถนําขยะมาทิง้ (มีค่าธรรมเนียม) จุดรี ไซเคิลขยะ (ฟร)ี
Lokasi buang sampah daur ulang 
yang dibawa (gratis)
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市で収集できないもの
■エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機
→家電リサイクル法により、メーカーがリサイクルを行っています。
処分方法１： 販売店に引き取りを依頼
処分方法２： 収集運搬業者に依頼
処分方法３： 「リサイクル券」を購入して次の指定取引場所に持ち込む
 休業日：土（不定休）・日・祝
　　　　　　●日本通運（株）金沢指定引取場所：
　　　　　　　　　金沢市専光寺町タ4-1 ☎0120-319640
　　　　　　　　受付時間：９時～１1 時半、１３時～１６時半
　　　　　　●(株)HARITA 金沢支店：白山市福留町524-1 ☎0120-319640
　　　　　　　　受付時間：８時～１１時半、１３時～１6 時半 （2025 年2 月現在）

※処分方法１と２では、リサイクル料金と収集運搬料金がかかります。

ขยะท่ีไม่ ได้จัดเก็บโดยเมืองคานาซาวะ

■パソコン
→メーカーに回収を依頼するか、市の資源搬入ステーション（西部環境エネルギー

センター横、西部管理センター、東部管理センター）に持ち込んでください。
■大きいもの・重いもの（一番長い辺が２ｍ以上または重さが55㎏以上）、

バッテリー、プロパンガスボンベ、土・泥・石、タイヤ、消火器、薬品・塗料・危険物、
二輪車

→販売店、取扱店、専門の処理業者などへ処分を依頼してください。
■在宅医療廃棄物
→かかりつけ医療機関・薬局へご相談ください。

Objects not collected by Kanazawa City
Loại rác thành phố không thu gom

■Air conditioners; televisions; refrigerators and 
freezers; washing machies and dryers

→ In accordance with the Home Appliance Recycling 
Law, these objects are recycled by their manufacturers.

Disposal method 1: Request a pick-up from an appliance 
dealer

Disposal method 2: Make a request with a collection and 
transportation company

Disposal method 3: Purchase a recycling ticket and bring the 
object to one of the following designated pick-up locations

   ●Nippon Express, Kanazawa Designated Collection Branch: 
Senkoujimachi 4-1 Kanazawa, Ishikawa ☎0120-319640

   ●HARITA Co., Ltd. Kanazawa Branch: 524-1 
Fukudome-machi, Hakusan ☎0120-319640

 * A recycling fee and collection and transportation fee will 
be charged for disposal methods 1 and 2.

■AC, TV, kulkas/freezer, mesin cuci/mesin pengering 
pakaian

→Produsen melakukan daur ulang sesuai undang-undang daur 
ulang peralatan rumah tangga.

Metode pembuangan 1 : Minta diambil ke toko
Metode pembuangan 2 : Minta diambil oleh agen pengumpulan 

dan pengangkutan
Metode pembuangan 3 : Beli "karcis daur ulang" dan dibawa 

masuk ke lokasi transaksi yang ditunjuk berikutnya
●Lokasi transaksi yang ditunjuk di Kanazawa, Nippon Express 

Co., Ltd.,  : 4-1 Senkoji-machi, Kanazawa-shi ☎0120-319640
●HARITA Co., Ltd., cabang Kanazawa : 524-1 

Fukudome-machi, Hakusan-shi ☎0120-319640
 * Untuk metode pembuangan 1 dan 2 dikenakan biaya daur 

ulang serta biaya pengumpulan dan pengangkutan.

■เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง เครื่องซัก
ผ้าและเครือ่งอบผ้า

→ ตามกฎหมายการรี ไซเคลิเครือ่งใช้ ในบา้น เครือ่งใชเ้หลา่นี้จะตอ้งไดร้บั
การรี ไซเคลิโดยผูผ้ลติ

วธิีการกําจัดที่ 1 : ตดิตอ่ตวัแทนจําหน่ายเครือ่งใช้ ไฟฟ้าดงักล่าวให้มารบั
วธิีการกําจัดที่ 2 : ตดิตอ่บรษัิทจัดเก็บและขนส่ง
วธิีการกําจัดที่ 3 : ซือ้ตัว๋รี ไซเคลิและนําส่ิงของดงักล่าวไปยังสถานที่รบัที่

กําหนดแห่งใดแห่งหน่ึงตอ่ไปน้ี
●สถานที่รับสินค้าที่กําหนดของบริษัท Nippon Express สาขาคานาซา

วะ : 4-1 Ta Senkoji-machi, Kanazawa-shi ☎0120-319640
●HARITA Co., Ltd. สาขาคานาซาวะ: 524-1 Fukudome-machi, 

Hakusan-shi ☎0120-319640
 * จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรี ไซเคิลและค่าธรรมเนียม

การจัดเก็บและการขนส่งสําหรบัวธิีการกําจัดที่ 1 และ 2

■Computers
→ Request collection by the manufacturer, or take it 

to one of Kanazawa City's recyclable collection 
centers (Seibu Environmental Energy Center, 
S e i b u  A d m i n i s t r a t i v e  C e n t e r ,  o r  T o b u  
Administrative Center).

■Large objects and heavy objects (measuring over 2 meters 
long or weighing over 55kg); batteries; propane gas 
cylinders; soil, mud, and rocks; tires; fire extinguishers; 
medicine, paint, and dangerous materials; motorcycles

→ Make a disposal request with a vendor, dealer, 
processing company, etc.

■Medical waste from at-home treatment
→ Please consult with your regular medical facility 

or pharmacy.

■Komputer (PC)
→Mintalah produsen untuk mengumpulkan atau bawalah ke 

stasiun pengangkut daur ulang Pemkot (di samping Pusat 
Energi dan Lingkungan bagian Barat, Pusat Pengelolaan 
bagian Barat, Pusat Pengelolaan bagian Timur). 

■Sampah besar/berat (sisi terpanjang lebih dari 2 m 
atau berat lebih dari 55 kg), baterai, tabung gas 
propana, tanah/lumpur/batu, ban, tabung pemadam, 
bahan kimia/cat/bahan berbahaya, sepeda motor

→Silakan minta pembuangan kepada toko pengecer, 
dealer, atau agen pembuangan khusus.

■Limbah medis dari rumah
→Konsultasikan kepada lembaga medis/apotek keluarga 

Anda.

■คอมพิวเตอร์
→ติดต่อให้ผู้ผลิตไปรบัหรอืนําไปที่ศูนย์จัดเก็บขยะรี ไซเคิลของเมือง

คานาซาวะ (ศูนย์พลังงานสิ่งแวดล้อมเซบุ, ศูนย์บริหารเซบุ หรือ
ศนูย์บรหิารโทบุ) 

■วตัถุขนาดใหญ่และมีน้ําหนักมาก (ยาวเกิน 2 เมตรหรอืหนัก
เกิน 55 กก.), แบตเตอรี,่ ถังแก๊สโพรเพน, ดิน โคลน และหิน, 
ล้อยาง, ถังดับเพลิง, ยา, ส,ี วตัถุอันตราย, รถจักรยานยนต์

→ตดิตอ่ให้ผู้จําหน่าย ตวัแทนจําหน่าย บรษัิทแปรรปู ฯลฯ รบัไปกําจัด
■ขยะทางการแพทย์จากการรกัษาท่ีบ้าน
→ โปรดปรกึษากับสถานพยาบาลหรอืรา้นขายยาทั่วไปใกล้คณุ

■Điều hoà, �vi, tủ lạnh ・ tủ đông, máy giặt・máy sấy
→Theo luật tái chế rác thải điện tử, những loại rác 

thải này sẽ do các nhà sản xuất sản phẩm xử lý
Cách 1: Nhờ cửa hàng thu mua
Cách 2: Nhờ cơ sở chuyên thu gom, vận chuyển
Cách 3: Mua vé vứt rác tái chế rồi mang đến các địa 

điểm được chỉ định
  ●Công ty cổ phần Nippon Express, văn phòng giao dịch 

c h ỉ  đ ị n h  K a n a z a w a :  4 - 1  T a  S e n k o j i - m a c h i ,  
Kanazawa-shi ☎0120ｰ319640

  ●Công ty cổ phẩn HARITA chi nhánh Kanazawa: 524-1 
Fukudome-machi, Hakusan-shi ☎0120ｰ319640

 * Cách 1 và cách 2 có mất phí 

■Máy �nh
→Nhờ nhà sản xuất máy �nh xử lý, hoặc mang đến địa 

điểm thu nhận rác tái chế của thành phố. (Trung tâm 
năng lượng môi trường phía Tây; Trung tâm quản lý 
phía Tây; trung tâm quản lý phía Đông)

■Vật to, nặng (Dài trên 2m và nặng trên 55kg), pin, 
bình khí propan, đất/bùn/đá, lốp xe, bình cứu 
hoả/thuốc/ thuốc nhuộm/ đồ vật nguy hiểm, xe 2 
bánh

→Hãy nhờ các cửa hàng hoặc các cơ sở xử lý 
chuyên dụng xử lý hộ.

■Chất thải trị liệu tại nhà
→Hãy hỏi ý kiến các hiệu thuốc, cơ sở y tế

金泽市不予回收处理的废品 시에서 수집할 수 없는 것
Sampah yang tidak bisa dikumpulkan Pemkot

■空调、电视机、冰箱、冷冻柜、洗衣机、衣服干燥机
→根据家电回收再利用法，由各厂商进行回收。
处理方法1：委托购买的商店处理
处理方法2：委托专门回收公司处理
处理方法3：购买“家电回收券”后搬运至指定地点

●日本通运（株）金泽指定回收场所：金泽市专光寺町 ta 
4-1   ☎0120-319640

●HARITA金泽分店：白山市福留町524-1  ☎0120-319640
※ 处理方法1和2收取回收费用和搬运费用

■에어컨, 텔레비전, 냉장고・냉동고, 세탁기・의류건조기
→가전 재활용법에 의해 제조사에서 재활용을 실시하고 

있습니다.
처분방법１：판매점에 수거를 의뢰한다.
처분방법２：수거 운반 업자에 의뢰
처분방법３：「리사이클권」을 구입한 뒤 다음의 지정 

인도장소에 직접 가져간다.
●일본통운(주) 가나자와지정 인수 장소: 가나자와시 
센코지마치타 4-1　☎0120ｰ319640

●(주)ＨＡＲＩＴＡ 가나자와지점: 하쿠산시 후쿠도메마치 
524-1　☎0120ｰ319640

※ 처분방법 １과 ２은 재활용 요금과 수거 운반 요금이 듭니다.

■컴퓨터
→제조사에 회수를 요청하거나, 시의 자원 반입 장소
（서부 환경 에너지 센터 옆, 서부 관리 센터, 동부 
   관리 센터）에 가져가 처분해주세요.
■큰 것・무거운 것（가장 긴 변이 ２ｍ 이상 혹은 
무게가 55㎏ 이상）, 배터리, 프로판 가스 통, 흙・
진흙・돌, 타이어, 소화기, 약품・도료・위험물, 
이륜차
→판매점, 취급점, 전문 처리 업자 등에게 처분을 
의뢰해주세요.
■재택 의료 폐기물
→다니고 계신 의료기관・약국에 상담해주세요.

■电脑
→委托厂家回收处理，或者自行搬运至金泽市的资源搬入场所
（西部环境能源中心旁、西部管理中心、东部管理中心）

■大件、超重废品（最长边超过2米或者重量超过55
公斤以上）、蓄电池、丙烷气瓶、土、泥、石、轮
胎、灭火器、药品、油漆、危险物品、二轮车（摩
托等）

→请委托销售店、经销店、专门回收公司处理

■家庭医疗废弃物
→委请咨询常去的医疗机关、药局
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市で収集できないもの
■エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機
→家電リサイクル法により、メーカーがリサイクルを行っています。
処分方法１： 販売店に引き取りを依頼
処分方法２： 収集運搬業者に依頼
処分方法３： 「リサイクル券」を購入して次の指定取引場所に持ち込む
 休業日：土（不定休）・日・祝
　　　　　　●日本通運（株）金沢指定引取場所：
　　　　　　　　　金沢市専光寺町タ4-1 ☎0120-319640
　　　　　　　　受付時間：９時～１1 時半、１３時～１６時半
　　　　　　●(株)HARITA 金沢支店：白山市福留町524-1 ☎0120-319640
　　　　　　　　受付時間：８時～１１時半、１３時～１6 時半 （2025 年2 月現在）

※処分方法１と２では、リサイクル料金と収集運搬料金がかかります。

ขยะท่ีไม่ ได้จัดเก็บโดยเมืองคานาซาวะ

■パソコン
→メーカーに回収を依頼するか、市の資源搬入ステーション（西部環境エネルギー

センター横、西部管理センター、東部管理センター）に持ち込んでください。
■大きいもの・重いもの（一番長い辺が２ｍ以上または重さが55㎏以上）、

バッテリー、プロパンガスボンベ、土・泥・石、タイヤ、消火器、薬品・塗料・危険物、
二輪車

→販売店、取扱店、専門の処理業者などへ処分を依頼してください。
■在宅医療廃棄物
→かかりつけ医療機関・薬局へご相談ください。

Objects not collected by Kanazawa City
Loại rác thành phố không thu gom

■Air conditioners; televisions; refrigerators and 
freezers; washing machies and dryers

→ In accordance with the Home Appliance Recycling 
Law, these objects are recycled by their manufacturers.

Disposal method 1: Request a pick-up from an appliance 
dealer

Disposal method 2: Make a request with a collection and 
transportation company

Disposal method 3: Purchase a recycling ticket and bring the 
object to one of the following designated pick-up locations

   ●Nippon Express, Kanazawa Designated Collection Branch: 
Senkoujimachi 4-1 Kanazawa, Ishikawa ☎0120-319640

   ●HARITA Co., Ltd. Kanazawa Branch: 524-1 
Fukudome-machi, Hakusan ☎0120-319640

 * A recycling fee and collection and transportation fee will 
be charged for disposal methods 1 and 2.

■AC, TV, kulkas/freezer, mesin cuci/mesin pengering 
pakaian

→Produsen melakukan daur ulang sesuai undang-undang daur 
ulang peralatan rumah tangga.

Metode pembuangan 1 : Minta diambil ke toko
Metode pembuangan 2 : Minta diambil oleh agen pengumpulan 

dan pengangkutan
Metode pembuangan 3 : Beli "karcis daur ulang" dan dibawa 

masuk ke lokasi transaksi yang ditunjuk berikutnya
●Lokasi transaksi yang ditunjuk di Kanazawa, Nippon Express 

Co., Ltd.,  : 4-1 Senkoji-machi, Kanazawa-shi ☎0120-319640
●HARITA Co., Ltd., cabang Kanazawa : 524-1 

Fukudome-machi, Hakusan-shi ☎0120-319640
 * Untuk metode pembuangan 1 dan 2 dikenakan biaya daur 

ulang serta biaya pengumpulan dan pengangkutan.

■เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง เครื่องซัก
ผ้าและเครือ่งอบผ้า

→ ตามกฎหมายการรี ไซเคลิเครือ่งใช้ ในบา้น เครือ่งใชเ้หลา่นี้จะตอ้งไดร้บั
การรี ไซเคลิโดยผูผ้ลติ

วธิีการกําจัดที่ 1 : ตดิตอ่ตวัแทนจําหน่ายเครือ่งใช้ ไฟฟ้าดงักล่าวให้มารบั
วธิีการกําจัดที่ 2 : ตดิตอ่บรษัิทจัดเก็บและขนส่ง
วธิีการกําจัดที่ 3 : ซือ้ตัว๋รี ไซเคลิและนําส่ิงของดงักล่าวไปยังสถานที่รบัที่

กําหนดแห่งใดแห่งหน่ึงตอ่ไปน้ี
●สถานที่รับสินค้าที่กําหนดของบริษัท Nippon Express สาขาคานาซา

วะ : 4-1 Ta Senkoji-machi, Kanazawa-shi ☎0120-319640
●HARITA Co., Ltd. สาขาคานาซาวะ: 524-1 Fukudome-machi, 

Hakusan-shi ☎0120-319640
 * จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรี ไซเคิลและค่าธรรมเนียม

การจัดเก็บและการขนส่งสําหรบัวธิีการกําจัดที่ 1 และ 2

■Computers
→ Request collection by the manufacturer, or take it 

to one of Kanazawa City's recyclable collection 
centers (Seibu Environmental Energy Center, 
S e i b u  A d m i n i s t r a t i v e  C e n t e r ,  o r  T o b u  
Administrative Center).

■Large objects and heavy objects (measuring over 2 meters 
long or weighing over 55kg); batteries; propane gas 
cylinders; soil, mud, and rocks; tires; fire extinguishers; 
medicine, paint, and dangerous materials; motorcycles

→ Make a disposal request with a vendor, dealer, 
processing company, etc.

■Medical waste from at-home treatment
→ Please consult with your regular medical facility 

or pharmacy.

■Komputer (PC)
→Mintalah produsen untuk mengumpulkan atau bawalah ke 

stasiun pengangkut daur ulang Pemkot (di samping Pusat 
Energi dan Lingkungan bagian Barat, Pusat Pengelolaan 
bagian Barat, Pusat Pengelolaan bagian Timur). 

■Sampah besar/berat (sisi terpanjang lebih dari 2 m 
atau berat lebih dari 55 kg), baterai, tabung gas 
propana, tanah/lumpur/batu, ban, tabung pemadam, 
bahan kimia/cat/bahan berbahaya, sepeda motor

→Silakan minta pembuangan kepada toko pengecer, 
dealer, atau agen pembuangan khusus.

■Limbah medis dari rumah
→Konsultasikan kepada lembaga medis/apotek keluarga 

Anda.

■คอมพิวเตอร์
→ติดต่อให้ผู้ผลิตไปรบัหรอืนําไปที่ศูนย์จัดเก็บขยะรี ไซเคิลของเมือง

คานาซาวะ (ศูนย์พลังงานสิ่งแวดล้อมเซบุ, ศูนย์บริหารเซบุ หรือ
ศนูย์บรหิารโทบุ) 

■วตัถุขนาดใหญ่และมีน้ําหนักมาก (ยาวเกิน 2 เมตรหรอืหนัก
เกิน 55 กก.), แบตเตอรี,่ ถังแก๊สโพรเพน, ดิน โคลน และหิน, 
ล้อยาง, ถังดับเพลิง, ยา, ส,ี วตัถุอันตราย, รถจักรยานยนต์

→ตดิตอ่ให้ผู้จําหน่าย ตวัแทนจําหน่าย บรษัิทแปรรปู ฯลฯ รบัไปกําจัด
■ขยะทางการแพทย์จากการรกัษาท่ีบ้าน
→ โปรดปรกึษากับสถานพยาบาลหรอืรา้นขายยาทั่วไปใกล้คณุ

■Điều hoà, �vi, tủ lạnh ・ tủ đông, máy giặt・máy sấy
→Theo luật tái chế rác thải điện tử, những loại rác 

thải này sẽ do các nhà sản xuất sản phẩm xử lý
Cách 1: Nhờ cửa hàng thu mua
Cách 2: Nhờ cơ sở chuyên thu gom, vận chuyển
Cách 3: Mua vé vứt rác tái chế rồi mang đến các địa 

điểm được chỉ định
  ●Công ty cổ phần Nippon Express, văn phòng giao dịch 

c h ỉ  đ ị n h  K a n a z a w a :  4 - 1  T a  S e n k o j i - m a c h i ,  
Kanazawa-shi ☎0120ｰ319640

  ●Công ty cổ phẩn HARITA chi nhánh Kanazawa: 524-1 
Fukudome-machi, Hakusan-shi ☎0120ｰ319640

 * Cách 1 và cách 2 có mất phí 

■Máy �nh
→Nhờ nhà sản xuất máy �nh xử lý, hoặc mang đến địa 

điểm thu nhận rác tái chế của thành phố. (Trung tâm 
năng lượng môi trường phía Tây; Trung tâm quản lý 
phía Tây; trung tâm quản lý phía Đông)

■Vật to, nặng (Dài trên 2m và nặng trên 55kg), pin, 
bình khí propan, đất/bùn/đá, lốp xe, bình cứu 
hoả/thuốc/ thuốc nhuộm/ đồ vật nguy hiểm, xe 2 
bánh

→Hãy nhờ các cửa hàng hoặc các cơ sở xử lý 
chuyên dụng xử lý hộ.

■Chất thải trị liệu tại nhà
→Hãy hỏi ý kiến các hiệu thuốc, cơ sở y tế

金泽市不予回收处理的废品 시에서 수집할 수 없는 것
Sampah yang tidak bisa dikumpulkan Pemkot

■空调、电视机、冰箱、冷冻柜、洗衣机、衣服干燥机
→根据家电回收再利用法，由各厂商进行回收。
处理方法1：委托购买的商店处理
处理方法2：委托专门回收公司处理
处理方法3：购买“家电回收券”后搬运至指定地点

●日本通运（株）金泽指定回收场所：金泽市专光寺町 ta 
4-1   ☎0120-319640

●HARITA金泽分店：白山市福留町524-1  ☎0120-319640
※ 处理方法1和2收取回收费用和搬运费用

■에어컨, 텔레비전, 냉장고・냉동고, 세탁기・의류건조기
→가전 재활용법에 의해 제조사에서 재활용을 실시하고 

있습니다.
처분방법１：판매점에 수거를 의뢰한다.
처분방법２：수거 운반 업자에 의뢰
처분방법３：「리사이클권」을 구입한 뒤 다음의 지정 

인도장소에 직접 가져간다.
●일본통운(주) 가나자와지정 인수 장소: 가나자와시 
센코지마치타 4-1　☎0120ｰ319640

●(주)ＨＡＲＩＴＡ 가나자와지점: 하쿠산시 후쿠도메마치 
524-1　☎0120ｰ319640

※ 처분방법 １과 ２은 재활용 요금과 수거 운반 요금이 듭니다.

■컴퓨터
→제조사에 회수를 요청하거나, 시의 자원 반입 장소
（서부 환경 에너지 센터 옆, 서부 관리 센터, 동부 
   관리 센터）에 가져가 처분해주세요.
■큰 것・무거운 것（가장 긴 변이 ２ｍ 이상 혹은 
무게가 55㎏ 이상）, 배터리, 프로판 가스 통, 흙・
진흙・돌, 타이어, 소화기, 약품・도료・위험물, 
이륜차
→판매점, 취급점, 전문 처리 업자 등에게 처분을 
의뢰해주세요.
■재택 의료 폐기물
→다니고 계신 의료기관・약국에 상담해주세요.

■电脑
→委托厂家回收处理，或者自行搬运至金泽市的资源搬入场所
（西部环境能源中心旁、西部管理中心、东部管理中心）

■大件、超重废品（最长边超过2米或者重量超过55
公斤以上）、蓄电池、丙烷气瓶、土、泥、石、轮
胎、灭火器、药品、油漆、危险物品、二轮车（摩
托等）

→请委托销售店、经销店、专门回收公司处理

■家庭医疗废弃物
→委请咨询常去的医疗机关、药局
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rd

 M
on

.
2n

d 
4t

h 
Th

u.

Re
cyc

lab
les

 (P
las

-
tic

 w
ast

e o
nly

)
5t

h 
Tu

e.
5t

h 
Tu

e.
5t

h 
Th

u.
5t

h 
M

on
.

5t
h 

Fr
i.

5t
h 

Fr
i. 

5t
h 

Th
u.

5t
h 

M
on

.
5t

h 
Fr

i.
5t

h 
Tu

e.
5t

h 
M

on
.

5t
h 

M
on

.
5t

h 
Tu

e.
5t

h 
Fr

i.
5t

h 
M

on
.

5t
h 

Th
u.

No
n-c

om
bu

sti
ble

 
wa

ste
2n

d 
W

ed
.

4t
h 

W
ed

.
4t

h 
Th

u.
3r

d 
M

on
.

3r
d 

Fr
i.

2n
d 

Fr
i.

4t
h 

Th
u.

2n
d 

W
ed

.
4t

h 
Fr

i.
2n

d 
Tu

e.
4t

h 
M

on
.

2n
d 

M
on

.
1st

 W
ed

.
3r

d 
W

ed
.

2n
d 

M
on

.
3r

d 
W

ed
.

Gl
as

s b
ot

tle
s

4t
h 

W
ed

.
2n

d 
W

ed
.

2n
d 

W
ed

.
1st

 W
ed

.
1st

 W
ed

.
4t

h 
W

ed
.

2n
d 

W
ed

.
4t

h 
W

ed
.

2n
d 

W
ed

.
4t

h 
W

ed
.

2n
d 

W
ed

.
4t

h 
W

ed
.

3r
d 

W
ed

.
1st

 W
ed

.
4t

h 
W

ed
.

1t
h 

W
ed

.

(E
xc

ep
t f

or
 y

ea
r-e

nd
 a

nd
 N

ew
 Y

ea
r h

ol
id

ay
s)

지
구

분
별

구
분

浅
野
町

浅
野
川

粟
崎

医
王
山

泉
野

内
川

扇
台

大
浦

大
野
町

押
野

金
石
町

菊
川

木
曳
野

鞍
月

小
坂

小
立
野

태
우

는
 쓰

레
기

 매
주

월
・목

요
일

매
주

월
・목

요
일

매
주

화
・금

요
일

매
주

화
・금

요
일

매
주

월
・목

요
일

매
주

월
・목

요
일

매
주

화
・금

요
일

매
주

화
・금

요
일

매
주

월
・목

요
일

매
주

월
・목

요
일

매
주

화
・금

요
일

매
주

화
・금

요
일

매
주

월
・목

요
일

매
주

월
・목

요
일

매
주

화
・금

요
일

매
주

화
・금

요
일

자
원

 회
수

 
제

１
・３

화
요

일
제

１
・３

화
요

일
제

１
・３

목
요

일
제

２
・４

월
요

일
제

２
・４

금
요

일
제

１
・３

금
요

일
제

１
・３

목
요

일
제

１
・３

월
요

일
제

１
・３

금
요

일
제

１
・３

화
요

일
제

１
・３

월
요

일
제

１
・３

월
요

일
제

２
・４

화
요

일
제

２
・４

금
요

일
제

１
・３

월
요

일
제

２
・４

목
요

일

자
원

회
수

(플
라

스
틱

 자
원

만
)

제
５

화
요

일
제

５
화

요
일

제
５

목
요

일
제

５
월

요
일

제
５

금
요

일
제

５
금

요
일

제
５

목
요

일
제

５
월

요
일

제
５

금
요

일
제

５
화

요
일

제
５

월
요

일
제

５
월

요
일

제
５

화
요

일
제

５
금

요
일

제
５

월
요

일
제

５
목

요
일

태
우

지
 않

는
 

쓰
레

기
 

제
２

수
요

일
제

４
수

요
일

제
４

목
요

일
제

３
월

요
일

제
３

금
요

일
제

２
금

요
일

제
４

목
요

일
제

２
수

요
일

제
４

금
요

일
제

２
화

요
일

제
４

월
요

일
제

２
월

요
일

제
１

수
요

일
제

３
수

요
일

제
２

월
요

일
제

３
수

요
일

빈
 병

 
제

４
수

요
일

제
２

수
요

일
제

２
수

요
일

제
１

수
요

일
제

１
수

요
일

제
４

수
요

일
제

２
수

요
일

제
４

수
요

일
제

２
수

요
일

제
４

수
요

일
제

２
수

요
일

제
４

수
요

일
제

３
수

요
일

제
１

수
요

일
제

４
수

요
일

제
１

수
요

일

(연
말

 연
시

 제
외

) 

地
区

垃
圾

分
类

浅
野

町
浅

野
川

粟
崎

医
王

山
泉

野
内

川
扇

台
大

浦
大

野
町

押
野

金
石

町
菊

川
木

曳
野

鞍
月

小
坂

小
立

野

可
燃

垃
圾

每
周

一
・四

每
周

一
・四

每
周

二
・五

每
周

二
・五

每
周

一
・四

每
周

一
・四

每
周

二
・五

每
周

二
・五

每
周

一
・四

每
周

一
・四

每
周

二
・五

每
周

二
・五

每
周

一
・四

每
周

一
・四

每
周

二
・五

每
周

二
・五

资
源

回
收

第
1・

3个
周

二
第

1・
3个

周
二

第
1・

3个
周

四
第

2・
4个

周
一

第
2・

4个
周

五
第

1・
3个

周
五

第
1・

3个
周

四
第

1・
3个

周
一

第
1・

3个
周

五
第

1・
3个

周
二

第
1・

3个
周

一
第

1・
3个

周
一

第
2・

4个
周

二
第

2・
4个

周
五

第
1・

3个
周

一
第

2・
4个

周
四

资
源

回
收

（
仅

回
收

塑
料

资
源

）
第

5个
周

二
第

5个
周

二
第

5个
周

四
第

5个
周

一
第

5个
周

五
第

5个
周

五
第

5个
周

四
第

5个
周

一
第

5个
周

五
第

5个
周

二
第

5个
周

一
第

5个
周

一
第

5个
周

二
第

5个
周

五
第

5个
周

一
第

5个
周

四

不
可

燃
垃

圾
第

2个
周

三
第

4个
周

三
第

4个
周

四
第

3个
周

一
第

3个
周

五
第

2个
周

五
第

4个
周

四
第

2个
周

三
第

4个
周

五
第

2个
周

二
第

4个
周

一
第

2个
周

一
第

1个
周

三
第

3个
周

三
第

2个
周

一
第

3个
周

三

空
玻

璃
瓶

第
4个

周
三

第
2个

周
三

第
2个

周
三

第
1个

周
三

第
1个

周
三

第
4个

周
三

第
2个

周
三

第
4个

周
三

第
2个

周
三

第
4个

周
三

第
2个

周
三

第
4个

周
三

第
3个

周
三

第
1个

周
三

第
4个

周
三

第
1个

周
三

(年
末

和
新

年
除

外
)

地
区
別
ご
み
の
収
集
日
  C

ol
le

ct
io

n 
da

y 
by

 d
ist

ri
ct

各
地

区
垃

圾
收

集
日

지
구

별
 쓰

레
기

 수
집

일

1月
份

一
部

分
地

区
回

收
日

有
所

改
变

,请
注

意
。

1월
에

는
 수

거
일

이
 일

부
 변

경
되

는
 구

역
이

 있
사

오
니

 주
의

하
시

기
 바

랍
니

다
.

Pl
ea

se
 n

ot
e 

th
at

 in
 Ja

nu
ar

y,
 g

ar
ba

ge
 c

ol
le

ct
io

n 
da

ys
 fo

r s
om

e 
di

str
ic

ts
 m

ay
 c

ha
ng

e.
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D
ist

ric
t

C
at

eg
or

y
A

sa
no

m
ac

hi
A

sa
no

ga
w

a
Aw

ag
as

ak
i

Io
uz

en
Iz

um
in

o
U

ch
ik

aw
a

O
ug

id
ai

O
ur

a
O

no
m

ac
hi

O
sh

in
o

Ka
na

iw
am

ac
hi

K
ik

ug
aw

a
K

ib
ik

in
o

K
ur

at
su

ki
K

os
ak

a
K

od
at

su
no

C
om

bu
sti

bl
e 

w
ast

e
M

on
. T

hu
.

M
on

. T
hu

.
Tu

e.
 F

ri.
Tu

e.
 F

ri.
M

on
. T

hu
.

M
on

. T
hu

.
Tu

e.
 F

ri.
Tu

e.
 F

ri.
M

on
. T

hu
.

M
on

. T
hu

.
Tu

e.
 F

ri.
Tu

e.
 F

ri.
M

on
. T

hu
.

M
on

. T
hu

.
Tu

e.
 F

ri.
Tu

e.
 F

ri.

R
ec

yc
la

bl
es

1st
 3

rd
 T

ue
.

1st
 3

rd
 T

ue
.

1st
 3

rd
 T

hu
.

2n
d 

4t
h 

M
on

.
2n

d 
4t

h 
Fr

i.
1st

 3
rd

 F
ri.

1st
 3

rd
 T

hu
.

1st
 3

rd
 M

on
.

1st
 3

rd
 F

ri.
1st

 3
rd

 T
ue

.
1st

 3
rd

 M
on

.
1st

 3
rd

 M
on

.
2n

d 
4t

h 
Tu

e.
2n

d 
4t

h 
Fr

i.
1st

 3
rd

 M
on

.
2n

d 
4t

h 
Th

u.

Re
cyc

lab
les

 (P
las

-
tic

 w
ast

e o
nly

)
5t

h 
Tu

e.
5t

h 
Tu

e.
5t

h 
Th

u.
5t

h 
M

on
.

5t
h 

Fr
i.

5t
h 

Fr
i. 

5t
h 

Th
u.

5t
h 

M
on

.
5t

h 
Fr

i.
5t

h 
Tu

e.
5t

h 
M

on
.

5t
h 

M
on

.
5t

h 
Tu

e.
5t

h 
Fr

i.
5t

h 
M

on
.

5t
h 

Th
u.

No
n-c

om
bu

sti
ble

 
wa

ste
2n

d 
W

ed
.

4t
h 

W
ed

.
4t

h 
Th

u.
3r

d 
M

on
.

3r
d 

Fr
i.

2n
d 

Fr
i.

4t
h 

Th
u.

2n
d 

W
ed

.
4t

h 
Fr

i.
2n

d 
Tu

e.
4t

h 
M

on
.

2n
d 

M
on

.
1st

 W
ed

.
3r

d 
W

ed
.

2n
d 

M
on

.
3r

d 
W

ed
.

Gl
as

s b
ot

tle
s

4t
h 

W
ed

.
2n

d 
W

ed
.

2n
d 

W
ed

.
1st

 W
ed

.
1st

 W
ed

.
4t

h 
W

ed
.

2n
d 

W
ed

.
4t

h 
W

ed
.

2n
d 

W
ed

.
4t

h 
W

ed
.

2n
d 

W
ed

.
4t

h 
W

ed
.

3r
d 

W
ed

.
1st

 W
ed

.
4t

h 
W

ed
.

1t
h 

W
ed

.

(E
xc

ep
t f

or
 y

ea
r-e

nd
 a

nd
 N

ew
 Y

ea
r h

ol
id

ay
s)

지
구

분
별

구
분

浅
野
町

浅
野
川

粟
崎

医
王
山

泉
野

内
川

扇
台

大
浦

大
野
町

押
野

金
石
町

菊
川

木
曳
野

鞍
月

小
坂

小
立
野

태
우

는
 쓰

레
기

 매
주

월
・목

요
일

매
주

월
・목

요
일

매
주

화
・금

요
일

매
주

화
・금

요
일

매
주

월
・목

요
일

매
주

월
・목

요
일

매
주

화
・금

요
일

매
주

화
・금

요
일

매
주

월
・목

요
일

매
주

월
・목

요
일

매
주

화
・금

요
일

매
주

화
・금

요
일

매
주

월
・목

요
일

매
주

월
・목

요
일

매
주

화
・금

요
일

매
주

화
・금

요
일

자
원

 회
수

 
제

１
・３

화
요

일
제

１
・３

화
요

일
제

１
・３

목
요

일
제

２
・４

월
요

일
제

２
・４

금
요

일
제

１
・３

금
요

일
제

１
・３

목
요

일
제

１
・３

월
요

일
제

１
・３

금
요

일
제

１
・３

화
요

일
제

１
・３

월
요

일
제

１
・３

월
요

일
제

２
・４

화
요

일
제

２
・４

금
요

일
제

１
・３

월
요

일
제

２
・４

목
요

일

자
원

회
수

(플
라

스
틱

 자
원

만
)

제
５

화
요

일
제

５
화

요
일

제
５

목
요

일
제

５
월

요
일

제
５

금
요

일
제

５
금

요
일

제
５

목
요

일
제

５
월

요
일

제
５

금
요

일
제

５
화

요
일

제
５

월
요

일
제

５
월

요
일

제
５

화
요

일
제

５
금

요
일

제
５

월
요

일
제

５
목

요
일

태
우

지
 않

는
 

쓰
레

기
 

제
２

수
요

일
제

４
수

요
일

제
４

목
요

일
제

３
월

요
일

제
３

금
요

일
제

２
금

요
일

제
４

목
요

일
제

２
수

요
일

제
４

금
요

일
제

２
화

요
일

제
４

월
요

일
제

２
월

요
일

제
１

수
요

일
제

３
수

요
일

제
２

월
요

일
제

３
수

요
일

빈
 병

 
제

４
수

요
일

제
２

수
요

일
제

２
수

요
일

제
１

수
요

일
제

１
수

요
일

제
４

수
요

일
제

２
수

요
일

제
４

수
요

일
제

２
수

요
일

제
４

수
요

일
제

２
수

요
일

제
４

수
요

일
제

３
수

요
일

제
１

수
요

일
제

４
수

요
일

제
１

수
요

일

(연
말

 연
시

 제
외

) 

地
区

垃
圾

分
类

浅
野

町
浅

野
川

粟
崎

医
王

山
泉

野
内

川
扇

台
大

浦
大

野
町

押
野

金
石

町
菊

川
木

曳
野

鞍
月

小
坂

小
立

野

可
燃

垃
圾

每
周

一
・四

每
周

一
・四

每
周

二
・五

每
周

二
・五

每
周

一
・四

每
周

一
・四

每
周

二
・五

每
周

二
・五

每
周

一
・四

每
周

一
・四

每
周

二
・五

每
周

二
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Includes garbage sorting search and collection notifications!
垃圾的分类搜索, 回收日通知等, 各种功能齐备！
쓰레기 분별 검색, 쓰레기 수집일 알림 등 다양한 기능을 탑재!

Có các chức năng: Tìm kiếm phân loại rác, thông báo ngày thu gom rác…
Terdapat berbagai fungsi seperti pencarian pemilahan sampah dan pemberitahuan tanggal pengumpulan sampah, dll.!
สามารถคน้หาข้อมูลเกี่ยวกับการคดัแยกขยะและมีการแจ้งเตอืนการเก็บขยะ! 

禁止随意拿走他人丢出的资源废品！禁止非法丢弃、焚烧垃圾！对违反规定者，将予以惩罚。

쓰레기 적치장의 자원을 마음대로 가지고 가는 행위, 불법투기, 소각을 금지합니다！ 규칙을 지키지 
않으면 처벌될 수 있습니다.

Dilarang membawa pulang sampah daur ulang, membuang secara ilegal/membakar di tempat 
terbuka ! Bila tidak ikut aturan akan dihukum.
ห้ามทิง้ของรี ไซเคิลอย่างผิดกฎหมาย หรอืนําไปเผาข้างนอก! ผู้ท่ี ไม่ปฏิบัติตามกฎจะถูกปรบั

Gom i n a s h i
K a n a z a w a  C i t y

Tomorrow

Mon. Thu.
Combustible waste

10/5/2017
28 days later

1st Wed.
Non-combustible waste

11/1/2017
6 days later

2nd Tue. 4th Tue.
Recyclables

10/10/201714 days later

3er Wed.
Glass bottles

Menu

Searchex.) Pet

10/18/2017

いいね金沢 5374（ゴミナシ）APP
ごみの分別検索やごみ収集日通知などの
多彩な機能がついています！

発行：金沢市環境局　ごみ減量推進課　
　　　☎076-220-2302  FAX 076-260-7193

5 3 7 4App

資源等の持ち去り、不法投棄・野焼きは禁止！ルールを守らないと罰せられます。

Free Download !

Place combustible waste and landfill waste inside a Kanazawa City-
designated garbage bag, and drop them off at your local garbage station.

 Rules for sorting and disposing of household waste and recyclables

● Sort all garbage properly before disposal.
● Take out garbage by 8:30 AM on the designated day.
● Dispose of garbage at your local garbage station.

Masukkan "sampah mudah terbakar" dan "sampah timbun" ke dalam kantong sampah yang 
ditentukan Kota Kanazawa, dan membuangnya ke stasiun pembuangan sampah setempat.

 Aturan pemilahan sampah rumah tangga dan sampah daur ulang, serta membuangnya

● Pilahlah sampah dengan benar sebelum membuangnya.
● Buanglah sampah sebelum pukul 08.30 pada hari yang ditentukan.
● Buanglah sampah ke stasiun pembuangan sampah yang ditentukan.

ใส่ขยะเผาไหม้ ไดแ้ละขยะ�งกลบในถุงขยะทีเ่มอืงคานาซาวะกําหนด
และนําไปทิง้ที่จุดทิง้ขยะใกล้บ้านคณุ 
 

● คดัแยกขยะทัง้หมดให้เหมาะสมก่อนทิง้
● ทิง้ขยะภายในเวลา 8.30 น. ของวนัที่กําหนด 
● ทิง้ขยะที่จุดทิง้ขยะใกล้บ้านคณุ

Hãy cho rác đốt được và rác chôn cất vào túi đựng rác do thành phố 
Kanazawa quy định và đem vứt tại điểm tập kết rác. 
 Quy định về việc phân loại và vứt rác thải gia đình

● Hãy phân loại cẩn thận trước khi vứt
● Vào ngày đổ rác đã quy định,hãy vứt rác trước 8h30'
● Hãy vứt rác đúng nơi quy định

Carrying away recyclables, disposing of them illegally, or burning them outside is prohibited! Those 
who do not follow the rules will be fined.

Nghiêm cấm thực hiện các hành vi sau đây: Lén vứt các loại rác sẽ mất phí khi vứt (như rác tái chế) mà 
không đăng ký; Đổ hoặc đốt rác trái phép. Những hành vi trên khi bị phát hiện sẽ phải nộp phạt.

“可燃垃圾”和“填埋垃圾”放入金泽市指定垃圾袋后丢至
垃圾收集场。

  正确分类、丢出家庭垃圾和资源的方法

● 请正确分类后丢出
● 请在规定日期的早上8点30分之前丢出
● 请丢至指定的垃圾收集场

正确分类、丢出家庭垃圾的方法
金泽市

Cách phân loại và vứt rác thải gia đình
Thành phố Kanazawa

「태우는 쓰레기」와 「매립 쓰레기」는 가나자와시 지정 쓰레기 
봉투에 넣어  쓰레기 적치장에 배출해주세요.

 가정쓰레기와 자원의 분류방법・배출방법

● 제대로 분별해 배출해주세요.

● 정해진 날의 아침 8시 30분까지 배출해주세요.

● 정해진 장소 （쓰레기 적치장） 에 배출해주세요.

가정쓰레기의 분류방법・배출방법

가나자와시

金沢市環境局

กฎเกณฑ์ ในการคัดแยกและกําจัดขยะในครวัเรอืนและขยะรี ไซเคิล

「燃やすごみ」と「埋立ごみ」は、金沢市指定ごみ袋に入れて、
ごみステーションに出してください。

 ●きちんと分別して出してください。
 ●きめられた日の午前8時30分までに出してください。
 ●きめられた場所（ごみステーション）へ出してください。

金　沢　市

家庭ごみと資源の分け方・出し方ルール

Kanazawa City

How to Sort and Dispose of  Household Waste
Kota Kanazawa

Cara memilah dan membuang sampah rumah tangga
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2025.4
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